CHINH PHU CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

S6: 101/2024/NP-CP Ha Néi, ngay 29 thang 7 nam 2024

NGHI DINH
Quy dinh Ve diéu tra co ban dat dai; dang ky, cap Glay ching nhén
quyen str dung dat, quyen s& hiru tai san gan lién véi dat
va Hé thong thong tin dat dai

Can cit Ludt T6 chite Chinh phii ngay 19 thdng 6 ndm 2015, Ludt sira doi,
bé sung mét sé diéu cia Ludt To chire Chinh phii va Ludt T6 chike chinh quyén
dia phuwong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Ludt Pat dai ngay 18 thang 01 nam 2024; Ludt sira doi, b6 sung
mét s6 diéu cua Ludt Pat dai s6 31/2024/QH1S5, Ludt Nha & so 27/2023/0H13,
Ludt Kinh doanh bat dong san s0 29/2023/QH15 va Ludt Cac 16 chikc tin dung
$6 32/2024/QH15 ngay 29 thang 6 nam 2024,

Theo dé nghi ciia Bé trirong Bé Tai nguyén va Moi truong;

Chinh phii ban hanh Nghi dinh quy dinh vé diéu tra co ban dat dai; ding
ky, cap Gidy chung nhan quyén sw dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi
dat va Hé thong thong tin dat dai.

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

1. Nghi dinh nay quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat Dat dai vé
diéu tra co ban dat dai; diang ky, cip Gidy ching nhan quyén st dung dat, quyén
so hitu tai san gan lién v6i dat va Hé thong thong tin qudc gia vé dat dai, gdm:
khoan 4 Piéu 50, khoan 1 Piéu 55, khoan 5 Diéu 131, khoan 7 Biéu 135, khoan 10
Diéu 138, khoan 6 Diéu 139, khoan 7 Diéu 140, khoan 3 Piéu 142, khoan 4
Diéu 170, khoan 2 Piéu 181 va cac diém b, ¢, d, d, i va k khoan 1 Diéu 223 cua
Luat Dt dai.

2. Viéc dang ky thé chap quyén sir dung dat, tai san gan lién véi dat dugc
thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé ding ky bién phap bao dam.


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx

Piéu 2. Péi twong ap dung

1. Co quan nha nudc duge giao thyc hién quyén han va trach nhiém dai
dién chu s¢ hitu toan dan vé dat dai, thuc hién nhiém vu thong nhat quan 1y nha
nudc vé dat dai.

2. Nguoi st dung dat, ngudi duge giao quan 1y dat theo quy dinh ctia Luét
bat dai.

3. Céc d6i tuong khac c6 lién quan dén viéc quan 1y, sir dung dat.

) Chwong Il
DPIEU TRA CO BAN VE DAT DAI

Mucl
PO DAC LAP BAN DO DIA CHINH

Piéu 3. Nguyén tic, muc dich do dac 1ap ban dé dia chinh
1. Viéc do dac 1ap ban d6 dia chinh phai ddm bao cac nguyén tic sau:
a) Pam bao théng nhat trong hé quy chiéu va hé toa d6 qudc gia VN-2000;

b) Pl?én anh trung thuc, khach quan hién trang st dung dé:lt, hién trang
quan 1y dat va ghi nhan tinh trang phap 1y cua thira dat tai thoi diém do dac;

¢) Uu tién ing dung cong nghé mai dam bao hiéu qua kinh té, phu hop
voi1 khu vuc do dac va quy dinh k¥ thuat vé do dac lap ban do6 dia chinh;

d) Ban d0 dia chinh sau khi dugc phé duyét phai dwa vao sir dung cho
cong tac quan ly dat dai.

2. Ban d6 dia chinh duoc 1ap dé st dung cho cac muc dich sau:

a) bang ky dat dai, tai san gan lién véi dat, cap Glay chtng nhan quyén
str dung dét, quyén so hitu tai san gan lién véi dat, 1ap ho so dia chinh va xay
dung co s¢ dit licu dét dai;

’ b) Théng }(é, kién} ké dat dai; 1ap quy hpach, ké hoz;lch su dung dét; giap
dat, cho t1~1ué dat, chuyén muc dich str dung qat, :[hu h‘6i dat; trung dqu dat; boi
thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nude thu hoi dat; dieu tra, danh gia dat dai;

¢) Thanh tra, kiém tra, giam sat viéc quan ly, str dung dat; xur Iy vi pham
phap luat dat dai va giai quyét khiéu nai, t6 cdo, tranh chip dat dai;

d) Cac muc dich quan 1y dat dai khac theo quy dinh cta phép lut.
Piéu 4. Noi dung va hoat dong do dac 1ap ban dé dia chinh
1. Noi dung chinh ctia ban d6 dia chinh gdm:



a) Thira dat: Ranh gi6i thira dat, loai dat, sd thir tu thira dat, dién tich thira dat;

b) Céc yéu t6 khac lién quan dén ndi dung ban d6 dia chinh bao gom:
Khung ban dd; diém khéng ché toa dd, dd cao; mbc dia gidi va duong dia gidi
don vi hanh chinh cac cép; cac dbi tuong chiém dat khong tao thanh thira dat;
nha ¢ va cong trinh xay dung khéc; dia vat, cong trinh c6 y nghia dinh hudng
cao; mdc gidi quy hoach; chi gidi hanh lang bao vé an toan cac cong trinh theo
quy dinh ctia phap luat; ghi chi thuyét minh; ddng dit hodc diém ghi chu do
cao (néu co).

2. Hoat dong do dac 1ap ban dd dia chinh gém:

a) Po dac lap méi ban dd dia chinh d6i voi khu vuc chua c6 ban db dia
chinh gan véi hé quy chiéu va h¢ toa do quoc gia;

b) Po dac 1ap lai ban d6 dia chinh dbi v6i khu vuc d3 c6 ban do dia chinh
nhung da thay doi ranh gidi ctia 75% thira dat trd 1én khi thyc hién don dién,
d6i thira; khu vyc chi c¢6 ban do dia chinh dang gidy da rach nat, hu hong khong
thé khoi phuc va khong thé sir dung dé sb hoa; khu vire di ¢6 ban d6 dia chinh
duogc 1ap bang phuong phap anh hang khong, phuong phap ban dac bang may
kinh vi quang co c6 ty 1¢ ban d6 nho hon so vai ty 16 ban do can do vé& theo quy
dinh; khu vyc di thuc hién quy hoach st dung dat dé hinh thanh céc khu trung
tam hanh chinh, khu d6 thi, khu dan cu, khu kinh té, khu cong nghé cao, khu
cong nghiép, khu ché xuat, cum cong nghiép;

c) Po dac bo sung ban dd dija chinh thuc hién d6i véi khu vuc di c6 ban
dd dia chinh nhung chua do vé khép kin pham vi don vi hanh chinh, bao gém
ca khu vuc da do khoanh bao trén manh ban d6 dia chinh truéc d6 nhung chua
do chi tiét dén timg thira dat;

d) Po dac chinh 1y ban dd dia chinh thuc hién véi khu vue di ¢6 ban db
dia chinh khi c6 su thay d61 mot trong cac yé€u to vé hinh dang, kich thudc, dién
tich thira dat va cac yéu to khac c6 lién quan dén ndi dung ban do dia chinh;

d) S6 hoa, chuyén hé toa dd ban do dia chinh thuc hién ¢ nhimg khu vuc
chi c6 ban dd dia chinh gidy lap trong hé quy chiéu va hé toa do HN-72 nay
chuyén thanh ban d6 dia chinh s6 trong hé quy chiéu va hé toa do qudc gia VN-
2000 (sau day goi la h¢ VN-2000);

e) Trich do ban dd dia chinh duoc thuc hién riéng ddi véi tung thira dat
hodac nhi€u thira dat trong pham vi mot manh trich do ban d6 dia chinh theo ty
1€ can thanh 1ap doi voi noi chua ¢6 ban do6 dia chinh.

_ 3. Piéu kién thyc hién do dac 1p ban dd dia chinh quy dinh tai khoén 2
bicu nay nhu sau:



a) Hoat dong do dac 1ap ban do dia chinh quy dinh tai cic diém a, b, ¢ va d
khoan 2 Diéu nay thi 1ap thiét ké k¥ thuat - du toan trinh cp c6 tham quyén
phé duyét trudce khi trién khai, trir trudng hop chinh 1y ban d6 dia chinh thuc
hién thuong xuyén theo ké hoach thyc hién nhiém vu ctia Vin phong dang ky
dat dai, Chi nhanh Vian phong dang ky dét dai;

b) Hoat dong do dac 1ap ban d6 dia chinh quy dinh tai diém d va diém e
khoan 2 Diéu nay thi ldp phuong 4n nhiém vu trinh cip c6 thim quyén phé
duyét trudc khi trién khai, trir hoat dong trich do ban dd dia chinh thuc hién
theo nhu cau cta nguoi st dung dat ma khong sir dung ngan sach nha nude thi
theo hop déng dich vu;

¢) Truong hop thuc hién dong thoi mot trong cac hoat dong do dac 1ap ban
do dia chinh quy dinh tai diém a va diém b Diéu nay thi 1ap thiét ké ky thuat -
du toan trinh cap c6 tham quyén phé duyét trudce khi trién khai.

Pi¢u 5. Thuec hién do dac 1ap ban dd dia chinh

Péi véi cac hoat dong do dac 1ap ban dd dia chinh ma phai 1ap thiét ké k¥
thuat - du toan, phuong 4n nhi¢m vu thi thyc hién nhu sau:

1. Ra soat, xac dinh khu vuc cin 14p ban d6 dia chinh: Co quan ¢6 chirc
nang quan ly dat dai cap tinh to churc ra soat san pham do dac 1ap ban do dia
chinh trén dia ban, xac dinh, téng hop nhu cau thyuc hién do dac 12p ban dd dia
chinh dé bao cao Uy ban nhan dan cdp tinh quyét dinh khu vyc, pham vi can
1ap ban dd dja chinh.

Péi v6i khu vue thue hién trich do ban dd dia chinh thi co quan c6 chirc nang
quan ly dat dai chap thuan, cho phép thuc hién dong thoi vai qua trinh tham dinh
phuong an nhiém vu do chu dau tu d€ xuat quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

2. Khao sat, 1ap thiét ké ky thuat - dy toan, phuong an nhiém vu: Co quan,
don vi dugc giao nhiém vu hodc co quan, don vi dugc giao lam chu dau tu (sau
day goi la chu dau tu dy an, nhiém vu) ¢6 trach nhiém td chire khao sat khu vuc
do dac 1ap ban d6 dia chinh, 1ap, trinh phé duyét thiét ké ky thuat - du toan,
phuong an nhiém vuy; chu dau tu dy an, nhiém vu duoc lya chon don vi tu van
1ap thiét ké k¥ thuat - du toan, phuong an nhiém vu dé thuc hién theo quy dinh
cua phap luat.

3. Tham dinh thiét ké ky thuat - du toan, phuong an nhiém vu: Co quan
c6 chirc nang quéan 1y dat dai cdp tinh c¢6 trach nhiém tham dinh ndi dung thiét
ké k¥ thuat trong thiét ké k¥ thuat - dy toan, phuong an nhiém vu. Co quan
tham dinh noi dung du toan kinh phi trong thiét ké ky thuat - du toan, phuong
an nhiém vu dugc thyuc hién theo quy dinh cta phép luat vé quan 1y ngan sach
nha nudc.



4. Phé duyét thiét ké k¥ thuat - du toan, phuong an nhiém vu va b tri kinh
phi thyc hién: Co quan c6 tham quyén c6 trach nhiém phé duyét thiét ké ky
thuat - du toan, phuong an nhiém vu va bd tri kinh phi thuc hién theo quy dinh
ctia phéap luét vé quan Iy ngan sach.

5. Trién khai thiét ké k¥ thuat - du toan, phuong an nhi¢m vu sau khi dugc
phé duyét, gom:

a) Lua chon don vi thuc hién. Chu dau tu dy an, nhiém vu duoc lya chon
don vi tu van thi cong, don vi tu van giam sat, ki€m tra dé thuc hi¢n thiét ké k§
thuat - du toan, phuong an nhiém vu;

b) Xay dung ké hoach trién khai thuc hién;
¢) Pho bién, tuyén truyén ké hoach trién khai thuc hién;
d) Lap ludi dia chinh, lu6i khdng ché do vé& (néu co);

d) Thu thap thong tin, dit lidu vé thira dat, ngudi sir dung dat, ngudi dugc
giao dat dé quan ly;

¢) Xac dinh ranh gidi thira dat; 1ap ban mo ta ranh gioi, méc gi61 thura dat;

) Po vé& ranh gidi thira dat va cac d6i twong dia 1y co lién quan;

h) Bién tap ban do dia chinh; 1ap phiéu xac nhan két qua do dac hién trang
thura dat; cong khai ban do6 dia chinh;

1) Lap s6 muc ké dat dai;

k) Ky xac nhan, phé duyét san pham;

1) Giao nop san pham.

Pi¢u 6. Chinh Iy bin dd dia chinh

1. Ban d6 dia chinh dugc chinh 1y khi thira dat va cac yéu to khac lién
quan dén ndi dung ban d6 dia chinh quy dinh tai khoan 1 Pi€u 4 ctia Nghi dinh
nay co thay doi.

2. Ban d6 dia chinh dugc chinh 1y dwa trén mot trong cac can cir sau:

a) Giay ching nhan quyen st dung dat, Giay ching nhan quyén sé hitu
nha ¢ va quyén su dung dat ¢, Gidy chimg nhan quyén so hitu nha o0, Gidy
ching nhén quyén s¢ hitu cong trinh xay dyng, Gidy chimg nhén quyén str dung
dat, quyen sO hitu nha ¢ va tai san khac gan lién v6i dat, Gidy chu’ng nhén quyén
str dung dt, quyen sO hitu tai san gan lién v6i dat (sau day goi chung la Glay
ching nhan); quyét dinh giao dat, cho thué dat, chuyen muc dich st dung dat,
cong nhan két qua trang dau gia quyén str dung dat, thu hdi dat ciia co quan nha



nudc cd thim quyén; quyét dinh hodc ban an cua Tda 4n nhan dan, quyét dinh
vé thi hanh 4n cua co quan thi hanh an dé c¢6 hi€u lyc thi hanh; két qua giai
quyet tranh chap dat dai cua cap c6 tham quyen cac quyét dinh hanh chinh cua
cap co thAm quyén c6 lién quan dén thtra dat; quyét dinh ctia cip c6 thim quyén
vé thay ddi dia gidi hanh chinh, 1ap don vi hanh chinh mé&i ma hé so dia gi6i
hanh chinh d3 duoc thiét lap;

b) Vin ban ctia co quan c6 chirc ning quan 1y dat dai cac cap, Uy ban nhan
dan cap xa khi phat hién co sai sot cia ban do6 dia chinh hoac phan anh vé ranh
gidi thira dat bi thay doi do sat 16, sut dat tu nhién;

¢) Vin ban vé thay d6i chi giéi hanh lang bao vé an toan cac cong trinh
theo quy dinh cua phép luat;

d) Vian ban, quyét dinh cua cap co tham quyén c6 ndi dung dan dén thay
doi trong chia manh va thay do6i s6 thir tuy manh ban dé dia chinh;

d) Két qua kiém tra ctia Van phong diang ky dét dai hodc Chi nhanh Vian
phong dang ky dat dai d6i voi truong hop nguoi str dung dat c6 van ban phan
anh vé cac sai khac thong tin cta thira dat.

3. Van phong dang ky dat dai hodc Chi nhanh Vian phong ding ky dat dai
kiém tra, do1 chi€u, thuc hién chinh 1y bién déng ban do dia ghinh va sO muc
ké dat dai va thong bao viéc cap nhat, chinh ly bién dong cho Uy ban nhan dan
cap xa.

Pi¢u 7. Trinh tw, thi tuc tich thira dat, hop thira dat

1. Nguoi su dung dat nop 01 bo hd 50 tai co quan tiép nhan hd so quy dinh
tai khoan 1 Di€u 21 ctia Nghi dinh nay, ho so bao gom:

a) Pon dé nghi tach thtra dat, hop thira dat theo Mau s6 01/PK ban hanh
keém theo Nghi dinh nay;

b) Ban v& tach thira dét, hop thira dat 14p theo Mau s6 02/DK ban hanh
kem theo Nghi dinh nay do Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh Van phong
dang ky dat dai thuc‘hién hodc do don vi do dac c6 Gidy phép vé hoat dong do
dac, thanh lap ban d6 dia chinh thyuc hién;

’ Cﬂ) Gjéy ching nhén da cap hodc ban sao Gidy chimg nhan da cap kém ban
gbc dé doi chiéu hodc ndp ban sao c6 cong chirng, chung thuc;

~d) Céc van ban cua co quan ¢6 thAm quyén c6 thé hién ndi dung tach thira
dat, hop thura dat (n€u co).

2. Co quan ‘tiép nhan ho so cip Gidy tiép nhin hd so va hen tra két qua
cho nguo1 ndp ho so.

Truong hop co quan tlep nhan ho so quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 cia

Nghi dinh nay thi chuyen ho so dén Vian phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vin
phong dang ky dat dai.



3. Vin phong ding ky dat dai hodc Chi nhanh Vin phong ding ky dat dai
kiém tra ho so, ddi chiéu quy dinh tai Piéu 220 ctia Luat Pat dai dé xac dinh
diéu kién tach thira dat, hop thira dat; kiém tra cac thong tin vé ngudi sir dung
dét, ranh gidi, dién tich, loai dét cua cac thira dat trén ho so luu trit, hd so do
nguoi st dung dat ndp va thuc hién nhu sau:

a) Trudong hop ho so khong du diéu kién tach thira dat, hop thia dat thi
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so, Vin phong ding ky
dat dai, Chi nhanh Vin phong dang ky dat dai tra ho so cho nguoi st dung dat
va théng bao rd ly do;

b) Truong hop ho so du diéu kién tach thira dat, hop thira dat nhung Gidy
chtng nhan da cip khong c6 so dd thira dat hodc co so do thira dat nhung thiéu
kich thudc cac canh hodc dién tich va kich thudc cac canh khong thong nhat thi
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da ho so, Van phong dang ky
dat dai, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai tra ho so va thong bao rd ly do
cho ngudi sir dung dat dé thuc hién diang ky bién dong dat dai;

¢) Truong hop hod so khong thude quy dinh tai diém a va diém b khoan
nay thi trong thoi gian 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di ho so, Van phong
dang ky dat dai, Chi nhanh Vian phong dang ky dét dai xac nhan du diéu kién
tach thira dat, hop thira dat kém céc thong tin thira dat vao Pon dé nghi tach
thira dat, hop thtra dat, dong thdi xac nhan vao Ban vé tach thira dat, hop thira
dat dé hoan thién thu tuc dang ky, cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat,
quyén s& hitu tai san gan lién voi dat doi véi cac thira dat sau tach thia, hop
thira, trir truong hop Ban vé tach thira dat, hop thira dat do Van phong dang ky
dat dai, Chi nhanh Vian phong ding ky dét dai thuc hién;

d) Thong tin chinh thiic ctia cac thira dat sau tach thira, hop thira chi dugc
xac 1ap va chinh 1y vao ban dd dia chinh sau khi nguoi s dung dét thuc hién
dang ky bién dong va dugc cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén s
hitu tai san gan lién voi dat cho thira dét sau tach thira, hop thua.

4. Truong hop tach thira dét, hop thira dat ma khong thay d6i ngudi sir dung
dat thi Van phong dang ky dét dai, Chi nhdnh Vin phong ding ky dét dai thuc
hién viéc chinh 1y, cap nhat bién dong vao ho so dia chinh, co so dit lidu dat dai;
cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gan lién véi dat
cho cic thira dat sau khi tach thira dat, hop thira dat; trao Gidy chimg nhan quyén
str dung dat, quyén so hitu tai san gin lién voi dat cho ngudi dugce cap.

Trudng hop tach thira dat, hop thira dit ma c6 thay ddi nguoi st dung dat
thi thyc hién thi tuc ddng ky bién dong dét dai, tai san gan lién véi dat theo quy
dinh tai Piéu 37, Piéu 43 ctia Nghi dinh nay.



Piéu 8. Quan Iy, sir dung, khai thic san pham do dac 1ap bin do dia chinh
1. Quan Iy ban d6 dia chinh nhu sau:
a) B Tai nguyén va Mbi truong quan 1y ban dd dja chinh sb;

b) Co quan c6 chirc ning quan 1y dat dai cap tinh, co quan c6 chirc ning
quan 1y dat dai cAp huyén va Uy ban nhan dan cap x3 quan 1y ban dd dia chinh
s6 va gidy.

Co quan c6 chirc ning quan 1y dét dai cp tinh giao Van phong ding ky
dat dai quan 1y, stir dung tap trung, théng nhat va cap nhat, chinh 1y bién dong
ban d6 dia chinh;

¢) Ban dd dia chinh phai dua vao luu trit theo phép luat vé luu trir.

2. St dung, khai thac ban d6 dia chinh:

a) Ban do dia chinh, trich do ban d6 dia chinh duoc cap c6 tham quyén
phé duy¢t phai duge dua vao st dung cho cac muc dich quy dinh tai khoan 2

Piéu 3 ciia Nghi dinh nay thay thé cho ban dd dia chinh, trich do ban do dia
chinh d3 lap trudc do.

Ban d6 dia chinh, trich do ban d6 dia chinh d3 1ap trudc d6 c6 gia tri st
dung khi giai quyét cic ndi dung theo quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Piéu 3 cua
Nghi dinh nay;

b) Déi v6i nhitng noi da c6 ban dd dia chinh, trich do ban db dia chinh khi
t6 chuc, c4 nhan c6 nhu ciu str dung thong tin lién quan dén thia dat thi co
quan quan Iy ban dd dia chinh quy dinh tai diém a va diém b khoan 1 Piéu nay
thuc hién trich luc ban d6 dia chinh, trich luc trich do ban d6 dia chinh;

¢) Viéc khai thac ban dd dia chinh dugc thuc hién theo quy dinh vé khai
thac hd so dia chinh va khai thac hé thong thong tin dat dai.

Piéu 9. Trach nhiém thwe hién viéc do dac lip ban dd dia chinh
1. B6 Tai nguyén va Maéi truong thuc hién cac ndi dung sau:

a) Théng nhat quan 1y nha nudc ddi véi cac hoat dong do dac lap ban dd
dia chinh trén pham vi ca nudc;

b) Quy dinh k¥ thuét vé do dac lap ban d6 dia chinh;

q) Kiém tra, thanh tra, Xt 1y vi pham phap luat vé hoat dong do dac lap
ban d6 dia chinh trén pham vi ca nudc.



2. B9, co quan ngang b¢ co lién quan trong pham vi nhi¢m vy, quyen han
cua minh co trach nhiém ph01 hop voi Bo Tai nguyén va Moi truong va Uy ban
nhan déan cap tinh trong viéc do dac 1ap ban do dia chinh.

3. Uy ban nhan dan cp tinh thuc hién cac ndi dung sau:
a) Thyc hién quy dinh tai khoan 3 Diéu 50 cta Luat Dat dai;

b) Chi dao thyc hién va t6 chirc tuyén truyén, phd bién phap luat do dac
1ap ban do dia chinh trén dia ban;

¢) Kiém tra, thanh tra, xir Iy vi pham phép luat vé do dac lap ban d6 dia
chinh trén dia ban;

d) B tri kinh phi cho cac hoat dong do dac 1p ban do dia chinh ciia dia
phuong trong dy toan ngén sach dia phuong hang nam theo quy dinh cua phap
luat v€ ngan sach.

4. Co quan c6 chie ning quan 1y dat dai cap tinh thyc hién cac ndi dung sau:

a) Gitip Uy ban nhéan dan cép tinh to chirc thuc hién cac hoat dong do dac
1ap ban d6 dia chinh; quéan 1y, sir dung san pham do dac 1ap ban do dia chinh va
tham dinh thiét ké k¥ thuét - dy toan, phwong an nhiém vu dbi voi ndi dung vé
k¥ thuat trude khi thue hién;

b) Thyc hién nhiém vu do dac 1ap ban do dia chinh quy dinh tai c4c diém a,
b va ¢ khoan 2 Dicu 4 ctia Nghi dinh nay;

¢) Kiém tra, nghiém thu va ky duyét ban d6 dia chinh; kiém tra, ky duyét
manh trich do ban d6 dia chinh phuc vu cong tac quan ly nha nude vé dat dai
thudc tham quyén cua Uy ban nhan dan cap tinh, trur truong hop dang ky, cap
Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gin lién véi dat;

d) Thuc hién viéc quan 1y ban dd dia chinh theo quy dinh tai diém b khoan
1 Piéu 8 ctia Nghi dinh nay; bao cao dinh ky tinh hinh, két qua do dac 1ap ban
d6 dia chinh; quan 1y, st dung, chinh 1y bién dong ban dd dia chinh tai dia
phuong vé Bo Tai nguyén va Méi truong trudc ngay 31 thang 12 hang nam;

d) Huong dan déj v6i cac to chuc, ca nhan trong cac hoat dong do dac 1ap
ban do6 dia chinh yé ki€m tra, thanh tra, xtr Iy vi pham phdp luat trong hoat dong
do dac lap ban d6 dia chinh trén dia ban.

5. Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vin phong ding ky dét dai thuc
hién cac ndi dung sau:

a) Van phong dang ky dat dai cap nhat ban d6 dia chinh vao co s& dit liéu
qudc gia Ve dat dai; kiém tra, ky duyét manh trich do ban dd dia chinh phuc vu
dang ky, cap G1ay ching nhén quyén su dung dat, quyen so hitu tai san gan lién
v6i dat thudc tham quyén cia Uy ban nhan dan cap tinh; kiém tra, ky duyét
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manh trich do ban d6 dia chinh phuc vu cong tac quan ly nha nudce vé dat dai
thugc tham quyén ctiia Uy ban nhén dan cap huyén, trir truong hop quy dinh tai
diém b khoan nay;

b) Chi nhanh Van phong dang ky dat dai kiém tra, ky duy€t manh trich do
ban do dia chinh phuc vu dang ky, cap Gidy chu’ng nhan quyén su dung dit,
quyén so hiru tai san gan lién v6i dat thudc tham quyén cua Uy ban nhan dan
cap huyén.

6. Uy ban nhan dan cép huyén t6 chirc thuc hién céc nodi dung sau:

a) Béo cdo, dé xuit co quan c6 chirc ning quan ly dat dai cip tinh vé viéc
do dac lap ban do6 dia chinh va viéc quan ly, sir dung, chinh 1y bién dong, kiém
tra, nghiém thu san pham ban dé dia chinh tai dia phuong;

b) Phéi hop v6i co quan c¢6 chirc nang quan 1y dat dai cap tinh trong viéc
thuc hién ki€ém tra, giam sat viéc do dac 1ap ban d6 dia chinh va quan ly, st
dung, chinh 1y bién dong ban d6 dia chinh tai dia phuong;

¢) Chi dao co quan c6 chirc nang quan Iy dit dai cdp huyén, Uy ban nhan
dan cép xa thyc hién trach nhiém theo phan cép trong viéc do dac l1ap ban dd
dia chinh; quan 1y, sir dung, chinh 1y bién dong, kiém tra nghiém thu san pham
ban dd dia chinh tai dia phuong.

7. Uy ban nhan dan cép xi phéi hop, hd trg don vi do dac va don vi giam
sat, kiém tra, nghiém thu trong qué trinh thyuc hién theo thiét ké k¥ thuat - du
toan hoac phuong an nhiém vu do dac 1ap ban dd dia chinh d3 duoc cép ¢ tham
quyén phé duyét; bao cao Uy ban nhan dan cap huyén tinh hinh do dac 1ap ban
d6 dia chinh va viéc quan 1y, sir dung, bién dong ban d6 dia chinh tai dia
phuong; ky xac nhan ban d6 dia chinh, manh trich do ban d6 dia chinh theo quy
dinh; quan 1y, bdo v¢ diém dia chinh trén dja ban.

8. Chu dau tu du an, nhiém vu, co quan cap trén truc ti€p cua chu dau tu
du an, nhiém vu thuc hién cac nd1 dung sau:

a) T6 chuc tham dinh du toan kinh phi d6i véi thiét ké k¥ thuat - du toan,
phuong an nhiém vu theo quy dinh vé€ quan ly tai chinh;

b) Phé duyét thiét ké k¥ thuat - du toan, phuong an nhiém vu theo quy
dinh cta phap luat sau khi c6 y kién tham dinh bang vin ban vé chuyén mon
k¥ thuét ciia co quan c6 chirc ning quan 1y dit dai cap tinh va tham dinh du
toan kinh phi theo quy dinh;

¢) T6 chtrc thuc hién thiét ké k¥ thuat - du toan, phwong an nhiém vu sau
khi dugc phé duyét va giao ndp, luu trit, st dung, khai thac san pham do dac
13p ban do dia chinh theo ding quy dinh.
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9. bon vi do dac; don vi giam sat, kiém tra, tham dinh va nghiem thu cong
trinh, san pham do dac 1ap ban d6 dia chinh chiu trach nhiém d6i v6i chét luong,
khéi lwong san pham do don vi thue hién va ky xac nhén.

10. Nguoi su dung dat, nguoi sir dung dat lién ke,  nguol quan ly dét, nguoi
quan ly dat lién ke nguoi dan dac c6 trach nhiém ph01 h0‘p vai don vi do dac,
cung cap ho so vé thira dét; chi dan xac dinh ranh gidi, moc gidi thira dat tai
thue dia; ky xac nhan ranh gi6i, mdc gidi, thong tin thira dat va chiu trach nhiém
v6i viée chi dan, ky xac nhan cua minh.

11. Bbi voi noi khf)ng thanh 14p don vi hanh chinh cp x4 thi Uy ban nhan
dan cip huyén thuc hi¢n cac nhiém vy, quyén han cta Uy ban nhan dan cap x4,
Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén thuc hién cac nhiém vu, quyen han Chu
tich Uy ban nhan déan cip Xd, co quan c0 chirc nang quan ly dat dai cp huyén
thyc hién cac nhiém vy, quyén han ctia cong chirc dia chinh cap xa.

Muc 2
PIEU TRA, DPANH GIA PAT DPAI VA BAO VE,
CAI TAO, PHUC HOI DAT

Piéu 10. T6 chirc thwe hién diéu tra, danh gia dat dai
1. Xay dung va phé duyét nhiém vu diéu tra, danh gia dat dai

a) Thu thap va xir ly thong tin, tai li¢u phuc vu xay dung nhiém vy diéu
tra, danh gia dat dai;

b) Xac dinh myc tiéu, noi dung, khdi lugng diéu tra, danh gia dat dai;

¢) Xay dyng du toan kinh phi theo ndi dung khdi lugng cong viéc;

d) Trinh cip c6 tham quyén phé duyét nhiém vu diéu tra, danh gia dét dai.

2. Lua chon t chirc tu van thyc hién, to chirc tu van kiém tra, giam sat.
3. Thyc hién nhiém vu diéu tra, danh gia dat dai

a) Thu thap thong tin, tai liéu, s liéu, ban do;

b) T chire diéu tra thuc dia va léy mau;

c) Tong hop, xtr 1y thong tin, tai lidu.

4. Xay dyng bo s liéu, ban do, bao cdo két qua diéu tra, danh gia dat dai

a) Xay dung bao cao két qua diéu tra, danh gia chat luong dat, tiém ning
dat dai, thoai hoa dét, 6 nhiém dat;

b) Xay dung bd s ligu két qua diéu tra, danh gia chat lugng dat, tiém ning
dat dai, thoai hoa dat, 6 nhiém dat;
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¢) Xay dung ban dd két qua diéu tra, danh gia dat dai, bao gdm: bd ban dd
két qua di€u tra, danh gla chét lugng dat, tiém nang dat dai, thoai hoa dat, 6
nhiém dét ca nudc, cac vung kinh té - x hoi trén nén ban dd hién trang st dung
dat cung ky theo ty 1€ ban d6 1/1.000. 000 - 1/250.000; b ban d6 san pham két
qua dleu tra, danh gla chat luong dat, tiém nang dat dal thoai hoa dat, 6 nhlem
dat cap tinh trén nén ban dd hién trang st dung dit cung ky theo ty 1& ban d6
1/100.000 - 1/25.000;

d) Hoan thi¢n dix li¢u diéu tra, danh gia dat dai va cap nhat vao co so dir
lidu qudc gia vé dat dai.

5. LAy y kién két qua diéu tra, danh gia dat dai

a) Nhiém vy diéu tra, danh gia dét dai ca nudc, cac vung kinh té xa hoi:
Co quan duogc g1ao nhiém vu lay ¥ kién cta co quan c6 lién quan vé két qua
diéu tra, danh gia dat dai;

b) Nhi¢ém vy diéu tra, danh gia dat dai cap tinh: Co quan c6 chtic nang
quan ly dat dai cap tinh 1ap ho so gui lay y kién gop y ctia B Tai nguyén va
MBoi truong vé két qua diéu tra, danh gia dat dai;

¢) Ho so 1ay ¥ kién theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 14 cua Nghi dinh nay.

_ Diéu 11. Trinh ty, thi tuc tham dinh, phé duyét va cong bd két qua
di€u tra, danh gia dat dai

. Trinh tu, thu tyc thdm dinh, phé duyét va cong bo két qua diéu tra, danh
gia dat dai ca nudce, cac vung kinh té - xa hoi

a) Co quan dugc giao nhiém vy thyc hién diéu tra, danh gia dat dai ca
nuace, cac vung kinh té - x4 hoi trinh Bo Tai nguyen va Moi truong tham dinh

ket qua diéu tra, danh gia dat dai ca nudce, cac vung kinh té - x4 hoi; ho so trinh
tham dinh theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 14 ctia Nghi dinh nay;

b) Bo Tai nguyen va Mdi truong t6 chtrc tham dinh két qua diéu tra, danh
gia dat dai ca nudc, cac ving kinh té - xa hoi;

¢) Co quan dugc giao nhiém vy trinh By Tai nguyén va Moi truong phé
duyét két qua diéu tra, danh gia dat dai ca nudce, cac wng kinh té - x4 hoi; hd
so trinh phé duyét theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay;

d) B¢ Tai nguyén va Moéi truong phé duyét va cong b ket qua diéu tra,
danh gia dat dai ca nudc, cac vung kinh té - x4 hoi; hd so cong bd theo quy dinh
tai khoan 4 Piéu 14 cua Nghi dinh nay.

2. Trinh ty, th tyc thAm dinh, phé duyét va cong bo két qud dicu tra, danh
gia dat dai cap tinh
, a) Co quan co6 chirc nang quan ly dat dai 9§p tinh trinh Uy ban nhan dan
cap tinh thdm dinh két qua dicu tra, danh gia dat dai cép tinh; ho so trinh tham
dinh theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 14 ctia Nghi dinh nay;
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~b) Qy ban nhéan dan cip tinh t6 chirc thAm dinh két qua diéu tra, danh gia
dat dai cap tinh;

¢) Co quan c6 chue nang quan ly dat dai cap tinh trinh Uy ban nhan dan
cap tinh phé duyét két qua diéu tra, danh gia dat dai cap tinh; hd so trinh phé
duyét theo quy dinh tai khoan 3 Piéu 14 ctua Nghj dinh nay;

d) Uy ban nhén dén cap tinh phé duyét va cong b két qua diéu tra, danh
gia dat dai cAp tinh; ho so cong bd theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 14 cia Nghi
dinh nay.

Piéu 12. T6 chirc thue hién bao vé, cii tao, phuc hoi dat
1. Xay dung va phé duyét nhiém vu bao vé, cai tao, phuc hoi dat

a) Thu thap va xtr 1y thong tin, tai liéu phuc vu xay dung nhiém vu bao v¢,
cai tao, phuc hoi dat;

_ b) Xac dinh myc ti€u, ndi dung, khoi luong cua viée bado vé¢, cai tao, phuc
ho1 dat;
¢) Xay dung du toan kinh phi theo noi dung khdi lugng cong viéc;
d) Trinh cip c6 tham quyén phé duyét nhiém vu bao vé, cai tao, phuc hdi dat.
2. Lua chon t chirc thue hién, td chire tu van kiém tra, giam sat.

3. Thuc hi¢n cac phuong an bao v¢, cai tao, phuc hoi dét theo nhiém vu
da duoc phé duyét.

4. Lap bao cao va xay dung ban do két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat.

5. Hoan thién dir li¢u bao v¢, cai tao, phuc hoi dat va cap nhat vao co sé
dir liéu quoc gia vé dat dai.

Piéu 13. Trinh tw, thu tuc tham dinh, phé duyét va cong bo két qua
bao vé, cai tao, phuc hoi dat

1. Trinh ty, thu tuc tham dinh, phé duyé€t va cong bd két qua bao v¢, cai
tao, phuc hoi dat doi vai cac khu vuce dat bi thoai hoa nang lién vung, lién tinh.

a) Co quan duoc glao nhiém vy trinh B§ Tai nguyén va Moi truong tham
dinh két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat dbi véi cac khu vuc dat bi thoai héa
nang lién vung, lién tinh; hd so trinh thim dinh theo quy dinh tai khoan 1 Piéu
16 cua Nghi dinh nay;

b) B0 Tai nguyen va Moi truong t6 chirc tham dinh két qua bao vé, cai tao,
phuc hoi dat ddi v6i cac khu vuc dat bi thoai hoa ning lién ving, lién tinh;

¢) Sau khi hoan thién ho so két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat dbi véi
cac khu vuc dat bi thoai hoa ning lién ving, lién tinh, €0 quan dugc giao nhiém
vy trinh B Tai nguyén va Moi truong phé duyet hd so trinh phé duyét theo
quy dinh tai khoan 2 Diéu 16 ciia Nghi dinh nay;
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d) Bo Tai nguyén va Méi trudng phé duyét va cong bd két qua bao vé, cai
tao, phuc hoi dat doi véi cac khu vuce dat bi thoai hoa nang lién vung, lién tinh;
ho so cong bd theo quy dinh tai khoan 3 Biéu 16 cua Nghi dinh nay.

2. Trinh ty, thi tuc tham dinh, phé duyét két qua bao vé, cai tao, phuc hdi
dat doi1 véi khu vuc dat bi 6 nhiém dac biét nghiém trong thuc hién theo quy
dinh cua phap luat moi truong.

3. Trinh ty, thu tuc tham dinh, phé duyét va cong bd két qua bao v¢, cai
tao, phuc hoi dat cap tinh.

, a) Co quan c6 chirc nang quan ly dat dai cap tinh trinh Uy ban nhén dan
cép tinh tham dinh két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat cap tinh; ho so trinh
tham dinh theo quy dinh tai khoan 1 Pi€u 16 ctia Nghi dinh nay;

b) Uy ban nhan dan cép tinh t6 chirc thim dinh két qua bao v¢, cai tao,
phuc hoi dat cap tinh;

c¢) Sau khi hoan thién ho so két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat cép tinh,
co quan c6 chire ning quan 1y dat dai cip tinh trinh Uy ban nhan dan cip tinh
phé duyét; hd so trinh phé duyét theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 16 ctiia Nghi
dinh nay;

d) Uy ban nhan dan cap tinh phé duyét va cong bd két qua bao vé, cai tao,
phuc hoi dat cap tinh; hd so cong bo theo quy dinh tai khoan 3 Dicu 16 cua
Nghi dinh nay.

Picu 14. Ho so 1ay ¥ Kién, trinh thAm dinh, phé duyét, cong bo va luu
trir ket qua dieu tra, danh gia dat dai

1. HO so lay y kién

a) Vin ban dé nghi gop y;

b) Béo cdo tong hop va ban do két qua diéu tra, danh gia dat dai;

¢) Dit lidu két qua diéu tra, danh gia dét dai.

2. Ho so trinh tham dinh két qua diéu tra, danh gia dat dai

a) To trinh trinh tham dinh két qua diéu tra, danh gia dét dai;

b) Béo cdo tong hop két qua diéu tra, danh gia dat dai;

¢) Ban dd két qua diéu tra, danh gia dit dai;

d) Dit liéu két qua diéu tra, danh gia dat dai;

@) Béo cdo tiép thu, giai trinh ¥ kién gop ¥ két qua diéu tra, danh gia dét dai.
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3. Ho so trinh phé duyét

a) TO trinh trinh phé duyét két qua diéu tra, danh gia dat dai;
b) Béo cdo téng hop két qua diéu tra, danh gia dat dai;

¢) Ban dd két qua diéu tra, danh gia dit dai;

d) Dit liéu két qua diéu tra, danh gia dat dai;

d) Béo cdo tiép thu, giai trinh ¥ kién tham dinh két qua diéu tra, danh gia
dat dai.

4. Hb so cong bd két qua diéu tra, danh gia dat dai

a) Quyét dinh phé duyét két qua diéu tra, danh gia dat dai;
b) Béo céo tong hop két qua diéu tra, danh gia dat dai;

c) Ban d6 két qua diéu tra, danh gia dat dai.

5. HO so luu trir két qua diéu tra, danh gia dat dai

a) Ho so luu trir két qua diéu tra, danh gia dat dai cta ca nude, cac ving
kinh té - x& hoi quy dinh tai diém d khoan 3 va khoan 4 Diéu nay duoc luu trit
01 bd tai Bo Tai nguyén va Méi truong;

b) Ho so luu trit két qua diéu tra, danh gia dat dai cap tinh quy dinh tai
diém d khoan 3 va khoan 4 Diéu nay dugc luu trit 01 bo tai B6 Tai nguyén va
Moi truong, 01 bo tai Uy ban nhan dan cép tinh, 01 b tai co quan c6 churc nang
quan 1y dat dai cp tinh.

Picu 15. Noi dung gép y kién, tham dinh két qua diéu tra, danh gia
dat dai; bao vé, cai tao, phuc hoi dat

1. Noi dung gop v kién, tham dinh két qua diéu tra, danh gia dat dai.

a) Murc d6 day du cia tai liéu, s6 liéu va tinh phap 1y ciia hd so diéu tra,
danh gia dat dai quy dinh tai khoan 1, 2 Dicéu 14 ctia Nghi dinh nay;

b) Tinh chinh x4c, théng nhat giita bao céo, hé thong ban do, dir liéu diéu
tra, danh gid dat dai va thanh phan ho so quy dinh tai khoan 1, 2 DPiéu 14 cua
Nghi dinh nay.

2. Noi dung gop v kién, tham dinh két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat.

a) Mtrc d6 day du cua tai liéu, s liéu va tinh phép 1y ctia hd so bao vé, cai
tao, phuc hoi dat quy dinh tai khoan 1 Diéu 16 ctia Nghi dinh nay;

b) Tinh chinh xac, théng nhat gilta bdo cdo, h¢ théng ban do, dix liéu bao

v¢, cdi tao, phuc hoi dat va thanh phén ho so quy dinh tai khoan 1 Piéu 16 cla
Nghi dinh nay.
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Piéu 16. Quy dinh vé hd so trinh thAm dinh, phé duyét, cong bd va
lwu trir két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat

1. HO so trinh thim dinh két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat:;

a) To trinh trinh tham dinh két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat;

b) Bédo céo téng hop két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dt;

c) Ban do két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat;

d) Dir liéu két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat;

d) Béo cao tiép thu, giai trinh ¥ kién gop ¥ két qua bao vé, cai tao, phuc
hoi dat.

2. H6 so trinh phé duyét:

a) To trinh trinh phé duyét két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat;

b) Bé4o céo téng hop két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat;

c) Ban do két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat;

d) Dit liéu két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat;

d) Bao céo tiép thu, giai trinh y kién tham dinh két qua bao vé, cai tao,
phuc hoi dat.

3. Hd so cong bo két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat:

a) Quyét dinh phé duyét két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat;
b) Bao cao téng hop két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dit;

¢) Ban dd két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat.

4. Ho so luu trir két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat:

a) Ho so luu trit két qua bao vé, cai tao, phuc hoi dat cia cac khu vuc thoai
hoa nang lién vung, lién tinh; cac khu vuc 6 nhiém dic biét nghiém trong quy
dinh tai diém d khoan 2 va khoan 3 Piéu nay dugc luu trir 01 bo tai Bo Tai
nguyén va Moi truong, 01 bd tai Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon;

b) HO so luu trit két qua bao v¢, cai tao, phuc hoi dat cép tinh quy dinh tai
diém d khoan 2 va khoan 3 Diéu nay duoc luu trir 01 bd tai B§ Tai nguyén va
Moi truong, 01 bd tai B Nong nghi¢p va Phat trién nong thon, 01 bo tai Uy
ban nhan dén cép tinh, 01 bd tai co quan ¢ chirc ning quan 1y dat dai cap tinh.
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Dicu 17. Diéu kién vé ning lwe cia to chirc dich vu tw van di€u tra,
danh gia dat dai

1. T6 chire dich vu tu van dugc thyc hién diéu tra, danh gia dat dai khi co
mot trong céac dicu ki¢n sau day:

a) Pon vi su nghi€p cong 1ap cé chirc nang, nhi¢m vu thuc hi¢n céc hoat
dong dich vu tu van diéu tra, danh gia dat dai; phai c6 it nhat 01 chuyén gia tu
van dap ung diéu kién quy dinh tai diém a hodc diém b khoan 2 Diéu nay va it
nhat 02 chuyén gia tu vin dap tng diéu kién quy dinh tai diém c hodc diém d
khoan 2 Piéu nay; dugc thué phong phan tich, thir nghiém du diéu kién quy
dinh tai khoan 3 Diéu nay;

b) Doanh nghiép c6 dang ky kinh doanh dich vy tu van diéu tra, danh gia
dat dai; phai co it nhat 01 chuyén gia tu van dap Gng diéu kién quy dinh tai
diém a hodc diém b khoan 2 DPiéu nay va it nhat 02 chuyén gia tu van dap tng
diéu kién quy dinh tai diém c hoic diém d khoan 2 Diéu nay; duoc thué phong
phan tich, thtr nghiém du diéu kién quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

2. Chuyén gia tu van chu tri thuc hién diéu tra, danh gia dat dai cap tinh
phai c6 bang dai hoc va c6 tir 30 thang kinh nghiém tr¢ 1én thuéc mot trong cac
chuyén nganh vé khoa hoc dét, nong hoa thoé nhudng, méi truong, quan 1y dat
dai va cac chuyén nganh khac lién quan dén diéu tra, danh gia dat dai va dong
thoi dap tmg mot trong cac diéu kién sau day:

a) Ba chu tri thuc hién it nhéat 01 dy 4n, nhiém vu thuéc mot trong cac hoat
dong diéu tra, danh gia dat dai ca nudce, cac vung kinh té - x4 hoi;

b) Pa chu tri thuc hién it nhét 03 du an, nhiém vu thudc mot trong cac hoat
dong diéu tra, danh gia dat dai cap tinh;

c) ba truc tiép tham gia thuc hién it nhét 01 du 4n, nhiém vu thuéc mot
trong cac hoat dong diéu tra, danh gia dét dai ca nudc, cac vung kinh té - xa hot;

d) ba truc tiép tham gia thuc hién it nhét 03 dyu 4n, nhiém vu thudc mot
trong cac hoat dong diéu tra, danh gia dat dai cép tinh.

3. Pon vi thuc hién phan tich mu dat, mau nudc c6 phong phan tich dugc
co quan c6 tham quyén cip phép hoat dong phan tich, thr nghiém mau dat, mau
nude (khéng bao gdm hoat dong lay mau) theo quy dinh ctia phap luat.

4. Viée lya chon t6 chirc tu van diéu tra, danh gia d4t dai thuc hién theo quy
dinh phép luat vé giao nhiém vy, dat hang hoac d4u thau cung cép san phém dich
vu cong st dung ngan sach nha nude tir ngudn kinh phi chi thuong xuyén.
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) Chuwong 111 ) )
DANG KY DAT DAL TAI SAN GAN LIEN VOI PAT,
CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT,
QUYEN SO HU'U TAI SAN GAN LIEN VOI DAT

Muc 1
QUY DINH CHI TIET VIEC PANG KY DAT DAL,
TAI SAN GAN LIEN VOI PAT

Pic¢u 18. Mot s6 quy dinh cu thé vé ding ky dat dai, tai san gin lién
voi dat

1. Noi dung dang ky dat dai, tai san gan lién voi dat 1an dau gom:

a) Thong tin vé ngudi sit dung dat, chil s¢ hiru tai san gan lién véi dat,
nguoi dugc giao dat dé quan 1y gom tén, gidy to nhan than, phap nhan, dia chi
ctia nguoi st dung dat, chu sé hiru tai san gan lién véi dat, nguoi dugc giao dat
dé quan ly;

b) Thong tin vé thira dat gdm sb thira dat, s6 to ban dd, dia chi, dién tich,
loai dét, hinh thuc st dung dat, nguén géc st dung dat va cac thong tin khac vé
thira dat; thong tin vé tai san gan lién voi dat gom loai tai san, dia chi, dién tich
xay dung, dién tich san, dién tich str dung, hinh thirc s& hiru, thoi1 han sd hitu
va céac thong tin khac vé tai san gan lién voi dat;

c) Yéu cau ve dang ky quyén sir dung dat, tai san gan lién véi dat hoac
quyén quan ly dat hoac cap Giay chung nhan quyén str dung dat, quyén s¢ hiru
tai san gan lién vai dat doi vot thura dat, tai san gan lién voi dat;

d) Cac yéu cau khac cta nguoi st dung dat, chu so hiru tai san gin lién
voi dat, nguoi dugce giao dat dé quan 1y phu hop véi quy dinh ctua phap luat vé
dat dai (néu co).

2. Noi dung dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién v6i dat gom:

a) Thong tin vé nguoi sir dung dét, chii s hitu tai san gan lién voi dat,
ngudi duoc giao dat dé quan Iy gém tén, gidy to nhan than, phap nhan, dia chi
ctia nguoi st dung dat, chu so hiru tai san gan lién voi dat, ngudi duoc giao dat
dé quan ly;

b) Thong tin vé thira dat gdm so thira dat, sd to ban do, dia chi, dién tich,
loai dét, hinh thirc st dung dat, ngudn gde sir dung dit va cac thong tin khéac vé
thira dat; thong tin vé tai san gén lién voi dat gé)m loai tai san, dia chi, dién tich
xay dung, dién tich san, dién tich stir dung, hinh thirc s¢ hitu, thoi han sé hiru
va cac thong tin khac vé tai san gan lién voi dat;
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¢) Thong tin vé ndi dung bién dong quy dinh tai khoan 1 Diéu 133 cua
Luat Dat dai va 1y do bién dong;

d) Cac yéu cau khac cta nguoi st dung dat, chii s& hiru tai san gan lién
v6i dat phu hop voi quy dinh cia phép luat vé dat dai (n€u co).

3. Hinh thirc ding ky dét dai, tai san gin lién véi dat.

Nguoi su dung dat, cha s hitu tai san gin lién voi dat, nguoi duoc giao
dat dé quan 1y thuc hién viéc dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat theo hinh
thirc dang ky trén gidy hodc bang phuong tién dién tur.

Truong hop dang ky theo hinh thirc trén gidy thi thyc hién theo quy dinh
tai Muc 3 va Muc 4 Chuong III ciia Nghi dinh nay.

Truong hop dang ky bang phuong tién dién tir thi thuc hién theo quy dinh
tai Muc 5 Chuong III caa Nghi dinh nay.

4. Ngudi str dung dat, chu so hiru tai san gan lién voi dét nguoi duge giao
dat de quan ly, ngudi nhan chuyén quyén st dung dat, quyén so hitu tai san gan
lién véi dat theo quy dinh cua phap luat truc tiép thuc hién viéc dang ky dat
dai, tai san gan lién v6i dat hodc thuc hién viéc dang ky thong qua nguoi dai
dién theo quy dinh ctia phap luat (sau ddy goi chung 1 ngudi yéu cau dang ky).

5. Truong hop cap Glay ching nhan quyen str dung dat, quyén so hitu tai
san gan lién véi dat cho t6 chuc dang st dung dat quy dinh tai khoan 1 va khoan
2 Piéu 142 cta Luat Dat dai ma quyén su dung dat, tai san gan lién véi dat 1a
tai san cong theo quy dinh cua phap luat v€ quan ly, str dung tai san cong thi
thue hién viée cap Gidy ching nhan quyén sir dung dét, quyén sé hiru tai san
gan lién voi dat theo quy dinh ciia phap luat dat dai ma khong cho dén khi sap xép
lai, xtr Iy xong tai san cong.

6. Truong hop nguoi yéu cau dang ky c6 nhu cau thuc hién déng thot
nhiéu thi tuc dang ky dat dai, tai san gin lién véi dét thi cac co quan giai quyet thu
tuc ¢6 trach nhiém lién thong vdi cac co quan cd tham quyén dé giai quyét.

7. Truong hop su dung dat dé thyc hién dy an dau tu thong qua viéc thoa
thuan vé nhan quyén su dung dat theo quy dinh tai Dleu 127 cua Luat Dat dai
thi viéc cp Gidy chimg nhan quyén st dung dét, quyén sé hitu tai san gan lién
véi dat cho chu dau tu duoc thuc hién sau khi chi dau tw hoan thanh thii tyc vé
dat dai dé thuc hién dy an theo quy dinh ctia phap luat.

8. Poi véi tai san 1a nha &, cong trinh xdy dung gan lién véi dat da duoc
chuing nhan quyén s& hitu trén Gidy chimg nhan da cap thi khi giai quyét thi
tuc dang ky bién dong, Vin phong dang ky dat dai, Chi nhanh Van phong dang
ky dat dai thyc hién viée dang ky trén co' so thong tin vé tai san trén Giay ching
nhan da cap, trir truong hop chi s¢ hitu tai san co yéu cau diang ky thay doi tai
san; chu sé hitu tai san chiu trach nhiém trudc phap luét trong viéc thuc hién
giao dich néu tai san da co thay d6i so véi Gidy ching nhan da cip.
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9. Trudng hop dang trong qua trinh giai quyét thu tuc dang ky, cip Gidy
chtng nhan quyén sir dung dét, quyén sé hitu tai san gan lién véi dat ma nguoi
st dung dat, chu s& hitu tai san gén lién voi dat khong tiép tuc thuc hién thi
ngudi co quyén va nghia vu lién quan theo quy dinh ctia phap luat dan su nop
giéy to chirng minh dé tiép tuc thuc hién thu tuc.

Truong hop chua xac dinh dugc ngudi tiép tuc thuc hién thu tuc hoac
ngudi tiép tuc thuc hién thi tuc khong thude ddi twong duoc cip Gidy ching
nhan quyén st dung dit, quyén so hitu tai san gan lién véi dat thi Van phong
dang ky dat dai, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai c6 trach nhiém cap nhat
vao S6 dia chinh.

10. Béi v0i thura dat cua ca nhan, h¢ gia dinh dang str dung khi cap Glay
chung nhin quyen st dung dat, quyén so hitu tai san gan lién vé6i dat 1an dau thi
co quan co tham quyen quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu 136 cta Luat Dat dai
quyet dinh dién tich dat & duoc cong nhan theo han mirc giao d4t & cho c4 nhan
quy dinh tai khoan 2 Diéu 195 va khoan 2 Diéu 196 cua Luat Dat dai hodc han
mutrc cong nhan dat & quy dinh tai khoan 5 Piéu 141 cua Luat Dat dai ma khong
phu thudc vao s6 thanh vién trong ho gia dinh c6 chung quyén st dung dat.

11. Quy dinh vé ghi no tién sir dung dat khi cap Gidy chimg nhan quyén
st dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién véi dat duoc thuc hién nhu sau:

a) Bdi tuong duoc ghi no tién sir dung dat khi cdp Gidy chimg nhan quyén
str dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién véi dat 1an dau 1a ca nhan, ho gia
dinh dang st dung dit c6 nhu cau ghi ng va ngudi nhan thira ké theo quy dinh
ctia phap luat c6 nhu cau ghi no thi duge tiép tuc ghi no;

b) Mtc tién sir dung dat duoc ghi ng dbi voi truong hop quy dinh tai diém
a khoan nay 1a toan bg s6 tién st dung dat phai ndp tai thoi diém cap Giay
chirng nhan quyén stir dung dat, quyén s¢ hitu tai sdn gan lién voi dat;

c¢) Trinh ty, thu tuc ghi ng, thanh toan, x6a ng tién su dung dat, thoi han
ng tién str dung dat cho ho gia dinh, c4 nhan duoc ghi ng tién sir dung dat quy
dinh tai khoan nay duoc thuc hién theo quy dinh cta phap luat vé thu tién sir
dung dat, tién thué dat;

d) Truong hop ngudi duoc giao dét tai dinh cu thi viéc ghi no tién st dung
dat thyc hi¢n theo quy dinh tai Nghi dinh quy dinh vé boi thuong, ho tro, tai
dinh cu khi Nha nudc thu héi dat;

d) Viéc ghi no tién sir dung dét cho dbi tuong quy dinh tai diém a khoan
nay duogc dp dung trong thoi han tir ngy 01 thang 8 nam 2024 dén hét ngay 31
thang 7 nam 2029, viéc thanh toan, x6a ng tién st dung dat duoc thuc hién theo
quy dinh ctia phap luat vé thu tién str dung dat, tién thué dat.



21

Piéu 19. Trach nhiém ciia co quan tiép nhan ho so va giai quyét thi
tuc dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat

1. Co quan tiép nhéan ho so tai khoan 1 Piéu 21 cua Nghi dinh nay chiu
trach nhiém:

a) Kiém tra tinh ddy du cta thanh phan ho so, tinh théng nhat vé ndi dung
thong tin gitra cac gidy to, tinh ddy du ciia noi dung ké khai va cip Gidy tiép
nhan ho so va hen tra két qua theo mau quy dinh tai Nghi dinh cua Chinh phu
quy dinh vé thuc hién co ché mét cira, mot cira lién thong trong giai quyét thu
tuc hanh chinh;

b) Khong yéu cau ndp thém gidy to, ké khai thém thong tin ma Nghi dinh
nay khong quy dinh.

2. Co quan tiép nhéan hé so, co quan giai quyét tha tuc khong tiép nhan hod
so hodc dung giai quyet thi tuc dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat va tra
ho so cho nguoi yéu cau dang ky, trir truong hop dang ky dat dai lan dau ma
khong cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s& hitu tai san gan lién
v6i dat, trong cac trudng hop sau:

a) Khong thugce tham quyén tiép nhén hc‘A)’so hodc ho so khong day du
thanh phan hodc khong dam bao tinh thong nhat néi dung thong tin gitra cac
gidy to hodc ké khai ndi dung khong day du thong tin theo quy dinh;

b) Nhén dugc van ban cua co quan thi hanh an dan sy hodc co quan, nguoi
c6 thAm quyén to tung yéu cau tam (dung hodc dung viéc dang ky, cap Glay
chirng nhéan quyen st dung dat, quyen sO hitu tai san gan lién v6i dat ddi voéi
tai san 1a quyén suir dyng dat, tai san gan lién voi dat ctia ngudi str dung dat, chu
so hitu tai san gan lién v6i dat thude déi tuong phai thi hanh an theo quy dinh
cua phap luat;

¢) Nhan dugc van ban thong bao vé viéc ké bién tai san thi hanh an;

d) Nhan duoc van ban ciia Uy ban nhan dan cap x4 hoic ctia Uy ban nhan
dan cp huyén hoic cua ny ban nhéan dan cip tinh hodc cua Bo truong Bo Tai
nguyén va Moi truong vé viéc dé thy Iy don yéu cau hoa giai tranh chap dat dai
hodc don yéu cau giai quyét tranh chip dat dai, tai san gan lién voi dat;

@) Nhéan duoc vin ban cia Toa an nhan dan c6 thdm quyén vé viéc di thu
1y don dé€ nghi gidi quyét tranh chap dat dai, tai san gan lién véi dat;
¢) Nhan dugc van ban cua Trong tai Thuong mai Viét Nam vé viéc thy 1y

don giai quyet tranh chip gitra cac bén phat sinh tur hoat dong thuong mai lién
quan dén dat dai, tai san gan lién v6i dat;

g) Nhan dugc van ban yéu ciu dung thyc hién thu tuc hanh chinh vé dit
dai d€ ap dung bién phap khan cap tam thoi ciia co quan c6 tham quyén;
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h) Truong hop dang ky blen dong dat dai do nhén chuyen nhuong, nhan
tang cho quyén su dung dat, quyen s& hiru tai san gan lién voi dat ma quyén st
dung dét, quyén s hitu tai san gin lién voi dat dang dugc thé chap va da dang
ky tai Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vin phong ding ky dat dai nhung
ho so dang ky nhan chuyen nhuong, nhén tang cho khong c6 van ban cua bén
nhén thé chap vé viéc dong ¥ cho bén thé chap duoc chuyen nhuong, tang cho
quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat;

i) Truong hop chi dau tu da thé chap va dang ky thé chap du an dau tu xay
dung nha & hoac nha & hinh thanh trong tuong lai, du an dau tu xay dung cong
trinh khong phai 1 nha &, du an dau tu nong nghiép, du an phat trién rimg, dy
an khac c6 su dung dat hodc cong trinh xay dung thudc cac du an nay tai Vin
phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vén phong dang ky dat dai ma chu dau tu
chuyén nhuong quyén st dung dat, ban tai san gan lién v6i dat nhung chua thuc
hién thu tuc ding ky thay doi dé rat bdt tai san thé chap 1a tai san da chuyén
nhuong, da ban, trir truong hop bén nhan thé chép va bén mua tai san c6 thoa
thuan vé viéc tiép tuc ding tai san nay 1am tai san thé chap va thyc hién dang ky
thay d6i bén bao dam theo quy dinh cta phap luat vé dang ky bién phap bao dam.

3. Bdi véi cac trudng hop quy dinh tai cac diém b, c, d, d, e va g khoan 2
Piéu ndy ma qua thoi han giai quyet theo quy dinh cua phap luat hodc nhan
duogc vin ban cta co quan c¢6 tham quyén vé viéc da giai quyét xong tranh chép
dat dai hodc van ban huy bo viéc dung, tam dung thu tuc déng ky dat dai, tai
san gan hen v6i dat, ké bién tai san thi co quan tiép nhén, co quan giai quyét
thi1 tuc tiép tuc thyc hién viéc dang ky dét dai, tai san gan lién voi dét theo quy
dinh cua phap luat.

4. Pbi vai truong hop dang ky, cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dat,
quyén sé hitu tai san gan lién voi dat cho ngudi nhan chuyén nhuong quyen sur
dung dat, quyén s& hitu nha ¢, cong trinh xay dung trong dy 4n bat dong san
thi Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vian phong dang ky dat dai chiu trach
nhiém kiém tra tinh day du ctia thanh phan ho so quy dinh tai khoan 1 va khoan
2 Dleu 41 cua Nghi dinh nay va khong chiu trach nhiém vé diéu kién chuyén
quyén st dung dat, ban nha g, _ban cong trinh, hang muc cong trinh xay dung
theo quy dinh cua phap luit vé nha &, phap luat vé xay dung va phap luat vé
kinh doanh bat dong san.

Piéu 20. Trach nhiém ciia Uy ban nhén din céc cdp trong viéc té chirc
trién khai dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat
1. Uy ban nhan dan cip tinh c6 trach nhiém sau day:

a) Chi dao cac co quan chuyén mon thyc hién viéc tuyén truyén va to chic
thuc hién dang ky dét dai, tai san gan lién véi dat, cdp Gidy chimg nhan quyén
str dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat va lap, cap nhat, chinh Iy va
quan 1y hd so dia chinh, co s& dir liéu dat dai;

b) B4 tri kinh phi dé thuc hién viéc dang ky dat dai lan dau.
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2. Uy ban nhan dan cip huyén c6 trach nhiém trién khai ding ky dat dai;
hang nam chi dao ra soat va td chic ding ky dit dai ddi véi cac truong hop
chua thuc hi¢n dang ky trén dia ban; chi dao viéc kiém tra, xir Iy cac truong
hop khéng diang ky dit dai theo quy dinh cta phap luat.

3. Uy ban nhan dan cép x4 c6 trach nhiém sau day:

a) To chirc viéc dang ky dat dai trén dia ban; hudng dan, tuyén truyén
nguoi sir dung dat thuc hién viéc dang ky dat dai; kiém tra, xu Iy cac truong
hop khong dang ky dat dai theo quy dinh cta phap luat;

b) Thuc hién cac cong viéc quy dinh tai Piéu 33 cua Nghi dinh nay;

¢) Thanh lap Hoi dong dang ky dat dai 1an dau (sau day goi 1a Hoi dong
dang ky dat dai) dé tham muu thyc hién cac nhiém vu quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Di¢u 33 cua Nghi dinh nay.

Thanh phan Hoi dong diang ky dat dai bao gdm dai dién 1anh dao Uy ban
nhan dan cép x4, dai dién Mt tran T quéc Viét Nam & cép xa; cong chuc lam
cong tac dia chinh, tu phap & cip xa; ngudi dimg dau, Trudng ban cong tac Mt
tran thon, lang, ép, ban, bon, buoén, phum, séc, t6 dan phé, diém dan cu noi c6
dat va cac thanh phan khac do Uy ban nhan déan cap xa quyét dinh.

Hoi dong dang ky dat dai hoat dong theo ché do tap thé, quyét dinh theo
da s6, thong qua hop truc tiép hodc giri lay ¥ kién cac thanh vién. Két qua tu
van ciia Hoi dong dang ky dat dai 1a can ct dé Uy ban nhan dan cap xa thuc
hién cac nhiém vu quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu 33 cla Nghi dinh nay;

d) Thoi gian thyc hién cac cong viée quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu
33 cua Nghi dinh nay theo thu tuc hanh chinh do Uy ban nhan dan cap tinh
quyét dinh nhung khong vuot qué 10 ngay lam vigc.

Piéu 21. Tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét thi tuc diing ky dat
dai, tai san gan lién voi dat

1. Co quan tiép nhan ho so va tra két qua:

a) Bo phan Mot ctra theo quy dinh cta ij ban nhan dan cép tinh vé thuc
hién vi¢c ti€ép nhan ho so va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cap tinh,
cap huyén, cap xa;

b) Van phong ding ky dét dai;
¢) Chi nhanh Vin phong dang ky dat dai.
2. Hinh thirc ndp hd so:

Ngudi yéu cau ding ky duoc lua chon ndp hd so theo cac hinh thire sau day:
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a) Nop truc tiép tai cac co quan quy dinh tai khoan 1 Diéu nay;
b) Nop thong qua dich vu buu chinh;

c) Nop tai dia diém theo thoa thuan giira ngudi yéu cau dang ky va Vin
phong dang ky dat dai, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai;

d) Nop trén Cong dich vu cong Qubc gia hodc Cong dich vu cong cap tinh;

@) Khi nop ho so tai co quan quy dinh tai khoan 1 Diéu nay theo hinh thirc
quy dinh tai cic diém a, b va ¢ khoan nay thi ngudi yéu cau dang ky duoc lia chon
ndp ban sao gidy to va xudt trinh ban chinh dé can b tiép nhan ho so kiém tra dbi
chiéu hodc ndp ban chinh gidy to hodc ndp ban sao gidy to da c6 cong ching hoic
chimg thue theo quy dinh cta phép luat vé cong chung, chimg thyc, trir trudng
hop quy dinh tai diém e khoan nay; truong hop ndp ho so theo hinh thirc quy dinh
tai diém d khoan nay thi hd so nop phai duoc s6 hoa tir ban chinh hoic ban sao
gidy t& da dugc cong chimg, ching thuce theo quy dinh ctia phap luét;

e) Pbi véi thu tuc dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat ma
thuc hién xac nhan thay doi trén Giay chirng nhan da cap thi nguoi yéu cau
dang ky ndp ban goc Gidy chung nhan da cap.

3. Bdi véi trudng hop dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat lan dau thi
nguoi yéu cau dang ky lua chon noi ndp ho so nhu sau:

a) Trudong hop nguoi st dung dét, chii s hiru tai san gan lién voi dat 1a ca
nhan trong nudc, nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai la cong dan Viét Nam
(sau day goi 1 c4 nhan), cong dong dan cu thi noi ndp ho so quy dinh tai diém
a khoan 1 Piéu nay;

b) Truong hop nguoi str dung dat chu s hitu tai san gan lién voi dat 1a to
chtic trong nudc, t6 chirc ton gido, t6 chue ton giao truc thudc, t6 chirc nuoc
ngoai ¢6 chirc nang ngoai giao, nguoi gbc Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai, t6
chtrc kinh té ¢6 von dau tu nude ngoai thi dugc luya chon noi ndp hé so quy
dinh tai diém a hodc diém b khoan 1 Diéu nay.

4. Béi voi trudng hop ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat
thi nguoi yéu cau dang ky lua chon noi ndp ho so nhu sau:
a) Truong hop nguoi str dung dat, chu so hiru tai san gan lién voi dat 1a ca

nhan, cong dong dan cu thi duoc lua chon noi ndp hd so quy dinh tai khoan 1
Diéu nay.

Trudng hop xéc dinh lai dién tich dat ¢ theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 141
cua Luat Dat dai thi ndp ho so tai co quan quy dinh tai diém a khodn 1 Pi€u nay;

b) Truong hop nguoi su dung dat chu s& hitu tai san gan lién voi dat 1a t6
chtrc trong nudc, t chire ton gido, to chirc ton gido truc thudc, t6 chirc nude
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ngoai ¢6 chirc nang ngoai giao, té6 chirc kinh t€ ¢6 von dau tu nudc ngoai, to
chtrc nudc ngoai, cd nhan nudce ngoai thi dugc lya chon noi ndp ho so quy dinh
tai diém a hoac di€ém b khoan 1 Diéu nay.

Truong hop nguoi sir dung dat, chu so hitu tai san gan lién voi dat 1a ngudi
gbc Viét Nam dinh cu & nudc ngoai thi dugc lya chon noi ndop ho so quy dinh
tai khoan 1 Biéu nay;

¢) Truong hop nhén quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién voi
dat thi noi ndp ho so theo bén nhan quyén va thyuc hién theo quy dinh tai diém
a hodc diém b khoan nay.

5. Viéc tra két qua giai quyét thu tuc cho ngudi yéu cau dang ky:
a) Dam béo thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh quy dinh tai Nghi dinh nay;

b) Truong hop chim tra két qua giai quyét hd so theo quy dinh vé thot
gian giai quyét tht tuc hanh chinh dat dai thi co quan tiép nhan ho so, giai quyét
thu tuc gui thong bao bang van ban hoic qua phuong tién dién tir hodc qua tin
nhin SMS cho ngudi yéu cau diang ky, trong d6 néu 15 1y do;

¢) Truong hop nguoi yéu cau dang ky nop ban sao hodc ban s6 hoa cac
loai gidy to thi khi nhan két qua giai quyét thil tuc hanh chinh ngudi yéu cau
dang ky phai nop ban chinh cac giay to thudc thanh phan hd so theo quy dinh,
trir cac gidy to la gidy phep xay dung, quyét dinh phé duyét du an dau tu, quyét
dinh dau tu, gidy phép dau tu, gidy chimg nhan dau tu.

6. Can ctr diéu kién cu thé tai dia phuong, Uy ban nhan dan cap tinh quyét
dinh cu thé co quan tiép nhan, tra két qua giai quyét thi tuc theo quy dinh tai
diém a khoan 1 Dleu nay va quy ché tlep nhan, luan chuyen ho so, giai quyet
tra két qua giai quyét thi tuc ding ky dat dai, tai san khac gan lién voi dat, thoi
gian cac buodc thuc hién thu tuc cta tirng co quan, don vi c6 lién quan, viéc giai
quyét lién thong giita cac co quan c6 lién quan theo co ché mot cira dam bao
khong qua tong thoi gian theo quy dinh ctia phap luat va cac nguyén tic quy
dinh tai Nghi dinh nay; cong khai céac tha tuc hanh chinh va viéc lya chon dia
diém ndp hd so dang ky dat dai, tai san gin lién véi dat tai dia phuong.

Dleu 22. Thoi gian thyc hién tha tuc dang ky dat dai, tai san gin llen
véi dat, cap Glay chirng nhan quyen st dung dat, quyen s6 hiru tai san gan
lién voi dat

1. DBang ky dat dai, tai san gin hen v6i dat 1an dau 1a khong qua 20 ngay
lam viéc; cap G1ay chtng nhan quyén st dung dat, quyén s hiru tai san gin
lién voi dat 1an dau 1a khong qua 03 ngay lam viéc.

2. bang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat, cap Glay chung
nhan quyén str dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi dat thi thoi gian thuc
hién nhu sau:
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a) Truong hop chuyen d6i quyén st dung dat nong nghiép ma khong theo
phuong an don dién, d6i thtra hodc truong hop chuyen nhuong, thira ke tang
cho quyen su dung dit, quyen sO hitu tai san gan lién véi dat, gop von bang
quyén str dung dat, quyén so hiru tai san gin lién v6i dat 1a khong qua 10 ngay
lam viéc;

b) Truong hop ban hodc gop von bang tai san gin lién v6i dat duge Nha
nuéce cho thué dat thu tién thué dat hang nam la khong qua 10 ngay lam viéc,
khéng tinh thoi gian x4c dinh gia dit, ky hop dong thué dat;

¢) Truong hop cho thué, cho thué lai quyén st dung dat trong du an xay
dung kinh doanh két cau ha tang la khong qua 05 ngay lam viéc;

d) Truong hop x0a dang ky cho thué, cho thué lai quyén str dung dat trong
du an xay dung kinh doanh két cau ha tang 1a khong qua 03 ngay lam viéc;

d) Truong hop d6i tén hodc thay dbi thong tin vé ngudi st dung dat, cha
s0 hiru tai san gan lién v6i dat 1a khong qua 05 ngay 1am viéce; truong hop giam
dién tich thtra dat do sat 10 tw nhién 1a khong qua 10 ngay lam viéc;

¢) Truong hop co thay d6i han ché quyen sir dung dat, quyen s¢ hiru tai
san gan lién véi dat hodc co thay doi quyén d6i voi thua dat lién ké 1a khong
qua 07 ngay lam viéc;

g) Truong hop ho gia dinh, ca nhan thanh l1ap doanh nghiép tu nhan va st
dung dat vao hoat dong san xuat kinh doanh ctia doanh nghiép la khong qua 10
ngay lam viéc, khong tinh thoi gian x4c dinh gia dét, ky hop dong thué dat;

h) Truong hop ding ky quyén so hitu tai san gén lién voi thira dat da cap
Gidy chung nhan 1a khong qua 10 ngay lam viéc, d6i voi truong hop tai san da
dugc ching nhan quyén so hitu trén Gidy chimg nhan di cap ma dang ky thay
d6i tai san thi khong qua 07 ngay lam viéc;

i) Truong hop thay doi quyén str dung dat, quyén s hiru tai san gan lién
voi dét do chia, tach, hop nhét, sap nhap, chuyén ddi mo hinh t6 chirc hodc su
thoa thuan cua céac thanh vién ho gia dinh hodc ctia vg va chéng hoac cua nhom
nguoi sir dung dat chung, nhom chu so hitu tai san chung gin lién voi dat 1a
khong qua 08 ngay lam viéc;

k) Truong hop nhan quyén str dung dét, quyén s hitu tai san gan lién voi
dat theo két qua hoa giai thanh vé tranh chap dat dai, khi€u nai, t6 cao ve dat
dai 1a khong qua 08 ngay lam viéc;

1) Truong hop nhan quyén str dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi
dat do xur ly tai san thé chap la khong qua 08 ngay lam viéc;

m) Truong hop thay doi vé quyén st dung dat xdy dung cong trinh trén
mat dat phuc vu cho viéc van hanh, khai thac str dung cong trinh ngam, quyén
s& hiru cong trinh ngam la khong qua 15 ngay lam viéc;
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n) Trudng hop ban tai san, diéu chuyén, chuyén nhuong quyén st dung
dat 1a tai san cong theo quy dinh cua phap luat vé& quan 1y, sir dung tai san cong
la khong qua 10 ngay lam viéc;

0) Truong hop xoa ghi ng tién str dung dét, 18 phi trudc ba thl thoi gian
giai quyet 1a trong ngay lam viéc nhan dugc du hd 80 x0a no; néu thoi diém
nhan du ho so sau 15 gio ciing ngay thi c6 thé giai quyét viéc x6a ng trong ngay
lam viéc tiép theo;

p) Truong hgp cap Gidy ching nhan quyén su dung dat, quyén s¢ hitu tai
san gan lién Vo1 dat theo quy hoach xdy dung chi tiét hodc diéu chinh quy hoach
xay dung chi tiét quy dinh tai khoan 3 Diéu 23 ctia Nghi dinh nay 1a khong qua
05 ngay lam vigc;

q) Truong hop dang ky biéq dong chuyén muc dich sir dung dat quy dinh
tai khoan 3 Diéu 121 cua Luat Pat dai 1a khong qua 10 ngay lam viéc.

3. Truong hop cap doi Gidy chimg nhéan da cap thi thoi gian thuc hién nhur sau:

a) Truong hop quy dinh tai cac diéma, b, ¢, d, d, e, g va h khoan 1 Diéu 38
cuia Nghi dinh nay 1a khong qua 05 ngay lam viéc;

b) Truong hop quy dinh tai diém i khoan 1 Diéu 38 ciia Nghi dinh nay I
khong qua 10 ngay lam vié€c, trir truong hop quy dinh tai diém ¢ khoan nay;

¢) Truong hop cap d6i dong loat cho nhiéu nguoi st dung dat do do dac
1ap bén do dia chinh thi thoi gian thuc hién theo du an da dugc co quan c6 tham
quyén phé duyé¢t.

4. Truong hop tach thia dat, hop thira dat quy dinh tai Diéu 7 ctia Nghi
dinh nay la khong qua 15 ngay lam viéc.

5. Trudng hop cap lai Gidy ching nhan da cap do bi mét la khong qua 10
ngay lam viéc, khong tinh thoi gian niém yét thong bao mat Gidy chting nhan
da cap tai Uy ban nhan dan cap x4, thoi gian ddng tin trén phuong tién thong
tin dai chuing.

6. Truong hop dang ky, cap Giay ching nhan quyen su dung dat quyén
sO' hitu tai san gan lién v&i dat cho ngudi nhan chuyén nhuong quyén sir dung
dat, quyén so hitu nha &, cong trinh xay dung, hang muc cong trinh xay dyung
trong du an bat dong san 13 khong qua 10 ngay 1am viéc.

7. Truong hop xéc dinh lai dién tich dét & 1a khong qua 20 ngay lam viée.

8. Truong hop dinh chinh Gidy chting nhan d3 cap 1a khong qua 10 ngay
lam viéc.

9. Truong hop thu hdi va huy Gidy chimg nhan di cap 1a khong qua 25
ngay lam viéc; truong hop thu hdi Gidy chimg nhén da cap lan dau thi thoi gian
thue hién dang ky, cap lai Gidy chimg nhan quyén st dung dat, quyén so hiru
tai san gan lién véi dat theo quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, truong hop thu hoi
Gidy chimg nhan di cap do ding ky bién dong thi thoi gian thuc hién cép lai
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Gidy ching nhén quyén st dung dét, quyén s hitu tai san gan lién voi dét theo
quy dinh d6i voi timg trudng hop ding ky bién dong tai Diéu nay.

10. Thot gian quy dinh tai cadc khoan 1, 2, 3,4,5,6,7,8va9 biéu nay
dugc tinh ké tir ngdy nhan duoc hd so dd dam bao tinh ddy du, théng nhét theo
quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 19 ctia Nghi dinh nay; khong tinh thdi gian
co quan c6 tham quyén xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai, thoi gian thuc
hién nghia vu tai chinh cta ngudi sir dung dat, thoi gian xem xét xur Iy dbi véi
truong hop st dung dat ¢ vi pham phap luat, thoi gian trung cau giam dinh,
thoi gian niém yét cong khai, dang tin trén phuong tién thong tin dai ching,
thoi gian thyc hién thi tuc chia thira ké quyén sir dung dat, tai san gan lién véi
dat dbi vai truong hop thuc hién tha tuc cap Gidy chimg nhan quyén st dung
dat, quyén so hiru tai san gin lién v6i dat ma nguoi st dung dat, chu so hitu tai
san gan lién véi dat chét trude khi trao Gidy chung nhén.

Pbi véi cac xd mién nui, hai dao, ving siu, viing xa, ving c6 diéu kién
kinh té - x4 hoi kho khin, ving c6 diéu kién kinh té - xa hoi dic biét kho khin
thi thoi gian thuc hién d6i véi timg loai thi tuc quy dinh tai Piéu nay duoc ting
thém 10 ngay lam viéc.

11. Co quan giai quyét thu tuc hanh chinh quy dinh tai Nghi dinh nay chiu
trach nhiém giai quyét khong qua thoi gian quy dinh do co quan minh thyc
hién, khong chiu trach nhiém vé thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh tai cac
co quan khac.

12. Thoi gian thuc hién dong thoi nhiéu thi tuc dang ky dat dai, tai san
gan lién v6i dat do Uy ban nhan dan cap tinh quyét dinh nhung khong qué tong
tho1 gian thuc hién tirng thu tuc do.

Trudng hop chii dau tu du an kinh doanh bat dong san co nhu cau thyc hién
nop cung lac nhiéu ho so dang ky, cap Gidy chung nhan quyén st dung dat,
quyén so hitu tai san gan lién véi dat thi Uy ban nhan dan cap tinh xem xét, quyét
dinh thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh nhung bao dam khong 16n hon thoi
gian giai quyét dbi voi ting thi tuc cho timg ho so quy dinh tai Diéu nay.

Muc 2
QUY DINH CHI TIET VIEC CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU
DUNG PAT, QUYEN SO HU'U TAI SAN GAN LIEN VOI PAT

Picu 23. Cac tr1r0'ng hop ding ky bién dong dat dal, tai san gin lién
v6i dat phal cap mai Glay chirng nhan quyen str dung dat, quyen s¢ hiru
tai san gin lién voi dat

1. Hop thira dat hodc tach thira dat.
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2. Nguoi thué, thué lai quyén st dung dat cua nha dau tu dugc Nha nudce
giao dat, cho thué dat dé dau tu xay dung kinh doanh két cau ha tang.

3. Dy 4n déu tu c6 st dung dat ma didu chinh quy hoach xay dung chi tiét
du an theo quy dinh cta phap luét vé xay dung hoic truong hop chu dau tu du 4n
da dugc cap Gidy chimg nhan cho toan bg dién tich dat thue hién du 4 anma co nhu
cau cap Gidy ching nhan quyén str dung dat, quyen s& hitu tai san gan lién véi dat
cho ting thira dét theo quy hoach xay dung chi tiét d& duoc phé duyét.

4. Chung nhan quyén sé hitu tai san gin lién v6i dat trén thira dat da duoc
cap Giay ching nhan.

5. Thay ddi toan bo cac thong tin thira dat do do dac 1ap ban dd dija chinh;
thay d6i dién tich dat ¢ do xac dinh lai dién tich dat ¢ theo quy dinh tai khoan
6 Piéu 141 ciia Luat Dét dai.

6. Cac truong hop dang ky bién dong vé quyén st dung dat, quyén so hu’u
tai san gan lién voi dat ma trén Gidy chting nhan di cp khong con dong tréng
dé xac nhan thay doi hodc truong hop nguoi sir dung dat, chu so hitu tai san
gan lién véi dat c6 nhu cau cap moi Gidy chimg nhan quyén st dung dat, quyén
so hiru tai san gan lién voi dat.

Piéu 24. Xir Iy viée cip Gidy chirng nhan quyén sir dung dit, quyén
s& hiru tai san gan lién voi dat doi voi thira dat cé dién tich ting thém do
thay doi ranh giéi so véi gidy to vé quyén sir dung dit hoiic Gidy chirng
nhén di cap

1. Trudng hop thira dat goc (thira dat chua c6 dién tich ting thém) c6 gidy to
v€ quyén stir dung dat quy dinh tai Biéu 137 ctia Luat bat dai thi xtr Iy nhu sau:

_a) Truong hop phan dién tich ting thém c6 mot trong cac loai gidy to vé
quyen sur dung dat quy dinh tal Piéu 137 cta Luat Dit dai thi loai dat dién tich
dé cap Gidy chung nhan quyén st dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi
dat duoc xac dinh dbi v6i thira dat gbe va phan dién tich tang thém theo quy
dinh tai Diéu 141 cua Luat Dat dai;

b) Truong horp phan d1en tich tang thém do nhén chuyen quyén st dung
maot phan thira dat da dugc cap Gidy chting nhan nhung dén trude ngay Nghi
dinh nay c6 hi¢u luc thi hanh chua thyc hién thu tuc chuyen quyén sir dung dat
theo quy dinh cua phap luat thi loai dat dién tich dé cap Gidy chimg nhan quyén
sur dung dat, quyén so hitu tai san gan lién v6i dat duge xac dinh ddi voi thira
dat goc theo quy dinh tai Dleu 141 cua Luat Dét dai va phan dién tich tang thém
theo Gidy chtrng nhan da cap; co quan c6 chiic ning quan 1y dat dai cap huyén
chuyén hoé so dén Vian phong dang ky dat dai, Chi nhanh Vin phong ding ky
dat dai (sau déy goi chung la Van phong dang ky dat dai) dé thuc hién viéc
chinh 1y Giy ching nhén ciia bén chuyén quyén theo quy dinh;
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c) Trudng hop phan dién tich tang thém khong thudc quy dlnh tai diém a
va dlem b khoan nay néu du diéu kién cip Gidy ching nhan quyen sir dung dat,
quyén sé hiru tai san gin lién v6i dat theo quy dinh tai cac diéu 138, 139 va 140
cua Luat Pit dai thi loai dat dién tich dé cap Giay chimg nhan quyén sir dung
dat, quyén so hitu tai san gin lién v6i dit duoc xac dinh dbi véi thira dat gbe
theo quy dinh tai Piéu 141 cua Luat Dt dai va phan dién tich tang thém duoc
xac dinh theo quy dinh tai céac diéu 138, 139 va 140 cta Luat Dat dai;

d) Trinh tu, thu tuc dang ky, cip Gidy chimg nhin quyén st dung dat,
quyén sé hitu tai san gan lién voi dat ddi véi toan bo dién tich dat dang st dung
duoc thyuc hién theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 28, Diéu 31 va Piéu 36 ctia Nghi
dinh nay.

2. Trudng hop thira dat gbc da co Gidy ching nhan thi xtr Iy nhu sau:

a) Truong hop phan dién tich tang thém do nhan chuyén quyén st dung
mot phan thira dat da duoc cap Gidy chimg nhan nhung dén trudc ngay Nghi
dinh nay c6 hi¢u luc thi hanh chua thyc hién thu tuc chuyen quyén sir dung dat
theo quy dinh cua phap luét thi thuc hién thu tuc cap Gidy chimg nhan quyén
su dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién véi dat cho toan bo dién tich cua
thira dat dang sir dung; Van phong déng ky dat dai thyc hién viéc chinh 1y Gidy
chtmg nhan cta bén chuyén quyén sir dung dat theo quy dinh;

_b) Truong hop phan dién tich ting thém c6 mot trong céac loai gidy to vé
quyen st dung dat quy dinh tai Piéu 137 cua Luat Dit dai thi loai dat dién tich
dé cap Gidy chtng nhan quyen st dung dét, quyén so hitu tai san gin lién voi
dat 13 toan bo thira dat gc va phan dién tich ting thém dugc xac dinh theo quy
dinh tai Diéu 141 cua Luat Dat dai;

¢) Truong hop phan dién tich tang thém khong thudc quy dinh tai diém a
va dlem b khoan nay néu du diéu kién cap Gidy chung nhan quyen str dung dat,
quyén sé hitu tai san gan lién v6i dat theo quy dinh tai cac diéu 138, 139 va 140
ctia Luat Dat dai thi thyc hién cap Gidy chting nhan quyén sir dung dat, quyén
s& hitu tai san gén lién v6i dat cho toan bo dién tich thua dat dang su dung; loai
dat dién tich dé cp Gidy chung nhan quyén sir dung dat, quyén s¢ hitu tai san
gan lién voi dat duoc xac dinh ddi véi thira dat ge theo Gidy ching nhan da
cap va phan dién tich ting thém duogc xac dinh theo quy dinh tai cac diéu 138,
139 va 140 ctia Luat Dat dai;

_d) Trinh tu, thu tuc dang ky, cap Gidy chtng nhan quyen st dung dit,
quyén s hitu tai san gin lién voi dat dbi voi toan bo dién tich dat dang sir dung
dugc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 37 cla Nghi dinh nay.

3. Nguoi dé nghi cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu
tai san gan lién véi dat trong truong hop quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu
nay khong phai thyc hién thu tuc chuyen quyén sir dung dat theo quy dinh cua
phap luat, chuyén muyc dich st dung dat, hop thira dat ddi voi dién tich ting thém.
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Dleu 25. Cap Glay chirng nhin quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai
san gan lién véi dat ddi voi truwomg hop ho gia dinh, ca nhan dang sir dung
dit quy dinh tai khoan 1 va khoan 3 Diéu 139 cia Luit Dit dai

Nguoi dang str dung dét, so hiru tai san gin lién voi dat do 14n dat, chiém
dat quy dinh tai khoan 9 va khoan 31 Piéu 3 cua Luat Dét dai, str dung dat
khong dung muc dich duoc giao, cho thué, cong nhén quyén sir dung dat trudc
ngay 01 thang 7 nam 2014 thi thyc hién cap Gidy chtng nhan quyén st dung
dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat nhu sau:

1. Truong hop dat da duoc st dung trude ngay 15 thang 10 nam 1993 ma tai
thoi diém cap Gidy ching nhan quyén st dung dat, quyén so htru tai san gan lién
v6i dat co nha &, nha & va cong trinh xay dung phuc vu doi song thi dién tich dét
& duoc cong nhan 1a han mirc cong nhan dat ¢ tir ngay 18 thang 12 nam 1980 dén
trude ngay 15 thang 10 nam 1993 theo quy dinh tai khoan 5 Piéu 141 cta Luat
Dét dai néu dién tich thira dat béng hodc 16n hon han murc cong nhan dat o.

Truong hop dién tich dat da xay duyng nha &, nha & va cac cong trinh phuc
vu do1 song 16m hon di¢n tich dat & dugc cong nhan quy dinh tai khoan nay thi
cong nhan dién tich dat ¢ theo dién tich thuc té da xay dung.

Truong hop dién tich thira dat nho hon han mirc cong nhan dat & quy dinh
tai khoan nay thi dién tich dat & dugc xac dinh la toan b dién tich thira dat.

2. Truong hop dat da duoc st dung tir ngay 15 thang 10 nam 1993 den
trude ngay 01 thang 7 nam 2014 ma tai thoi diém cap Gidy chung nhan quyén
str dung dét, quyén s& hiru tai san gan lién véi dat co nha ¢, nha & va coéng trinh
xay dung phuc vu doi sdng néu dién tich thira dat bang hodc 16n hon han mirc
giao dat & quy dinh tai khoan 2 Diéu 195 va khoan 2 DPiéu 196 cua Luat Dét dai
thi dién tich dit & duoc xac dinh 1a han muc giao dét 6.

Truong hop dién tich dat da xay dung nha ¢, nha & va cac cong trinh phuc
vu doi song 16n hon han murc giao dat ¢ thi dién tich dat & dugc xac dinh theo
dién tich thyc t€ da xay dung.

Truong hop dién tich thira dit nho hon han mirc giao dat ¢ thi dién tich
dat & duoc xac dinh 1a toan bd dién tich thira dat.

3. DOi v6i phan dién tich dat con lai (néu ¢6) sau khi da dugc xac dinh
theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Diéu nay thi dugc xac dinh theo hién
trang dang sur dung.

Truong hop hién trang su dung la dat nong nghi¢p thi dugc cong nhan
theo hinh thirc Nha nudc giao dat khong thu tién st dung dit; néu nguoi sur
dung dat c6 nhu cdu cong nhan vao muc dich dat phi nong nghiép ma phu hop
v6i quy hoach sir dung dat cAp huyén hodc quy hoach chung hodc quy hoach
phan khu hoac quy hoach xay dung hodc quy hoach néng thon thi dugc cong
nhan vao muc dich d6 va phai ndp tién sir dung dat theo quy dinh ctia phép luat.
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Truong hop hién trang sir dung 13 dat phi néng nghiép khong phai 1a dat
¢ thi duoc cong nhan theo quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

4. Trudng hop tai thoi diém cap Gidy chimg nhan quyén s dung dat,
quyén s& hitu tai san gan lién véi dat ma thia dat so dung vao muc dich san
xuét, kinh doanh phi ndng nghiép, thuong mai, dich vu thi cong nhan dat co so
san xuét phi ndng nghiép, dat thuong mai, dich vu theo dién tich thuc té da st
dung; hinh thtc stir dung dat duoc cong nhan nhu hinh thuc giao dét c6 thu tién
str dung dat, thoi han sir dung dat 13 on dinh 1au dai.

5. Ho gia dinh, ca nhan dang sir dung dat 6n dinh vao muc dich thudc nhom
dat nong nghiép co ngudn gde 14n dat, chiém dat, nay duoc Uy ban nhan dan cap
X3 noi c6 dat xac nhan khong c6 tranh chap thi dugc cp Gidy ching nhan quyén
str dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi dat theo hinh thire Nha nuée giao
dat khong thu tién str dung dat dbi voi dién tich dat dang sir dung nhung khong
vuot qua han murc giao dat nong nghiép do Uy ban nhan dan cap tinh quy dinh
theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 139 Luat Dat dai, néu vuot han muc thi dién tich
vuot han mirc phai chuyén sang thué dat cia Nha nudc.

6. Ho gia dinh, c4 nhan dang sir dung dat khong ding muc dich da dugc
Nha nudc giao dat, cho thué dét, céng nhin quyén sir dung dat ma viéc sir dung
dat phu hop v6i quy hoach st dung dat cip huyén hodc quy hoach chung hoic
quy hoach phan khu hodac quy hoach xay dung hodc quy hoach nong thon da
duoc co quan c6 thim quyén phé duyét thi xt Iy nhu sau:

a) Trudng hop chua duoc cap Gidy chimg nhan thi thyc hién viéc cap Gidy
chimg nhan quyén sur dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat 1an dau theo
quy dinh tai khoan 1 Diéu 28, Diéu 31 va Dic¢u 36 ctia Nghi dinh nay;

b) Truong hop da dugc cip Gidy ching nhén thi thuc hién viéc dang ky
bién dong dat dai, tai san gan lién vai dat theo quy dinh tai Dicu 29 va Bicu 37 cta
Nghi dinh nay;

¢) Ngudi st dung dat phai thuc hién nghia vu tai chinh d6i véi phan dién
tich da tu ¥ chuyén muc dich str dung dit theo quy dinh ctia phap luat tai thoi
diém ndp ho so dang ky, cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén so
hiru tai san gan lién véi dat.

Piéu 26. Cip Gidy chirng nhan quyén sir dung dit, quyén sé hiru tai
sin gin lién véi dat ddi véi ho gia dinh, ca nhan dang sir dung dat cé ngudn
gbc néng, lAm truong

Can ctr vao phuong an st dung dat di dugc cap c6 tham quyén phé duyét,
viéc cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién voi
dat d6i voi ho gia dinh, ca nhan duogc thuc hién nhu sau:
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1. H} gia dinh, ca nhan dang str dung dat co gidy to vé quyén sir dung dat
quy dinh tai khoan 2 Diéu 137 cua Luat Pit dai thi dién tich, muc dich sir dung
dat khi cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gin lién
voi dat duge thue hién nhu sau:

a) Truong hop dat da dugc st dung trude ngdy 15 thang 10 nam 1993 thi
dién tich dat ¢ khi cong nhan quyén sur dung dat dugc xac dinh theo quy dinh
tai Biéu 141 cua Luat Dat dai;

b) Trudng hop dat di dugc sir dung tir ngay 15 thang 10 nam 1993 dén
trude ngay 01 thang 7 ndm 2004 ma trén gidy to vé quyén su dung dat da ghi
rd dién tich dat o thi dién tich dat & duoc xac dinh theo gidy to do; truong hop
chua ghi o di¢n tich dat ¢ thi dién tich dat & dugc xac dinh bﬁng han muc giao
dat & quy dinh tai khoan 2 Diéu 195 va khoan 2 Piéu 196 ctia Luat Dat dai néu
dién tich thira d4t 16n hon hodc bang han mirc giao dit &, duoc xac dinh 13 toan
bo dién tich thira dat néu thira dat c6 dién tich nho hon han mic giao dat &.

Truong hop dién tich dat da xay dung nha &, nha & va cong trinh phuc vu
doi séng 16n hon han murc giao dat & quy dinh tai diém nay thi dién tich dat o
dugc cong nhﬁn theo dién tich thuc té da xay dung nha ¢, nha 0 va cong trinh
phuc vu doi séng do; nguoi sir dung dat phai nop tién str dung dat d6i voi dién
tich vugt han muc giao dat & quy dinh tai diém nay;

¢) Béi véi phan dién tich con lai ciia thira dat (néu co) sau khi da xac dinh
dién tich dat ¢ theo quy dinh tai di€ém a va di€ém b khodn nay thi dugc xac dinh
theo hién trang sur dung dat.

Truong hop hién trang sir dung 14 dat nong nghiép thi dugc cong nhan
theo hinh thirc Nha nudc giao dat khong thu tién st dung dét; néu ngudi sir
dung dat c6 nhu ciu cong nhan vao muc dich dat phi nong nghiép ma phu hop
v6i quy hoach sir dung dat cap huyén hodc quy hoach chung hodc quy hoach
phan khu hoac quy hoach xay dung hoac quy hoach nong thon thi dugc cong
nhan vao muc dich d6 va phai ndp tién st dung dét theo quy dinh ctia phép luit.

2. Ho gia dinh, ca nhan dang sir dung dét theo quy dinh tai diém ¢ khoan 2
Diéu 139 cua Luat Dat dai va nguoi dang sir dung dit c6 ngudn gbe duoc giao,
giao khoan, khoan trang, thué dat, muon dat cia nong, lam trudng quy dinh tai
diém a khoan 2 Piéu 181 cta Luat Dat dai ma da ty y lam nha ¢ thi dién tich,
muc dich str dung dat khi cip Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu
tai san gén lién véi dat duoc thyc hién nhu sau:

a) Dat da duoc str dung trudc ngay 15 thang 10 ndm 1993 ma tai thoi diém
cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién véi dat
co nha ¢, nha ¢ va cong trinh xay dung phuc vu doi song thi dién tich dat ¢
dugc cong nhan theo quy dinh tai khoan 5 Piéu 141 ciia Luat Dét dai.
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Truong hop dién tich dat da xay dung nha &, nha ¢ va cac cong trinh phuc
vu doi séng 16n hon dién tich dit & duoc cong nhan quy dinh tai diém nay thi
cong nhan dién tich dat & theo dién tich thyuc té da xay dung nhung phai thuc
hién nghia vu tai chinh ddi voi phﬁn dién tich vugt han mtrc cong nhan quy
dinh tai diém nay;

b) Pt da duoc sir dung tir ngay 15 thang 10 nim 1993 dén trudc ngay 01
thang 7 nim 2014 ma tai thoi diém cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat,
quyén so hitu tai san gan lién v6i dat c6 nha ¢, nha ¢ va cong trinh xdy dung
phuc vu doi sdng thi dién tich dat & dugc cong nhan 13 han muc giao dat ¢ theo
quy dinh tai khoan 2 Diéu 195 va khoan 2 Diéu 196 cua Luat Dt dai.

Truong hop dién tich dat da xay dung nha &, nha & va cac cong trinh phuc
vu doi song 16n hon dién tich dat & dugc cong nhan quy dinh tai diém nay thi
cong nhan dién tich dat & theo dién tich thyuc té da xay dung nhung phai thuc
hién nghia vu tai chinh d6i v6i phan dién tich vuot han mirc giao dat ¢ quy dinh
tai diém nay;

¢) Ddi véi phan dién tich dat con lai (néu cd) sau khi da duoc xac dinh
theo quy dinh tai diém a va diém b khoan nay thi dugc xéac dinh theo hién trang
dang st dung.

Truong hop hién trang sir dung 1a dat nong nghiép thi duge cong nhan
theo hinh thirc Nha nudc giao dat khong thu tién st dung dét; néu ngudi sir
dung dat c6 nhu cdu cong nhan vao muc dich dat phi nong nghiép ma phu hop
v6i quy hoach sir dung dat cap huyén hodc quy hoach chung hoic quy hoach
phan khu hoac quy hoach xay dung hoac quy hoach nong thon thi dugc cong
nhan vao muc dich d6 va phai nop tién st dung dét theo quy dinh ctia phép lut.

3. Ho gia dinh, c4 nhan dang sir dung dat quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu
139 cua Luat Dat dai ma trong khu vuc dét 14n, chiém khéng c6 ban quan 1y rimg
thi ngudi dang sir dung dat duoc cap Gidy chirng nhan quyén st dung dét, quyén
so hiru tai san gan lién vai dat dé st dung vao muc dich bao vé, phat trién rimg
phong ho véi han muc giao dat quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu 176 cta Luat
Dit dai, theo hinh thirc giao dat khong thu tién sir dung dat, thoi han sir dung dét
theo quy dinh tai khodn 3 Piéu 171 cua Luat Dat dai; phﬁn dién tich vuot han
murc (néu co) thi vu tién giao cho dbi twong theo quy dinh tai cac diém c, d va d
khoan 2 Diéu 181 ctia Luat Dt dai.

4. Trudong hop ho gia dinh, ca nhan di sir dung dat trudc ngay giao dat
giao rung cho cdc nong, 1am truong, ban quan ly rirng, khu bao ton vuon qudc
gia, cong ty ndng, 1am nghiép thi nguoi dang sir dung dat duoc cap Gidy chimng
nhan quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gan lién véi dat theo quy dinh tai
Dicu 138 ctia Luat Dét dai.
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Picu 27. Quan ly méa Glay chirng nhan quyén sir dung dit, quyén sé
hiru tai san gan lién véi dat

Glay ching nhan quyén st dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat
duogc cip theo quy dinh cua Luat Dat dai va Nghi dinh nay c¢6 ma Glay chung
nhén do B¢ Tai nguyén va Moi truong quan ly tap trung, théng nhat trén pham
vi ca nudc va dugc cap thong qua phan meém Ung dung cua He thong thong tin
quoc gia vé dat dai khi thue hién viée cap Gidy chimg nhan quyén st dung dat,
quyén s hiru tai san gan lién véi dat.

Muc 3
HO SO PANG KY PAT PAIL TAI SAN GAN LIEN VOI PAT

Piéu 28. Ho so ndp khi thwe hién thi tuc diang ky dit dai, tai sin gin
lién voi dat 1an dau

1. Pbi v6i nguoi dang st dung dat, chi sd hitu tai san gin lién véi dat 1a
ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu thi ho so gom:

a) Pon ding ky dat dai, tai san gan lién v6i dat theo Mau s6 04/DK ban
hanh kém theo Nghi dinh nay;

b) Mot trong cac loai gidy to quy dinh tai Piéu 137, khoan 1, khoan 5 Piéu
148, khoan 1, khoan 5 Biéu 149 cua Luat Dat dai, so d6 nha &, cong trinh xay
dung (n€u co).

Truong hop thira dat gbe co gidy to vé quyén st dung dat quy dinh tai
Piéu 137 ctia Luat Dat dai ma c6 phan dién tich dét tang thém di duogc cap Giay
chtng nhén thi ndp gidy to vé viée chuyén quyén st dung dat va Gidy chung
nhan da cap cho phan dién tich ting thém;

¢) Gidy to vé viéc nhan thira ké quyén st dung dat theo quy dinh ctia phép
luat vé dan sy d6i véi truong hop nhan thira ké quyén sir dung dat chua duoc
cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién vdi dat
theo quy dinh phap luat vé dit dai;

d) Gidy to vé VleC nhan thira ké quyen su: dung dét theo quy dinh cta phap
luat vé dan sy va gidy to vé viéc chuyén quyen st dung dat ddi véi truong hop
quy dinh tai khoan 4 Diéu 45 cua Luat Dat dai;

d) Gidy to vé giao dat khong diing tham quyén hoic gidy to vé viéc mua,
nhén thanh 1y, hoa gia, phan phoi nha &, cong trinh xay dung gan lién voi dat
theo quy dinh tai Diéu 140 cua Luat Pat dai (n€u ¢0);

e) Gidy to lién quan dén xt phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dét
dai doi véi truong hop cé vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai;
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) Hop dong hodc vin ban thoa thuan hodc quyét dinh cia Toa 4n nhan
dan vé viéc xac 1ap quyén ddi voi thira dat lién ké kém theo so d6 thé hién vi
tri, kich thudc phﬁn dién tich thira dat lién ké duoc quyén st dung han ché dbi
v6i truong hop co dang ky quyén ddi véi thira dat lién keé;

h) Vin ban xac dinh céc thanh vién c6 chung quyén sir dung dat cia ho
gia dinh dang sir dung dat doi vai truong hop hd gia dinh dang sir dung dat;

i) Manh trich do ban dd dia chinh thira dat (néu co):

k) Ho so thiét ké xay dung cong trinh da duoc co quan chuyén moén vé xay
dung thadm dinh hodc di c6 van ban chép thuan két qua nghiém thu hoan thanh
hang muc cong trinh, cong trinh xay dung theo quy dinh ctia phap luat vé xay
dung ddi voi truong hop chimg nhan quyén s hitu cong trinh xay dung trén
dat nong nghiép ma chu sé hitu cong trinh khéng c6 mot trong cac loai gidy td
quy dinh tai Diéu 149 cta Luat Dat dai hodc cong trinh duoc mién gidy phép
xay dung theo quy dinh cua phap luat vé xay dung;

1) Truong hop quy dinh tai diém a khoan 6 Piéu 25 cia Nghi dinh nay thi
nop Quyét dinh xur phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai, trong do6 co
thé hién bién phap khic phuc hau qua la budc dang ky dat dai; ching tir nop
phat ctiia nguoi sir dung dat;

m) Chung tir da thuc hién nghia vu tai chinh, gidy to lién quan dén viéc
mién, gidm nghia vy tai chinh vé dat dai, tai san gan lién vdi dat (n€u co);

n) Truong hop nhan chuyén quyén st dung dat, quyen sO hiru nha &, cong
trinh xay dyng ma chua thyc hién thu tuc chuyén quyén theo quy dinh cua phap
luat thi nop gidy to vé viée chuyen quyen str dung dat, quyen sO hiru tai san gan
lién véi dat c6 chit ky ciia bén chuyén quyén va bén nhan chuyén quyén;

o) Truong hop ho gia dinh, ca nhan c6 nhu cau cap Gidy chimg nhan quyén
str dung dét, quyén so hitu tai san gin lién véi dat d6i véi nha &, cong trinh xay
dung thudc truong hop phai xin phep xay dung quy dinh tai khoan 3 Diéu 148,
khoan 3 Diéu 149 cua Luat Bat dai thi ndp gidy xac nhan cua co quan c6 chure
nang quan Iy vé xay dung cip huyén vé du diéu kién ton tai nha &, céng trinh
xdy dung d6 theo quy dinh cta phap luit vé xdy dung (néu co).

2. Béi voi nguoi dang sir dung dat chu so hitu tai san gin hen voi dat 1a
t6 chtrc trong nude, t6 chic ton giao, t6 chtrc ton giao tryc thudc, t6 chtrc nudce
ngoai c6 chuc nang ngoai giao, t6 chirc kinh té c¢6 von dau tu nudc ngodi (sau
day goi chung la t6 chtre), nguoi gbc Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai nhan thira
ké quyén sir dung dat theo quy dinh tai diém h khoan 1 Diéu 28 ctia Luat Dt dai
thi hd so ndp gom:
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a) Pon ding ky dat dai, tai san gan lién v6i dat theo Mau s6 05/DK ban
hanh kém theo Nghi dinh nay.

Dbi voi trudng hop nguoi gbe Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai thi nop
Pon ding ky dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau s6 04/DK ban hanh kém
theo Nghi dinh nay;

b) M{t trong cac loai g1ay td quy dinh tai Didu 137, khoan 4, khoan 5 Diéu
148, khoan 4, khoan 5 Diéu 149 cua Luat Dét dai (néu cb);

c¢) Gidy to vé vi¢c nhan thira ké quyén st dung dat theo quy dinh ctia phép
luat vé€ dan su do1 voi ngudi goe Viét Nam dinh cu & nude ngoai;

d) So dd hodc ban trich luc ban dd dia chinh hodc manh trich do ban dd
dia chinh thtra dat (n€u c6); manh trich do ban do dia chinh thira dat (n€u co)
doi véi nguot goc Vit Nam dinh cu ¢ nude ngoai;

d) Bao céo két qua ra soat hién trang st dung dat theo Mau s6 05a/PK ban
hanh kem theo Nghi dinh nay doi véi truong hop to chirc trong nudce, to churc
ton giao, to chirc ton gido truc thudc dang sir dung dat;

e) Quyét dinh vi tri déng quan hodc vin ban giao co s nha dat hoic dja
diém cong trinh qudc phong, an ninh duogc cap co tham quyén phé duyét cho
don vi quan doi, don vi cong an, don vi sy nghi¢p cong lap thudc Quan doi
nhan dan, Céng an nhan dan; doanh nghiép nha nudc do Bd Qudc phong, Bo
Cong an duoc giao quan 1y, str dung dat, cong trinh gan lién véi dat;

) Ho so thiét ké xay dung cong trinh d3 duoc co quan chuyén moén vé xay
dung tham dinh hodc d3 c6 van ban chap thuan két qua nghiém thu hoan thanh
hang muyc cong trinh, cong trinh xay dung theo quy dinh cua phap luat vé xay
du:ng dbi voi truong hop chimg nhan quyén so hiru céng trinh xay dung trén
dat néng nghlep ma chu sé hiru cong trinh khong c6 mdt trong cac loai glay to
quy dinh tai Piéu 149 cua Luat Pat dai hodc cong trinh duoc mién gidy phép
xdy dyung theo quy dinh cua phap luat vé xay dung;

h) Chtng tir thyre hién nghia vu tai chinh, gidy to lién quan dén viéc mién,
giam nghia vu tai chinh vé dat dai, tai san gan lién véi dat (néu co).

3. Truong hop duoc giao dat dé quan 1y thi ndp hd so theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu 35 cia Nghi dinh nay.

4. Truong hop co nhiéu ngudi chung quyén sir dung dat, chung quyén so
htru tai san gan lién voi dat c6 thoa thuén cap chung mot Gidy ching nhan
quyén str dung dat, quyén sé hitu tai san gin lién vi dat, ngoai cac gidy to quy
dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu nay thi nop thém vian ban thoa thuan do.
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5. Trudong hop ngudi yéu cau dang ky quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3
Piéu nay thuc hién thu tuc dang ky dat dai, tai san gan lién vé&i dat thong qua
nguoi dai dién hop phap theo quy dinh cua phap luét v€ dan sy thi phai c6 van
ban vé viéc dai dién theo quy dinh cua phap luat vé déan su.

Diéu 29. Ho6 so ndp khi thuc hién thi tuc diing ky bién dong dit dai,
tai san gan lién véi dat

H6 so nop khi thuc hién thu tuc dang ky bién déng dAt dai, tai san gén lién
voi dat ma khong thudc truong hop quy dinh tai cac diéu 38, 39, 40, 41, 42, 43
va 44 cua Nghi dinh nay nhu sau:

1. Pon ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién v6i dat theo Mau s 11/DK
ban hanh kem theo Nghi dinh nay.

2. Gidy chung nhan da cap.

3. Mot trong cac loai gidy to lién quan dén ndi dung bién dong d:flt dai, tai
san gan lién vai dat doi véi tung truong hop cu the theo quy dinh tai Dicu 30 cua
Nghi dinh nay.

4. Vian ban vé viéc dai dién theo quy dinh cua phap luat vé dan su d6i voi
truong hop thuc hién thi tuc ding ky dat dai, tai san gan lién véi dat thong qua
nguoi dai dién.

Piéu 30. Cic loai gidy to lién quan dén ndi dung bién dong dat dai, tai
san gan lien voi dat

1. Truong hop thuc hién thu tuc chuyén d6i quyén sir dung dat nong
nghiép ma khong theo phuong an don dién, doi thtra hodc truong hop chuyen
nhuong, thira ké, tang cho quyén sur dung dat quyén sé hitu tai san gan lién véi
dat, gop von bang quyén st dung dat, quyen SO hiru tai san gan lién VOl dat thi
ndp hop dong hozc vin ban vé viéc chuyén quyén st dung dat, quyén so hitu
tai san gin lién véi dat.

Truong hop co nhiéu nguoi nhan chuyen quyén str dung dat, quyén s hiru
tai san gan lién vOi dat ma co thoa thuan cap chung mot Gidy chimg nhan quyén
str dung dat, quyén so hitu tai san gin lién v6i dat thi ndp thém van ban thoa
thuan do.

Truong hop chuyén nhuong, ting cho, gop von bang tai san gan lién voi
dat ma cha so hiru tai san khong co quyen stt dung dat ddi voi thira dat do thi
ndp thém vin ban ctia nguoi sir dung dat dong § y cho chu s¢ hitu tai san gin lién
v6i dat dugc chuyen nhuong, tang cho, gop von bang tai san gan lién véi dat,
trir trudng hop t6 chirc nuwdc ngoai, ca nhan nude ngoai duge sé hitu nha ¢ theo
quy dinh cta phap luat vé nha o.
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Truong hop chuyén nhuong, ting cho quyén str dung dat, quyén sé hiru tai
san gan lién v&i dat ma quyén str dung dat, quyén sé hiru tai san gin lién voi dat
dang dugc thé chap va da dang ky tai Vian phong dang ky dat dai thi nop thém
van ban ctia bén nhan thé chap vé viéc dong ¥ cho bén thé chap duoc chuyén
nhuong, tang cho quyén sir dung dt, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat.

2. Truong hop ngudi sir dung dit thué ctia Nha nude theo hinh thire thué
dat tra tién thué dat hang nam ma ban hodc gop von bang tai san gan lién véi
dat thué thi ndp hop dong hodc van ban vé viéc mua ban, gbp von bang tai san
gan lién v4i dat theo quy dinh cta phap luat vé dan su.

3. Truong hop cho thué, cho thué lai quyén st dung dat trong dy an xay
dung kinh doanh két cau ha tang thi ndp van ban vé vi¢c cho thué, cho thué lai
quyén su dung dat.

4. Trudng hop x6a cho thué, xda cho thué lai quyén sir dung dat trong dur
an xay dung kinh doanh két cau ha tang thi ndop van ban vé vi¢c xda cho thug,
x6a cho thué lai quyén sur dung dat.

5. Truong hop d6i tén hodc thay doi thong tin vé nguoi str dung dat, chu
sO hiru tai san gan lién v6i dét trén Gidy chimg nhan da cap thi viéc nop gidy
to nhu sau:

a) D6i v6i ca nhan thi co quan giai quyet thu tuc khai thac, st dung thong

tln trong Co sé dit lidu qubc gia vé dan cu, néu khong khai thac dugc thong tin

vé ¢ nhan thi ndp ban sao hodc xuat trinh ban chinh gidy to chimg minh vé

viéc d6i tén, thay do6i thong tin ctia nguoi str dung dat, chu so hitu tai san gan
lien véi dat;

b) Bdi véi to chire, ngudi goc Viét Nam dinh cu & nude ngoai, cong dong
dan cu thi ndp van ban cua co quan c6 tham quyén cho phép hodc cong nhan
viéc doi tén hodc thay doi thong tin theo quy dinh cua phép luét.

6. Truong hop co thay d6i han ché quyén str dung dit, quyén sO hitu tai
san gan lién voi dat hodc co thay d6i quyén d01 v6i thira dat 1ién ké thi ndp van
ban vé viéc thay d6i quyén ctia ngudi co quyén loi lién quan theo quy dinh cua
phap luat dan sy; trudong hop co thay doi han ché quyen ctia nguoi str dung dat
theo van ban cua co quan nha nudc co tham quyen thi Van phong dang ky dat
dai can ctr van ban nay dé dang ky bién dong dat dai.

7. Truong hop thanh vién cta ho gia dinh hodc ca nhan dang st dung dat
thanh 18p doanh nghi€p tu nhén va st dung dat vao hoat dong san xuét kinh
doanh cua doanh nghiép thi ndp gidy to nhu sau:

a) Gidy chung nhan dang ky doanh nghiép;
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b) Van ban thoa thuén cua cac thanh vién c6 chung quyén sir dung dét
ddng y dwa quyén sir dung dit vao doanh nghiép dd duoc cong ching hodc
chtng thue theo quy dinh cta phap luat d6i véi trudong hop quyén sir dung dat
cua hd gia dinh.

8. Truong hop giam dién tich thtra dat do sat 16 tu nhién thi Uy ban nhan
dan cap xa co6 trach nhiém xac nhan bang van ban vé tinh trang sat 1& ty nhién
de chuyén cho Van phong dang ky dat dai va nguoi st dung dat.

9. Truong hop dang ky tai san gan lién voi thira dat da dugc cip Giay
ching nhan hodc dang ky thay d6i vé tai san gan lién voi dat so voi ndi dung
da dang ky thi nop gidy to nhu sau:

a) Nop giéy td theo quy dinh tai cac Diéu 148, Piéu 149 cua Luat Pit dai
(néu co), so d6 nha o, cong trinh xay dyng (trir truong hop trong gidy to quy
dinh tai cac Diéu 148, Piéu 149 cta Luat Dat dai di c6 so d6 phu hop vé6i hién
trang nha &, cong trinh da xay dung); ho so thiét ké xdy dung cong trinh d
duoc co quan chuyén mon vé xay dung tham dinh hodc dd c6 vin ban chip
thuan két qua nghiém thu hoan thanh hang myc cong trinh, cong trinh xay dung
theo quy dinh ctia phap luat vé xay dung d6i voi truong hop chimg nhan quyén
s0 hiru cong trinh xay dung trén dat nong nghiép ma chu so hitu cong trinh
khong co mot trong cac loai glay td quy dinh tai Didu 149 cua Luat Dat dai
hodc cong trinh duwoc mién gidy phép xdy dung theo quy dinh cua phap luat vé
xay dung;

b) Trudng hop cé gidy to quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 148, diém a
khoan 1 Piéu 149 ciia Luat Pat dai nhung hién trang tai san c6 thay doi 50 V01
gidy t& d6 va thudc khu vuc phai xin phép xay dung thi phai nop thém gidy xac
nhan ciia co quan ¢ chire nang quan ly vé xay dung cap huyén vé viéc du diéu
kién ton tai cong trinh xay dung do6 theo quy dinh cua phép luat vé xay dung;

¢) Truong hop diang ky bién dong do gia han thoi han sé hitu nha & cia to
chtrc nude ngoai, ca nhan nude ngoai theo quy dinh cua phap lut vé nha & thi
ndp van ban chép thuan gia han thoi han s¢ hitu nha & cua co quan c6 tham
quyén theo quy dinh cta phép luat vé nha 6.

10. Trudng hop thay ddi quyen su dung dat, quyén so hiru tai san gan hen
v6i dat do chia, tach, hop nhéat, sap nhap to chtrc hodc chuyén doi mé hinh to
chtre thi ndp gidy to nhu sau:

a) Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép hoic vin ban vé viéc thanh lap
t6 chuc sau khi thay doi;

b) Quyét dinh cta co quan, to chic c6 thim quyén hodc vin ban vé viéc
chia, tach, hop nhat, sap nhap, chuyén d6i mo hinh t6 chic phu hop voi quy
dinh cua phap luat, trong d6 phai xac dinh 16 t chtre dugce st dung dat, sé hitu
tai san gan lién v6i dat sau khi chia, tach, hop nhat, sap nhap, chuyén d6i mo
hinh t6 chtc.
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11. Trudng hop thay d6i quyén st dung dat, quyén so hiru tai san gan lién
voi dat theo thoa thuan ctia cac thanh vién ho gia dinh hodc ctia vo va chong
thi ndp van ban thoa thuan vé viéc thay doi do.

Trudng hop thay d6i quyén st dung dat cua cac thanh vién c6 chung quyén
str dung dat ctia ho gia dinh thi vin ban thoa thuén phai thé hién thong tin thanh
vién cua ho gia dinh c6 chung quyén str dung dét tai thoi diém dugc Nha nude
giao dat, cho thué dat, cong nhan quyén sir dung dét, nhan chuyén quyén sir
dung dét.

Truong hop thay d6i quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi
dat clia vo va chong thi co quan giai quyét thu tuc co trach nhlem khal thac, su
dung thong tin vé tinh trang hon nhan trong Co s dir liéu qubc gia vé dan cu,
néu khong thé khai thac dugc thong tin vé tinh trang hon nhan thi ndp ban sao
hodc xuat trinh Gidy chimg nhan két hon hodc ly hon hodc gidy to khac ching
minh vé tinh trang hon nhan.

12. Truong hop nhan quyén st dung dét, quyén so hitu tai san gan lién voi
dat theo két qua giai quyét tranh chap, khi€u nai, t6 cao vé dat dai thi nop mot
trong cac van ban sau:

a) Bién ban hoa giai thanh hodc van ban cong nhan két qua hoa giai thanh
dugc co quan ¢6 tham quyén cong nhén;

b) Quyet dinh ctia co quan c6 tham quyén vé giai quyét tranh chap, khiéu
nai, to cdo vé dat dai di c6 hiéu luc thi hanh theo quy dinh cta phap luat;

¢) Quyét dinh hodc ban an ctia Toa 4n nhan déan, quyét dinh vé thi hanh an
cua co quan thi hanh an da duogc thi hanh;

d) Quyét dinh hodc phan quyét cia Trong tai thuong mai Viét Nam vé giai
quyét tranh chap gitra cac bén phat sinh tir hoat dong thuong mai li€n quan dén
dat dai.

13. Truong hop nhan quyen sir dung dat, quyen sO hiru tai san gan lién voi
dat do xur Iy tai san the chép 1a quyén sir dung dat tai san gan lién voi dat da
dugc ding ky, bao gdm ca xtr 1y khoan ng ¢ ngudn gde tir khoan ng xau cua
t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nudc ngoai thi ndp mot trong cac van
ban sau:

a) Hop dong chuyén nhugng quyén sir dung dat, tai san gan lién voi dat
gilta nguoi st dung dat, chu s& hitu tai san gan lién véi dat voi nguoi nhan
chuyén nhugng;

b) Hop dong chuyén nhuong hoac h0’p dong chuyén giao khac vé quyen
st dung dat, quyén s hiru tai san gan lién voi dat gitra nguoi co quyen chuyen

nhuong, ban tai san thé chap 14 quyén sir dung dat, tai san gin lién véi dat véi
nguoi nhan chuyén nhugng;
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c) Hop dong mua ban tai san dau gia quyén st dung dat, tai san gan lién voi
dat hodc van ban xac nhan két qua thi hanh an ciia Co quan thi hanh an dan sy;

d) Hop dong thé chip quyén sir dung dat, tai san gan lién véi dat hodc van
ban khac c6 thoa thuan vé viéc bén nhan thé chap c6 quyén dugc nhan chinh
tai sdn bao dam theo quy dinh ctia phap luat;

d) Mot trong cac van ban quy dinh tai cic diém b, ¢ va d khoan nay 1a cin
ctr dé thay thé viéc dong ¥ chuyén giao quyén st dung dat, tai san gan lién véi
dat cta bén thé chap.

14. Truong hop c6 sy thay ddi vé quyén st dung dat xay dyng cong trinh
trén mit dat phuc vu cho Viéc van hanh, khai théc st dung cong trinh ngém
quyén s& hitu cong trinh ngam thi ndp van ban vé viéc cho phép thay doi cua
co quan, ngudi c6 tham quyén.

15. Trudng hop ban tai san, diéu chuyén, chuyén nhuong quyén st dung
dat la tai san cong theo quy dinh cta phép luat vé€ quan 1y, st dung tai san cong
thi ndp gidy to nhu sau:

a) Van ban cho phép ban tai san, di€éu chuyén, chuyén nhuong quyén su
dung dat, tai sadn gan lién voi dat cia co quan c6 tham quyén;

b) Truong hop ban tai san, chuyén nhuong quyén str dung dét 13 tai san
cong thi ngoai vian ban quy dinh tai diém a khoan nay phai nop thém hop dong
mua ban tai san cong 1a quyén sir dung dat, tai san gin lién voi dat theo quy
dinh cua phap luat.

16. Truong hop thira dat da duoc cap Gidy chimg nhan c6 dién tich ting
thém quy dinh tai khoan 2 Di€u 24 cua Nghi dinh nay thi ndp gidy to nhu sau:

a) Tru’(mg hop quy dinh tai dlem a khoan 2 Piéu 24 cua Nghi dinh nay thi
nop gidy to vé viée nhan chuyén quyén sir dung dat ciia phan dién tich ting thém;

b) Truong hop quy dinh tai diém b va diém c khoan 2 Diéu 24 ctua Nghi
dinh nay thi ndp gidy to chirng minh phan dién tich tdng thém (néu co).

17. Truong hop xo6a ghi no tién sir dung dat, 18 phi trudc ba thi ndp gidy
to ching minh da hoan thanh vi¢c thanh todn no tién st dung dat, 1€ phi trudc
ba theo quy dinh cta phép luat vé thu tién st dung dat, tién thué dat.

18. Trudng hop didu chinh quy hoach xay dung chi tiét quy dinh tai khoan
3 bicu 23 cua Nghi dinh nay thi ndp quyét dinh phé duyé¢t di€éu chinh quy hoach
xay dung chi tiét cua co quan c6 tham quyén kém theo ban d6 diéu chinh quy
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hoach xay dung chi tiét va ban do dia chinh hodc manh trich do ban dd dia
chinh; truong hop phai x4c dinh lai gia dat thi nop thém gidy to chimg minh da
hoan thanh nghia vu tai chinh vé dat dai.

Truong hop chu dau tu du an d3 dugc cap Gidy chimg nhan cho toan bo
dién tich dat thyc hién du 4n ma c6 nhu cau cip Gidy chimg nhan quyén sir
dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién voi dat cho timg thira dit theo quy hoach
xay dung chi tiét thi ndp quyét dinh phé duyét quy hoach xay dung chi tiét cua
co quan c6 thim quyén kém theo ban dd quy hoach x4y dung chi tiét va ban do
dia chinh hodc manh trich do ban d6 dia chinh.

19. Trudng hop Gidy ching nhén da cap cho h¢ gia dinh ma thyc hién
quyén cua nguoi su dung dat thi trong hop dong, van ban chuyén quyen su
dung dt phai thé hién thong tin thanh vién ctia ho gia dinh c6 chung quyén su
dung dét tai thoi diém duoc Nha nudce giao dat, cho thué dat, cong nhan quyén
str dung dat, nhan chuyén quyén sir dung dat.

20. Cac truong hop dang ky bién dong dat dai quy dinh tai Piéu nay ma
phai tach thira dat, hop thira dat thi nguoi str dung dat nop Ban vé tach thira dat,
hop thira dat quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Diéu 7 cla Nghi dinh nay.

21. Trudng hop quy dinh tai diém b khoan 6 Piéu 25 ciia Nghi dinh nay
thi ndp Quyét dinh xr phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dét dai, trong d6
c6 thé hién bién phap khic phuc hau qua 1a budc dang ky dat dai; chimg tir ndp
phat ctia nguoi sir dung dat.

Muc 4
TRINH TU, THU TUC PANG KY DAT DAL,
TAI SAN GAN LIEN VOI PAT

Piéu 31. Trinh tw, thi tuc ding ky dit dai, tai san gin lién véi dat lan
dau ddi v6i ca nhan, cong dong dan cw, ho gia dinh dang st dung dat

1. Nguoi st dung dat, chu s& hiru tai san gan lién yorl dat nop 0,1 bo hod S0
theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 28 cua Nghi dinh nay dén co quan ti€p nhén ho
so quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 ctia Nghi dinh nay.

2. Co quan‘tiép nhan hc?) S0 cap Qiéy tiép nhan hod s0 va hen tra két qua
cho ngudi np ho so va chuyén ho so dén co quan giai quyét quy dinh tai khoan
3 Diéu nay.

3. Uy ban nhan dan cép xa thuc hién cac cong viéc quy dinh tai Diéu 33
ctia Nghi dinh nay.

4. Co quan c6 chuc nang quan ly dat dai cap huyén thuc hién cac cong
viéc sau:
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a) Trich luc ban dd dja chinh d6i voi noi dd c¢6 ban do dia chinh;

b) Béi véi noi chua co ban do dia chinh va trong ho so dang ky, cap G1ay
chtng nhan quyén str dung dat, quyen s& hitu tai san gan lién voi dat da co
manh trich do ban d6 dia chinh thi d& nghi Chi nhanh Vian phong dang ky dét
dai kiém tra, ky duyét manh trich do ban d6 dia chinh theo quy dinh tai diém b
khoan 5 Piéu 9 cua Nghi dinh nay.

_Truong hop trong ho so dang ky, cap Giay chtng nhan quyén st dung dét,
quyen sO hitu tai san gin lién v6i dat chua c6 manh trich do ban db dia chinh
thi dé nghi cho Chi nhanh Vin phong dang ky dat dai thuc hién viéc trich do
ban d6 dia chinh.

Chi nhanh Vin phong ding ky dat dai c6 trach nhiém kiém tra, ky duyét
manh trich do ban d6 dia chinh hodc thuc hién trich do ban d6 dia chinh trong
thoi gian khong qua 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc dé nghi cua co
quan c6 chirc ning quan ly dat dai cip huyén, nguoi sir dung dat phai tra chi
phi theo quy dinh,;

¢) Truong hop nguoi str dung dat, chu so hiru tai san gan lién voi dat co
nhu cau ching nhan quyén s¢ hitu nha &, cong trinh xay dung ma khong co
glay to quy dinh tai diém o khoan 1 Diéu 28 cua Nghi dinh nay thi gui van ban
lay y klen clia co quan c6 chirc ning quan 1y vé xay dung cip huyén vé du diéu
kién t6n tai nha &, cong trinh xay dung do. Trong thoi han khong qua 03 ngay
lam viéc co quan c6 chirc ning quan 1y vé xay dung cip huyén c6 trach nhiém
tra 101 bang van ban cho co quan c6 chirc nang quan 1y dat dai;

d) Kiém tra viéc dir diéu kién hay khong du diéu kién dugc cap Gidy ching
nhan quyén st dung dat, quyén s hiru tai san gan lién v6i dat theo quy dinh
ctia phap lut vé dat dai d6i voi trudng hop nguoi sir dung dat, chi sé hitu tai san
gin lién véi dat c6 nhu cau cip Gidy ching nhan quyén sir dung dét, quyén so hitu
tal san gan lién véi dat;

d) Chuyén Thong béo xac nhan két qua dang ky dat dai theo Mau s6 03/BK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén noi nop ho so dé tra cho ngudi yéu cau
dang ky d6i voi truong hop khong c6 nhu cau cap Gidy chung nhan quyén su
dung dat, quyén so hiru tai san gan lién voi dat hodc khong du diéu kién cap
Gidy ching nhan quyén st dung dat, quyen sO hitu tai san gan lién voi dat;
chuyen hé so dén Van phong dang ky dat dai dé 1ap, cap nhat thong tin ding
ky dat dai, tai san gan lién v6&i dat vao hd so dia chinh, co s dit lidu dat dai;

e) Trudng hop c¢6 nhu cau va du diéu kién cip Gidy ching nhan quyén sir
dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién v6i dat thi gtri Phiéu chuyén thong tin dé
xéac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai theo Mau s 12/PK ban hanh kém theo
Nghi dinh nay dén co quan thué dé co quan thué xac dinh va thong bao thu nghia
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vu tai chinh cho ngudi sir dung dét, cha so hitu tai san gin lién véi dat; chuyén
ho so dén Van phong dang ky dat dai dé 1ap, cap nhat thong tin dang ky dat dai,
tai san gan lién véi dat vao ho so dia chinh, co s¢ dir li¢u dat dai.

Piéu 32. Trinh tu, thi tuc diing ky dat dai, tai san gin lién véi dat 1an dau
doi voi to chirc dang sir dung dat, nguwoi goc Viét Nam dinh cu & nwéc ngoai

1. Nguoi st dung dat nop 01 bo hd s0 theo quy dinh tai khoan 2 biéu 28
cia Nghi dinh nay dén co quan ti€p nhén hd so quy dinh tai di€ém a hodc diém
b khoan 1 Piéu 21 cia Nghi dinh nay.

Pbi v6i phan dién tich dat ma cong ty néng, 1am nghiép duoc tlep tuc sur
dung sau khi ra soét, sap xép theo quy dinh tai Dleu 181 cua Luat Dat dai thi
thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua
Luat Dét dai.

2. Co quan tiép nhan ho so thuc hién:
a) Cap Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua cho ngudi ndp ho so;

b) Chuyén ho so dén Uy ban nhan dan cap tinh noi c6 dat dé thyc hién
cong vi¢c quy dinh tai khoan 3 va khoan 4 Di€u nay do6i véi t6 chuc dang su
dung dat.

Truong hop co quan tiép nhan hd S0 quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 cta
Nghi dinh nay nhan ho so ctia nguoi gée Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai nhan
thira ké quyén st dung dat theo quy dinh tai diém h khoan 1 Diéu 28 cta Luat
Dit dai thi chuyén ho so dén Vian phong dang ky dat dai dé thuc hién cong viée
quy dinh tai khoan 5 Diéu nay.

3. Uy ban nhan dan cép tinh noi c6 dat chi dao co quan cé chirc ning quan
ly dat dai cap tinh kiém tra thuc té str dung dét cua t6 chirc, xac dinh ranh gi6i
cu thé cua thira dit theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 142 va khoéan 2 Piéu 145
cua Luat DAt dai.

4. Co quan c6 chirc ning quan ly dat dai cap tinh thyc hién:

a) Lap to trinh theo Mau s6 10/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dé
trinh Uy ban nhan dan cap tinh x4c dinh hinh thtrc sir dung dét ciia to chirc nhur
truong hop duge Nha nudc giao dat hodc cho thué dat theo Mau s6 14/DK ban
hanh kém theo Nghi dinh nay;

b) Pbi v6i trudng hop nguoi sir dung dat phai ndp tién sir dung dat, tién
thué dat thi xac dinh gia dat va gai Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia
vu tai chinh vé dat dai theo Mau s6 12/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay
dén co quan thué dé xac dinh va thong béo thu nghia vu tai chinh cho nguoi st
dung dat.
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5. Vin phong ding ky dat dai thuc hién cac cong viée sau dbi v6i nguoi
goc Viét Nam dinh cu & nudce ngoai nhan thira ké quyén st dung dat theo quy
dinh tai diém h khoan 1 Diéu 28 cua Luat Dat dai:

a) Gui léy‘}'/ kién ctia Uy ban nhan dan cap xa dé thuc hién cac cong viéc
quy dinh tai Diéu 33 cua Nghi dinh nay;

b) Trich luc ban dd dia chinh déi v6i noi da c6 ban d6 dia chinh:

¢) béi véi noi chua co ban d6 dia chinh va trong hod so dang ky, cap Gidy
ching nhan quyén sir dung dat, quyen s& hitu tai san gan lién v6i dat da co
ménh trich do ban dd dia chinh thi kiém tra, ky duyét manh trich do ban dd dia
chinh theo quy dinh tai diém a khoan 5 Diéu 9 ctua Nghi dinh nay.

_Truong hop trong ho so dang ky, cap Gidy chiig nhan quyén st dung dat,
quyén so hitu tai san gan lién voi dat chua c6 manh trich do ban do dia chinh
thi thuc hién trich do ban d6 dia chinh;

d) Truong hop ¢6 nhu cau chimg nhin quyén s¢ hitu nha &, cong trinh xay
dung ma khong c6 glay to quy dinh tai diém o khoan 1 Diéu 28 cua  Nghi dinh
nay thi guri van ban lay v klen clia co quan c6 chirc nang quan 1y vé xay dung
cap huyén vé du diéu kién ton tai nha ¢, cong trinh xdy dung do. Trong thoi
han khong qua 03 ngay lam viéc co quan c6 chuc ndng quan 1y vé xay dung
cap huyén co trach nhiém tra 15i bang van ban cho co quan c6 chiic ning quan
ly dat dai;

d) Kiém tra viéc du diéu kién hay khong du diéu kién duoc cap Gidy ching
nhan quyén st dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat theo quy dinh
cua phap luat vé dat dai 601 Vo1 truong hop ngudi st dung dat, cha s htru tai san
gin lién My d4t co nhu cau cap Gidy ching nhan quyén st dung dt, quyén s& hiru
tal san gan lién vé6i dat:

e) Chuyén Thong bao xac nhan két qua ding ky dat dai theo Mau sb 03/BK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén noi nop ho so dé tra cho ngudi yéu cau
dang ky d6i voi truong hop khong co nhu cau cap Gidy chimg nhan quyén su
dung dat, quyén so hiru tai san gan lién VoI dat hoic khong du diéu kién cap
Gidy chung nhan quyén st dung dat, quyén s6 hiru tai san gan lién voi dat; 1ap,
cap nhat thong tin dang ky dat dai, tai san gan lién voi dat vao hd so dia chinh,
co s6 dir liéu dat dai;

g) Truong hop co nhu cau va du diéu kién cap Gidy ching nhan quyén sir
dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat thi gui Ph1eu chuyén thong tin
dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai theo Mau s6 12/PK ban hanh kém
theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé co ‘quan thué xac dinh va thong bao
thu nghia vu tai chinh cho nguoi st dung dat, chu sO hitu tai san gan lién voi
dat; 1ap, cap nhat thong tin dang ky dét dai, tai san gan lién v6i dat vao ho so
dia chinh, co s¢& dit liéu dat dai.
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Piéu 33. Noi dung xac nhan cia Uy ban nhan dan cip xi trong viéc
dang ky dat dai, tai san gan lién vdi dat l1an dau

1. X4c nhan hién trang sir dung dat c6 hay khong c6 nha &, cong trinh xay
dung; tinh trang tranh chap dat dai, tai san gan lién voi dat.

2. Ngoai ndi dung xac nhan theo quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, cin ctr
vao truong hop cu thé, Uy ban nhan dan cap xa xac nhan cac ndi dung sau:

a) Truong hop co gidy to vé quyen st dung dat quy dinh tai khoan 7 Diéu
137 cta Luat Dt dai thi xac nhan dat s dung on dinh theo quy dinh tai khoan
38 Piéu 3 ctia Luat Pat dai va khoan 3 Piéu 34 cua Nghi dinh nay;

b) Truong hop khong co gidy to vé quyen su dung dat theo quy dinh tai
Piéu 137 cua Luat D4t dai thi xac nhan ngudn gdc sir dung dat; xac nhan viéc
st dung dat 6n dinh theo quy dinh tai khoan 38 Piéu 3 cta Luat Dat dai va
khoan 4, khoan 5 Piéu 34 cua Nghi dinh nay;

c) Truong hop dé nghi cong nhan vao myc dich dat phi ndng nghiép quy
dinh tai diém d khoan 1, diém d khoan 2, diém d khoan 3 Diéu 138 clia Luat
Pit dai, khoan 3 Diéu 25, diém c khoan 1 va diém c khoan 2 Diéu 26 ciia Nghi
dinh nay va truong hop quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu 139 cua Luat Pét dai
ma khong thudc khoan 5 Piéu 25 ctia Nghi dinh nay, khoan 2 va khoan 3 Diéu
140 ciia Luat Pat dai thi xac nhan su phu hop véi quy hoach st dung dat cap
huyén hoac quy hoach chung hodc quy hoach phan khu hoac quy hoach xay
dung hodc quy hoach nong thon; truong hop quy dinh tai khoan 4 Biéu 140 cta
Luat Pt dai thi xac nhan su pht hop vé6i quy hoach sir dung dét;

d) Truong hop quy dinh khoan 1 Piéu 139 cua Luét Dét dai thi xédc nhan
su phu hop véi quy hoach st dung dat, quy hoach xay dung.

Truong hop quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu 139 cia Luat Dét dai thi
xac nhan sy phu hgp véi quy hoach lam nghi¢p doi véi rung dac dung, rung
phong hd.

Truong hop quy dinh tai diém b khoan 2 Dicu 139 ciia Luat Dat dai thi
Xac nhén‘su: phu hop vo1 quy hoach sur dung dat cho muc dich xay dung cong
trinh ha tang cong cong.

Truong hop quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Piéu 139 cua Luat Pat dai thi
xé4c nhan sy phu hop quy hoach 1am nghiép ddi véi ring dic dung, rimg phong
ho, quy hoach sir dung dat cho muyc dich xay dung cong trinh ha ting cong
cong, xac nhan thém su phit hop quy hoach theo quy dinh tai diém ¢ khoan nay
d6i véi truong hop quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Diéu 26 ciia Nghi dinh nay;

d) Khi xac nhan sy phu hop voi quy hoach quy dinh tai cac diém c va d
khoan nay thi Uy ban nhan dan cdp xi can cit vao quy hoach c6 hiéu luc tai
thoi diém xé4c nhan.
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3. Truong hop nguoi sir dung dat khong c6 nhu cau cap Gidy chung nhan
quyén str dung dit, quyén sO hitu tai san gan lién voi dat, cong déng dan cu
dugc Nha nude giao dat dé quan ly thi Uy ban nhan dan cap xa xac nhén cac
ndi dung quy dinh tai khoan 1, diém a va diém b khoan 2 Diéu nay.

4. Niém yét cong khai cac ndi dung xac nhén quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Piéu nay dbi vai truong hop nguoi str dung dat c¢6 nhu cau cip Glay
ching nhén quyén sir dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat theo Mau
s0 06/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay tai tru s& Uy ban nhan dan cap X4,
khu dan cu noi co dat, tai san gan lién v6i dat trong thoi gian 15 ngdy, dong
thot thyc hién xem xét giai quyét cac ¥ kién phan anh vé noi dung di cong khai
(néu co).

5. Hoan thién ho so va 1ap to trinh theo Méu s6 08/DK ban hanh kém theo
Nghi dinh nay trinh co quan c6 chirc nang quan ly dat dai cap huyén.

Picu 34. Can cir dé xac nhan cac ndi dung quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Dieu 33 cia Nghi dinh nay

1. Viéc xac nhan hién trang st dung dat, tai san gan lién véi dat dugce can
cr vao bién ban cua Hi dong dang ky dat dai hodc xdc minh thyc dia néu
can thiét.

2. Viéc xé&c nhan tinh trang tranh chap dét dai, tai san gin lién voi dét duoc
thue hién can ct vao viéc Uy ban nhan dan cap xa dang thy 1y dcm yéu cau hoa
giai tranh chap dat dai, tai san gan lién véi dat hoic don yéu cau giai quyét
tranh chap dat dai, tai san gan lién voi dat hodc nhan duoc van ban hoic théng
béo ctia co quan c6 tham quyén vé viée thu 1y don yéu cau giai quyét tranh chap
dat dai, tai san gan lién voi dat.

3. Viéc xac nhan sir dung dat 6n dinh doi v6i truong hop quy dinh tai
khoan 7 Diéu 137 cua Luat Pét dai duoc cdn ctr vao bién ban caa Hoi déng
dang ky dat dai.

4. Viéc xac nhan st dung dat 6n dinh d6i véi cac truong hop khéng co
gidy to vé quyén su dung dat quy dinh tai Diéu 137 cua Luat Bat dai dugc can
ctr vao thoi gian va muc dich st dung dat tai mot trong cac giay to sau day:

a) Bién lai nop thué sir dung dit nong nghiép, thué nha dat;
b) Bién ban hodc quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh trong viéc str

dung dét, bién ban hodc quyét dinh x1r phat vi pham hanh chinh trong viéc xay
dung cong trinh gan lién voi dat;

¢) Quyét dinh hozc ban an cta Toa an nhan dan da c6 hiéu lyc thi hanh,
quyét dinh ve thi hanh &n ctia co quan Thi hanh 4n da dugc thi hanh vé tai san
gan lién voi dat;
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d) Giéy to nop tién dién, nude va cac khoan ndp khéc c6 dia chi thudc thira
dat phai xac dinh;

d) Gidy to vé giao dat khong ding thim quyén hodc gidy td vé viéc mua,
nhén thanh ly, héa gid, phan phdi nha ¢, cong trinh xay dung gan lién voi dat
theo quy dinh tai Bi¢u 140 cua Luat bat dai,

e) Gidy to vé mua ban nha, tai san khac gin lién voi dat hoic gidy to vé
mua ban dat, chuyén nhuong quyén str dung dat c¢6 chir ky ctia cac bén lién
quan tir ngay 15 thang 10 nam 1993 tr¢ vé sau;

g) Ban db, tai liéu diéu tra, do dac vé dét dai; s6 muc ké, s6 kién dién duoc
1ap tr ngay 18 thang 12 nam 1980 trd ve sau;

h) Gidy to vé viéc ké khai, dang ky nha, dat c6 xac nhan ctia Uy ban nhan
dan cap xa, cap huyén hoac cap tinh tai thoi dieém ké khai ké tir ngay 15 thang
10 nam 1993 tré vé sau;

i) Giay to vé VleC dang ky thuong tr, tam tré tai nha & gan v6i dat & do
co quan c6 tham quyén cap;

k) Bién ban ghi nhan két qua caa Hoi dong dang ky dat dai trong truong
hop khong c6 mot trong cac thong tin, gidy to quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d,
d, e, g, h va i khoan nay hodc trén gidy t, théng tin d6 khong ghi rd thoi diém
xéc lap gidy to, thoi diém xac 1ap thong tin va muc dich str dung dat.

5. Trudong hop thoi diém bat dau sir dung dat thé hién trén cac loai gidy to
hodc théng tin quy dinh tai khoan 4 Diéu nay c6 su khong thong nhat thi thoi
diém bat dau str dung dat dugc xac dinh theo gidy to hodc thong tin ¢ ngay,
thang, nam st dung dat som nhat.

6. Viéc xac nhan su phu hop véi quy hoach duoc thuc hién can cir vao céac
quy hoach dugc co quan c6 tham quyén phé duyét, cu thé:

a) Truong hop dé nghi céng nhan vao muyc dich dat phi néng nghiép quy
dinh tai diém d khoan 1, diém d khoan 2, diém d khoan 3 Diéu 138 cua Luat
Pit dai, khoan 3 Piéu 25, diém ¢ khoan 1 va diém ¢ khoan 2 Piéu 26 ctia Nghi
dinh nay thi can ctr vao mot trong cac loai quy hoach sau: Quy hoach stir dung
dat cap huyén hodc quy hoach chung hoic quy hoach phan khu hoic quy hoach
xay dung hodc quy hoach néng thon;

b) Trudng hop quy dinh khoan 1 Diéu 139 cua Luat Dét dai thi cin i vao
quy hoach str dung dat va quy hoach xay dung;

c¢) Truong hop quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu 139 ctia Luat Dat dai thi
can ctr vao quy hoach 1am nghiép doéi voi rung dic dung, rung phong ho;
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d) Trudng hop quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu 139 cua Luat Dat dai thi
can cu vao quy hoach st dung dat cho muc dich xay dung cong trinh ha tang
cong cong;

d) Truong hop quy dinh tai diém ¢ khoan 2 Diéu 139 cua Luat Pat dai thi
cin ctr vao quy hoach 14am nghiép d6i véi ring dic dung, rung phong ho, quy
hoach sir dung dit cho muc dich xay dung cong trinh ha ting cong cong; dbi
vé6i truong hop dé nghi cong nhin vao muyc dich dit phi nong nghiép quy dinh
tai diém c khoan 2 Diéu 26 ctia Nghi dinh nay thi con phai cin ct vao quy
hoach theo quy dinh tai diém a khoan nay;

e) Trudong hop quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu 139 ctia Luat Dat dai ma
khong thudc khoan 5 Piéu 25 ctiia Nghi dinh nay va trudng hop quy dinh tai
khoan 2 va khoan 3 Diéu 140 cua Luat Dat dai thi cin clr vao mdt trong cac
loai quy hoach nhu quy dinh tai diém a khoan nay; truong hop quy dinh tai
khoan 4 Diéu 140 cua Luat Dat dai thi cin ct vao quy hoach sir dung dat.

Diéu 35. Trinh tu, thii tuc diing ky dat dai lan dau doi véi truong hep
dwgc giao dat dé quan ly

1. Ho so dang ky dat dai lan dau doi voi truong hop dat dugc giao quan 1y
quy dinh tai Diéu 217 cua Luat Bat dai nhu sau:

a) Nguoi dugc giao quan 1y dat quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Piéu 7
ctia Luat Dt dai thi hd so gdbm Pon dang ky dat dai, tai san gin lién voi dat
theo Mau sd 05/DK va bao cio két qua ra soat hién trang str dung dat theo Mau
s6 05b/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay.

Truong hop quy dinh tai khoan 1 Diéu 7 ctia Luat Dét dai ndp 01 bd ho so
dén co quan tiép nhan hd so quy dinh diém a hoic diém b khoan 1 Piéu 21 cua
Nghi dinh nay; trudng hop co quan tiép nhan hd so quy dinh tai diém a khoan
1 Piéu 21 ctia Nghi dinh nay thi chuyén ho so dén Vin phong ding ky dét dai.

Trudng hop ngudi duge giao quan 1y dét quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Diéu
7 cta Luat Dét dai thi Chu tich Uy ban nhan dan céc cip chi dao co quan ¢o
chtic nang quan 1y dat dai cting cap chuan bi 01 bd hd so va chuyén dén Vian
phong dang ky dat dai;

b) Nguoi dugce giao quan ly dat quy dinh tai khoan 4 Bleu 7 ctia Luat Dat
dai thi nop 01 bo hd so gdm Pon dang ky dit dai, tai san gan lién véi dat theo
Mau sb 04/PK va bao cao két qua ra soat hién trang sir dung dat theo Mau sb
05b/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén Uy ban nhan dan cap x3; Uy
ban nhéan dan cap xi chuyén hd so dén Vian phong ding ky dat dai.

2. Van phong dang ky dét dai thuc hién viée 1ap, cap nhat, chinh 1y hod so
dia chinh, co so dir liéu dat dai.



o1

Dleu 36. Trinh ty, tha tuc cap Glay ching nhén quyén sir dung dit,
quyen s6¢ hiru tai san gan lién véi dat 1an dau

1. B6i v6i ca nhan, cong dong dan cu, ho gia dinh dang st dung dat:

Sau khi nhan dugc thong bao ciia co quan thué vé viéc hoan thanh nghia
vu tai chinh hodc duge ghi ng nghia vu tai chinh, trir trudng hop dugc Nha
nude cho thué dat thu tién thué dat hang nam, co quan ¢ chire nang quan ly
dat dai cap huyén thuc hién:

) Lap to trinh theo Mau s6 09/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay trinh
Uy ban nhén déan cap huyén ky Giay chimg nhén quyén sir dung dat, quyén so
hiru tai san gan lién voi dat.

Truong hop thué dat thi trinh Uy ban nhan dan cap huyén ky quyét dinh
cho thué dat, ky Gidy ching nhan quyén su dung dat, quyén s hiru tai san gan
lién vo1 dat; thuc hién ky hop dong thué dat;

b) Chuyen Glay ching nhan quyen sir dung dat, quyen sO hiru tai san gan

lién voi dat, hop dong thué dat ddi vai truong hop thué dat cho co quan tlep
nhan ho so dé trao cho nguoi st dung dat, chi so hitu tai san gan lién véi dat;

C) Cl}uyén hf”) so kem theo ban sao Gidy chimg nhan da cap dé:n Van phong
dang ky dat dai d€ cap nhat, chinh 1y ho so dia chinh, co s dir liu dat dai.

2. Béi véi t6 chirc dang sir dung dat, nguoi gbe Viét Nam dinh cu ¢ nude
ngoai nhan thira ké quyén sir dung dét theo quy dinh tai diém h khoan 1 Diéu
28 cua Luat Dat dai:

Sau khi nhan duoc thong bao clia co quan thué vé viéc hoan thanh nghia
vu tai chinh, trir truong hop duoc Nha nudce cho thué dat thu tién thué dat hang
nam, co quan co chirc nang quan 1y dat dai cap tinh thuc hién:

a) Trmh Uy ban nhan dan cap tinh ky Giay chu’ng nhan quyén sir dung
dat, quyen SO hu'u tai san gan lién VO’l dat hodc ky Glay ching nhan quyén su
dung dét, quyén s& hiru tai san gan lién voi dat ddi v6i truong hop duogc ty
quyén; ky hop dong thué dat d6i voi truong hop thué dat;

b) Chuyén Gidy chtng nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gin
lién véi dat, hop dong thué dat do1 véi truong hop thué dat cho co quan ti€p
nhan ho so dé trao cho ngudi st dung dat, chu s& hitu tai san gan lién vai dat;

¢) Chuyén hd so kém theo ban sao Gidy ching nhan da cap dén Van phong
dang ky dat dai dé cap nhat, chinh 1y hd so dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai.

3. Trudng hop ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu di co6 Thong bao
xéac nhan két qua ding ky dat dai, tai san gan lién voi dat ma ¢ nhu cau cap
Gidy chimg nhin quyén st dung dét, quyén s& hitu tai san gan lién v6i dat thi
thuc hién nhu sau:
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a) Ngum su dung dat nop Thong bao xac nhan ket qua dang ky dat dai, tai
san gin lién véi dat va Pon dang ky dét dai, tai san gan lién véi dat theo Mau
s6 04/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén co quan tiép nhan hé so quy
dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 ctia Nghj dinh nay;

b) Uy ban nhan déin cip x3 khai thac thong tin vé hd so dang ky dat dai,
tai san gan lién v6i dat trong co sé dir lidu dat dai hodc dé nghi Vian phong ding
ky dat dai cung cap hd so néu khong khai thac duoc thong tin dé thyuc hién cong
viéc quy dinh tai khoan 1, cac diém ¢, d va d khoan 2 va khoan 4, khoan 5 Diéu
33 cua Nghi dinh nay;

¢) Co quan cé chtrc ning quan 1y dit dai cp huyén thuc hién cong viéc
quy dinh tai khoan 4 Piéu 31 ctia Nghi dinh nay va khoan 1 Piéu nay.

Pi¢u 37. Trinh ty, thii tuc ding ky bién dong dat dai, tai san gin lién
voi dat va cap Giay chirng nhan quyén st dung dat, quyén sé hiru tai san
gan lien voi dat

Trinh ty, thu tuc dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién véi dat va cap
Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén so hiru tai san gan lién voi dat, trix
truong hop quy dinh tai cac diéu 38, 39, 40, 41, 42, 43 va 44 clia Nghi dinh nay
thuc hién nhu sau:

1. Nguoi yéu cau dang ky nop 01 bo hod so gdm cac gidy to quy dinh tai
Diéu 29 ctia Nghi dinh nay.

Truong hop xur ly tai san thé chap, gop von bang quyen st dung dat, tai
san gin lién voi dat khong theo thoa thuan; ké bién ban dau gia quyén st dung
dat, tai san gan lién voi dat dé thi hanh an theo quy dinh cua phap luat thi viéc
ndp hd so do to chuc thuc hién viée xu ly quyen su dung dat, tai san gan lién
v6i dat hodc do nguoi nhan quyén st dung dat, quyén so hitu tai san gan lién
voi dat thuce hién.

2. Co quan tiép nhan hd so cap Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
cho ngudi ndp ho so.

Truong hop co quan tiép nhéln’h(*) so quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 cua
Nghi dinh nay thi chuyén hé so dén Van phong dang ky dat dai.

Truong hop xéc dinh lai dién tich dat ¢ theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 141 cua
Luat Pat dai thi co quan ti€p nhan ho so chuyén ho so dén co quan co6 churc
nang quan ly dat dai cap huyén.

3. Van phong dang ky dat dai thuc hién cac cong viéc sau:

a) Kiém tra cac diéu kién thyc hién quyén theo quy dinh cua Luat Dét dai
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d6i v0i truong hop thuc hién quyén cla nguoi st dung dat, cua chu so hiru tai
san gan lién voi dat; trudng hop khong du diéu kién thuc hién quyén theo quy
dinh cua Luét Dat dai thi Van phong dang ky dat dai thong bao 1y do va tra hd
so cho nguoi yéu cau ding ky;

b) Khi giai quyét thi tuc dang ky bién dong dat dai ma thira dat da dugc
cap Gidy chimg nhén theo ban d6 dia chinh hoic trich do ban d6 dia chinh thira
dat thi Vin phong dang ky dat dai khong phai thuc hién viée do dac, xac dinh
lai dién tich thira dat trir trudng hop nguoi st dung dat, chi s& hitu tai san gan
lién véi dat c6 nhu cau.

Truong hop thuc hién thi tuc dang ky bién dong dat dai ma Gidy chung
nhan d3 cp chua sir dung ban (‘16 dia chinh hogc trich do ban d6 dia Chinh thua
dat, nguoi su dung dat co nhu cau cAp moi Gidy chung nhan quyén su dung
dat, quyén so hiru tai san gin lién v6i dat hodc thugc truong hop phai cap maoi
Gidy chimg nhan quyen str dung dat, quyén so hitu tai san gin lién voi dat thi
Van phong dang ky dat dai thuc hién viéc trich luc ban db dia chinh hodc trich
do ban dd dia chinh thira dat d6i v6i noi chua c6 ban dd dia chinh hodc chi co
ban db dia chinh dang gidy da rach nat, hu hong khong thé khoi phuc va khong
thé sir dung dé s6 hoa theo quy dinh tai diém b khoan 2 Dicu 4 cua Nghi dinh
nay de thé hién so do6 cua thua dat trén Gidy chimg nhin quyén st dung dit,
quyén s& hitu tai san gin lién véi dat.

Nguoi st dung dat duoc cong nhan theo két qua trich luc ban d6 dia chinh
hoic trich do ban d6 dia chinh va phai tra chi phi do dac theo quy dinh; truong
hop do dac lai ma dién tich thira dat 16n hon dién tich trén Giéy ching nhan da
cap, ranh gioi thua dat khong thay doi so v6i ranh gi6i thira dét tai thoi diém
cap Glay ching nhén thi nguoi sir dung dat phai thuc hién nghia vuy tai chinh
vé tién su dung dat doi vai phan dién tich dat ¢ ting thém nam ngoai han muc
dat ¢, tién thué dat dbi voi phan dién tich ting thém theo quy dinh cta phép luat
tai thoi diém cap Gidy ching nhan trudc day;

¢) Truong hop giam dién tich thura dat do sat 10 ty nhién thi Van phong
dang ky dat dai co6 trach nhiém do dac, xac dinh lai dién tich thira dat bang kinh
phi ciia Nha nudc;

d) Giri Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai
theo MAu s6 12/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé xac
dinh va thong bao thu nghia vu tai chinh d6i véi truong hop phai thuc hién
nghia vy tai chinh theo quy dinh cia phap luét;

d) Chinh ly, cap nhat b1en dong vao ho so dia chinh, co s¢ dir lidu dat dai;
cap moi Gidy ching nhan quyen st dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi
dat hodc xac nhan thay doi trén Gidy ching nhan da cap ddi véi truong hop
khong phai thuc hién nghia vu tai chinh; trao Gidy chimg nhan quyén sir dung
dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat hodc gui co quan tiép nhan hd so dé
trao cho nguoi dugc cap.
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Dbi v6i trudng hop phai thuc hién nghia vu tai chinh thi Van phong ding
ky dat dai thuc hién cac cong viéc quy dinh tai diém nay sau khi nhan dugc
thong bao ctia co quan thué vé viéc hoan thanh nghia vu tai chinh.

4. Truong hop quy dinh tai khoan 1 Piéu 30 ctia Nghij dinh nay thi Van
phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai khoan 3 Diéu nay.

5. Truong hop quy dinh tai khoan 2 Diéu 30 ciia Nghi dinh nay thi thyc
hién nhu sau:

a) Van phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai diém a va
diém b khoan 3 Diéu nay va trinh hd so dén co quan c6 chirc niang quan ly dat
dai cuing cip dé xac dinh gia dat, ky hop dong thué dét theo quy dinh;

b) Co quan c6 chirc nang quan ly dat dai ky hop dong thué dat d6i voi bén
mua, bén nhan gop vbn bang tai san gan lién véi dat thué ma khong phai ban
hanh lai quyét dinh cho thué dat; thong bao bang van ban cho co quan thué vé
viéc hét hiéu luc cta hop dong thué dat ddi véi bén ban, bén gop von bang tai
san; chuyén hop dong thué dat dén Van phong ding ky dét dai;

¢) Van phong dang ky dat dai thyc hién cong viéc quy dinh tai diém d va
diém d khoan 3 Piéu nay.

6. Trudng hop quy dinh tai khoan 3 Diéu 30 ciia Nghi dinh nay thi Vin
phong dang ky dat dai thyc hién cac cong viéc nhu sau:

a) Thuc hién cong viéc quy dinh tai khoan 3 Diéu nay;

b) Xac nhan cho thué, cho thué lai vao Gidy ching nhan di cap cua chu
dau tu du an.

7. Truong hop quy dinh tai khoan 4 Diéu 30 ctia Nghi dinh nay thi Vin
phong dang ky dat dai thuc hién cac cong viéc nhu sau:

a) X4c nhan xo6a cho thué, cho thué lai vao Gidy chung nhén d3 cép cia
chu dau tu du an va trd Giay chung nhan cho chu dau tu dy an;

b) Thu hoi Gidy chimg nhan da cip cta bén thué, bén thué lai dat;
¢) Chinh 1y, cap nhat bién dong vao hd so dia chinh, co so dit liéu dat dai.

8. Cac truong hop quy dinh tai khoan 5 va khoan 6 Diéu 30 cua Nghi dinh
nay thi Van phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai diém b va
diém d khoan 3 Diéu nay.

9. Truong hop quy dinh tai khoan 7 Piéu 30 cia Nghi dinh nay thi Van
phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai diém b va di€ém d khoan
3 bi€u nay.
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Khi doanh nghiép tu nhan chidm dut hoat dong ma quyén su dung dat
khong bi xtr ly theo quy dinh cua phap luét thi Van phong dang ky dat dai thuc
hién cong viéc quy dinh tai diém d khoan 3 Diéu nay.

10. Trudng hop quy dinh tai khoan 8 Piéu 30 cua Nghi dinh nay thi Van
phong dang ky dat dai thyc hién cong viéc quy dinh tai diém ¢ va diém d khoan
3 bicu nay.

11. Trudng hop quy dinh tai khoan 9 Piéu 30 ctia Nghi dinh nay thi thyc
hién nhu sau:

a) Van phong dang ky dat dai thuc hién cac cong viéc quy dinh tai cac
diém b, d va d khoan 3 Diéu nay, trir truong hop quy dinh tai diém b khoan nay;

b) Trudng hop dang ky bién dong do gia han thoi han so httu nha ¢ cua t6
chire, ¢4 nhan nude ngoai theo quy dinh cua phap luét v€ nha ¢ thi Van phong
dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai di€ém d khoan 3 Diéu nay.

12. Trudng hop quy dinh tai khoan 10 Piéu 30 ctia Nghi dinh nay thi thyc
hién nhu sau:

a) Vin phong dang ky dat dai thyc hién cong viéc quy dinh tai diém b
khoan 3 Diéu ndy; trinh ho so cho co quan c6 chirc ning quan 1y dat dai cap
tinh dé xac dinh gia dat, ky lai hop dong thué dét theo quy dinh ddi véi truong
hop thué dat tra tién hang niam;

b) Co quan c6 chirc nang quan ly dat dai cap tinh thuc hién ky hop dong
thué dat voi to chire 1a phap nhan moi ma khong phai ban hanh lai quy€t dinh
cho thué dat va chuyén ho so dén Van phong dang ky dat dai;

¢) Van phong dang ky dat dai thyuc hién cong viéc quy dinh tai diém d va
diém d khoan 3 Piéu nay.

13. Cac truong hop quy dinh tai cac khoén 11, 12, 13, 14 va 15 Diéu 30
cua Nghi dinh nay thi Van phong dang ky dat dai thyuc hién cac cong viéc quy
dinh tai cac diém b, d va d khoan 3 Diéu nay.

14. Truong hop quy dinh tai khoan 16 Diéu 30 cia Nghi dinh nay thi thyc
hién nhu sau:

a) D61 voi truong hop quy dinh tai diém a khoan 2 Dicu 24 cua Nghi dinh
nay thi Van phong dang ky dat dai théng béao bang van ban cho bén chuyén
quyen va niém yét tai tru so Uy ban nhan déan cap xa noi co dat vé viéc lam thu
tuc cap Gidy chimg nhan quyén st dung dat, quyén so hitu tai san gan lién vé6i
dat cho nguoi nhan chuyén quyén. Trudong hop khong ro dia chi cua nguoi
chuyén quyén dé thong bao thi Vin phong diang ky dat dai thuc hién ding tin
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03 lan trén phuong tién thong tin dai chung ¢ dia phuong, chi phi dang tin do
nguoi dé nghi cap Gidy chtng nhan quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san
gin lién v6i dat tra.

Sau thoi han 30 ngay, ké tir ngdy thong bao hodc dang tin 1an dau tién trén
phuong tién thong tin dai ching & dia phuong ma khong c6 don dé nghi giai
quyét tranh chip thi Vin phong dang ky dat dai thyc hién cong viée tai céc
diém b, d va & khoan 3 Diéu nay.

Truong hop c6 don dé nghi giai quyet tranh chap thi Vin phong déng ky
dat dai huong dan cac bén ndp don dén co quan nha nudc co thim quyén giai
quyét tranh chap theo quy dinh;

b) Bdi véi truong hop quy dinh tai diém b va diém ¢ khoén 2 Dicu 24 cia
Nghi dinh nay thi Van phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc tai diém b
khoan 3 Diéu nay.

~ Van phong dang ky dat dai giri ho so dé'n‘ Uy ban nhan dan cap xa noi co
dé‘g dé thuc hién ,céc cong viéc quy dinh tai Bi€u 33 cua Nghi dinh nay do61 vaoi
phan dién tich dat tang thém.

Uy ban nhén dan cap xi chuyén ho so kém theo két qua thuc hién cong
viéc quy dinh tai Diéu 33 ctua Nghi dinh nay dén Vian _phong dang ky dat dai dé
thuc hién cong viéc tai diém d va diém d khoan 3 Diéu nay.

15. Truong hop quy dinh tai khoan 17 Diéu 30 cua Nghi dinh nay thi Van
phong dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai diém d khoan 3 Diéu
nay.

16. Truong hop quy dinh tai khoan 18 Diéu 30 cla Nghi dinh nay thi Van
phc‘)ng dang ky dat dai thuc hién cong viéc quy dinh tai cac diém b, d va d khoan
3 Dbiéu nay.

17. Truong hop xéc dinh lai dién tich dat ¢ theo quy dinh tai khoan 6 Diéu
141 ctia Luat Dat dai thi co quan tiép nhan ho so chuyén ho so téi co quan co
chtrc nang quan 1y dat dai cip huyén. Co quan c6 chiic nang quan ly dat dai cap
huyén thyc hién cac cong viéc sau day:

a) Thong bao cho Van phong dang ky dat dai cung cap ho so cap Gidy
ching nhan da cap lan dau;

b) Kiém tra hd so cap Gidy chimg nhan trude day, truong hop du diéu kién
xéac dinh lai dién tich dat & theo quy dinh tai khoan 6 Piéu 141 cua Luat Pit
dai thi trinh Uy ban nhan dan cdp huyén xac dinh lai dién tich dit & va cap Gidy
chtng nhan quyén st dung dit, quyén s hitu tai san gan lién voi dat cho nguoi
st dung dat;
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C) Ch}lyén hé so kém theo ban sao Qiéy ching nhan da cap dén Vin phong
dang 1,<}'/ dat dai dé chinh ly, cap nhat bién dong vao hoé so dia chinh, co s& dir
liéu dat dai.

18. Pang ky bién dong theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 30 ctia Nghi dinh
nay dbi véi nguoi sir dung dat, cha so hiru tai san gan lién voi dat hoic thanh
vién cta nhém nguoi st dung dat thuc hi¢n quyén dbi véi mot phan thira dat
ma khong tach thira hodc mot phan quyén st dung dat thi Van phong dang ky
dat dai thuc hién cong viée quy dinh tai cac diém a, b, d va d khoan 3 Piéu nay.

19. Trudng hop quy dinh tai khoan 21 Diéu 30 ctua Nghi dinh nay thi Vin
phong ding ky dat dai kiém tra su phtt hop v6i quy hoach str dung dét cip huyén
hodc quy hoach chung hodc quy hoach phan khu hodc quy hoach xay dung hodc
quy hoach néng thén va thyc hién cac diém b, d va d khoan 3 Diéu nay.

20. Truong hop dang ky bién dong chuyén muc dich str dung dat quy dinh
tai khoan 3 Piéu 121 ciia Luat Dat dai thi Van phong dang ky dat dai thyc hién
cong viéc quy dinh tai cac diém b, d va d khoan 3 Diéu nay.

Pi¢u 38. Cip d6i Giay chirng nhan da cap
1. Céc truong hop cip d6i Gidy chimg nhan da cap:

a) Nguoi st dung dét co nhu cau doi Gidy ching nhéan da cap trudc ngay
01 thang 8 nam 2024 sang Giay ching nhén quyén sir dung dat, quyén so hitu
tai san gan lién voi dat;

b) Gidy chimg nhan da cip bi 6, nhoe, rach, hu hong;

¢) Gidy chimg nhéan da cap chung cho nhiéu thira dat ma thuc hién cap
riéng cho tung thua dat theo nhu cau cua nguoi su dung dat va truong hop cap
d6i Gidy chtrng nhan quyen st dung dat, quyén so hiru tai san gin lién voi dat
quy dinh tai khoan 7 Diéu 46 cla Nghi dinh nay;

d) Muc dich st dung dat ghi trén Gidy chimg nhan da cap theo quy dinh
ctia phap luat vé dét dai tai thoi diém cap Gidy chung nhan di cap khac véi muc
dich sir dung dat theo phén loai dat quy dinh tai Diéu 9 cuia Luat Dét dai va quy
dinh tai Nghi dinh ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua
Luat Dét dai;

d) Vi tri thira dat trén Gidy chung nhan da cap khong chinh xac so véi vi
tri thuc t€ sir dung dat tai thoi diém cap Giay chiig nhan da cap;

e) Quyén sir dung dat, quyen sO htru tai san gan lién v4i dat 1a tai san
chung cta vo va chong ma Glay ching nhén da cap chi ghi ho, tén cua vo hodc
ctia chong, nay co yéu cau cap d6i Gidy chtng nhan quyén st dung dat, quyén
so hitu tai san gin lién véi dat dé ghi ca ho, tén vo va ho, tén chong;
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g) Glay chimg nhan di cép ghi tén ho gia dinh, nay cac thanh vién c6
chung quyén sur dung dat cua hd gia dinh do6 c6 yeu cau cap do6i Glay ching
nhan quyén st dung dat quyén s& hitu tai san gan lién voi dat dé ghi day du tén
thanh vién c6 chung quyén str dung dit ctia ho gia dinh;

h) Thay d6i dia chi cua thira dat da duoc cip Gidy ching nhan;

1) Th‘ay ddi kich thudce cac canh, dién tich,,s6 hiéu cta thtra dat dp do dac
1ap bér} do6 dia chinh, trich do dia chinh thtra dat ma ranh gidi thira dat khong
thay doi.

2. Ho so ndp khi thuc hién tha tuc cip d6i Gidy ching nhan da cap:

a) Pon dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau s6 11/PK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay va Gidy chiing nhan da cap.

Pbi véi trudong hop quy dinh tai diém g khoan 1 Diéu nay thi trong Don
dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién v6i dat theo Mau sé 11/DK ban hanh
kém theo Nghi dinh nay phai thé hién thong tin cac thanh vién c6 chung quyén
st dung dét ctia hd gia dinh;

b) Manh trich do ban d0 dia chinh thira dat doi voi trudng hop trich do dia
chinh thira dat quy dinh tai diém i khoan 1 Di€u nay.

3. Trinh ty, thi tuc cap d6i Gidy chting nhan da cip:

a) Nguoi su dung dat, chi s& hitu ta1 san gan lién vé&i dat nop ho so quy
dinh tai khoan 2 Piéu nay dén co quan tiép nhan ho so quy dinh tai khoan 1
Piéu 21 ctia Nghi dinh nay;

b) Co quan tlep nhan ho so cip Giay tlep nhan ho so va hen tra két qua
cho ngudi sir dung dat, chi s¢ hiru tai san gan lién véi dat.

Trudng hop co quan tiép nhan ho so quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 ciia
Nghi dinh nay thi chuyén ho so dén Van phong dang ky dat dai.

4. Vin phong dang ky dat dai thyuc hién:

a) Khai thac, str dung thong tin vé tinh trang hon nhén trong Co s& dir lidu
quoc gia vé dan cu doi véi truong hop quy dinh tai diém e khoan 1 Dicu nay.

Truong hop khong khai thac dugc thong tin vé tinh trang hon nhan thi
nguoi st dung dat, chu sé hitu tai san gan lién véi dat ndp ban sao gidy dang
ky két hon hoac giay to khac vé tinh trang hon nhan.

Truong hop thay d6i dia chi cua thira dat da duoc cap Gidy chimg nhan
quy dinh tai diém h khoan 1 Diéu nay thi co quan giai quyet thu tuc str dung
thong tin tr van ban cua co quan nha nudc co thAm quyén vé viéc thay doi dé
giai quyét thu tuc;
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b) Truong hop quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu nay thi thuc hién kiém
tra thyc dia va d6i chiéu vé6i ho so diang ky, cip Gidy chtirng nhan da cip dé xac
dinh ding vi tri thira dat;

¢) Truong hop Gidy chung nhén da cap chua st dung ban d6 dia chinh
hoac trich (10 ban do dia chinh thira dat thi thyc hién theo quy dinh tai diém b
khoan 3 Diéu 37 cia Nghi dinh nay;

d) Gui Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai
theo Mau s6 12/DK ban hanh kém theo Nghj dinh nay dén co quan thué dé xac
dinh va théng bao nghia vu tai chinh dbi véi trudng hop phai thuc hién nghia
vu tai chinh;

d) Chinh ly, cép nhéat bién dong vao hd so dia chinh, co so dur ligu dat dai;
cap Glay chirng nhan quyen sir dung dat, quyen sO hitu tai san gan lién voi dat;
trao Giay chimng nhén quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién voi dat
hodc guii co quan tiép nhan ho so dé trao cho ngudi duoc cap.

Truong hop cip d6i Gidy chimg nhan di cip do do dac 1ap ban d6 dia
chinh ma bén nhan thé chap dang giit Gidy ching nhan di cap thi Van phong
dang ky dat dai thong bao danh sach cac truong hop lam thu tuc cap Gidy ching
nhan quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién voi dat cho bén nhan thé
chap, xac nhan viéc dang ky thé chap vao Gidy chung nhan quyen sir dung dat,
quyén s¢ hiru tai san gan lién voi dat dugc cap. Vige trao Gidy chtng nhan
quyén sir dung dat, _quyen s hiru tai san gan lién v6i dat duoc thuc hién dong
thoi gitra ba bén gom Vin phong dang ky dat dai, nguoi st dung dat, chi s
hitu tai san gan lién v6i dat va bén nhan thé chip; ngudi st dung dat, chi s
hitu tai san gin lién véi déat ky, nhan Gidy ching nhan méi tir Van phong ding
ky d4t dai dé trao cho bén nhan thé chép; bén nhan thé chép c6 trach nhiém nop
Gidy chtng nhan cii dang thé chap cho Vian phong ding ky dat dai dé quan 1y.

Piéu 39. Trinh tw, thi tuc cip lai Gidy chirng nhin da cip do bi mat

1. Nguoi str dung dét, chu so hitu tai san gan lién véi dat nop Pon ding
ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau s6 11/DK ban hanh kém
theo Nghi dinh ndy dén co quan tiép nhan ho so quy dinh tai khoan 1 Diéu 21
ctia Nghi dinh nay.

Trudng hop co quan tiép nhan hd so quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 cia
Nghi dinh nay thi chuyén ho so dén Van phong dang ky dat dai.

2. Vian phong dang ky dat dai thuc hién cac cong viée sau:

a) Kiém tra thong tin vé Gidy ching nhin da cap ma nguoi st dung dat,
chu s¢ hiru tai san gan lién voi dat khai bao bi mat trong ho so dia chinh, co s&
dwr liéu dat dai;
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b) Truong hop phat hién thira dét, tai san gin lién véi dat dugc cap Gidy
chtng nhan di duoc chuyén quyén st dung dat, quyén sé hitu tai san gin lién
voi déat hodc dang thé chép tai cac to chuc tin dung, td chire kinh té khac hodc
ca nhan theo quy dinh cta phap luat thi théng bao, tra lai hd so cho ngudi st
dung dét, chu s& hitu tai san gin lién voi dat;

¢) Trudng hop khong thudc quy dinh tai diém b khoan nay thi Van phong
dang ky dat dai chuyén thong tin dén Uy ban nhan dan cdp xi noi c6 dat dé
thuc hién nd1 dung quy dinh tai khoan 3 biéu nay ddi voi ho gia dinh, ca nhan;
thue hién ding tin 03 1an trén phuong tién thong tin dai ching & dia phuong
trong thoi gian 15 ngdy vé viéc mat Gidy ching nhan di cap ddi vai to chic,
nguoi gbe Viét Nam dinh cu & nudc ngoai, chi phi dang tin do ngudi st dung
dat, cht so hitu tai san gin lién véi dat chi tra;

d) Thuc hién viéc hity Gidy chiing nhan da cap; cap nhat, chinh 1y ho so
dia chinh, co s& dit liéu dat dai sau khi da thuc hién cac ndi dung quy dinh tai
khoan 3 Diéu nay; cap lai Gidy chtimg nhan quyén st dung dat, quyén sd hitu
tai san gan lién véi dat cho ngudi dugc cap.

Truong hop Giéy chirng nhan da cép chua st dung ban dd dia chinh hodc
trich do ban dd dia chinh thtra dat thi thyc hién theo quy dinh tai diém b khoan
3 Piéu 37 cua Nghi dinh nay.

3. Uy ban nhan dan cap xa c6 trach nhi€m thuc hién cac cong viéc sau:

a) Niém yét cong khai vé viéc mat Gidy chimg nhan da cap tai tru so Uy
ban nhan déan cap xi va diém dan cu noi co dat trong thoi gian 15 ngay; dong
thoi tiép nhan phan anh trong thoi gian niém yét cong khai vé viéc mat Gidy
chtng nhan da cap;

b) Trong thdi han khong quéa 05 ngay ké tir ngay két thiic thoi gian niém
yét, Uy ban nhan dan cip xa c6 trach nhiém lap bién ban két thuc niém yét va
gui dén Vian phong dang ky dat dai.

4. Truong hop Trang b6 sung cua Gidy ching nhan da cip theo quy dinh
ctia phap luat dat dai truéc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh bi mat thi
ngudi st dung dét, chu sé hiru tai san gan lién véi dat nop Pon dang ky bién
dong dat dai, tai san gan lién v6i dat theo Mau sd 11/PK ban hanh kém theo
Nghi dinh ndy v ban goc Gidy chimg nhan di cap. Van phong ding ky dat dai
kiém tra thong tin cia Trang bo sung trong hd so dia chinh, co s¢ dit liéu dat
dai; thuc hién cép lai Giéy ching nhan quyén su dung dat, quyén s& hiru tai san
gin lién v6i dat voi cac thong tin cap nhat ciia Gidy chimg nhan di cap va thong
tin trén Trang bd sung.
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Picu 40. Trinh tw, tha tuc ding ky, cap Glay chirng nhin quyén sir
dung dat quyen s& hiru tai san gan lién voi dit doi voi trwomg hop tang
cho quyen stir dung dat cho Nha nudée hoic cong dong dan cuw hodc mé rong
dwong giao thong

1. Truong hop thura dét da duoc cép Giéy chung nhan thi thyc hi¢n nhu sau:

a) Nguoi st dung dat ndp van ban tang cho quyén st dung dét hoac bién
ban hop gitra dai dién thon, ap, lang, ban, bu6n, bom, phum, séc, t6 dan phd,
dlem dan cu voi nguoi st dung dat vé viéc ting cho quyén su dung dat va ban
gbc Gidy ching nhan da cap cho Uy ban nhan dan cép x4 noi co dat.

Truong hop co bién ban hop gitta Uy ban nhan dan cap xa voi ngudi st
dung dat vé viéc tang cho quyén stir dung dat thi nguoi sir dung dat chi ndp ban
gbc Gidy ching nhan da cap cho Uy ban nhan dan cap xa noi c6 dat;

b),Uy ban nhan dan cap xa chuyénrvén’ ban vé viéc tang cho q}lyén su
dung dat kem theo Gidy chtirng nhan da cap dén Van phong dang ky dat dai;

¢) Vin phong diang ky dat dai thuc hién do dac chinh 1y ban d6 dia chinh
hoic trich do ban d6 dia chinh, x4c nhan thay d6i vao Gidy chting nhan da cap
hodc cap méi Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gan
lién voi dat ddi véi truong hop ting cho mot phan dién tich thua dat.

’ Truong hop nguoi sﬁ:‘dung, dat tang cho toan b(f) di?n tich dat da duogc cép
Giay chting nhan thi thu héi Giay chung nhéan da cap dé quan ly;

d) Trao Gidy chung nhan quyén sir dung dét, quyén s hitu tai san gan lién
v6i dat hodc chuyén Giay chung nhan té1 Uy ban nhan dan cap xa dé trao cho
nguoi dugc cap.

2. Truong hop thira dét chua duoc cép Giéy chung nhan thi thyc hién nhu sau:

a) Nguoi str dung dat ndp vin ban tang cho quyén st dung dat hoic bién
ban hop gitra dai dién thon, ap, lang, ban, buén, bom, phum, séc, t6 dan pho,
diém dan cu voi nguoi st dung dat veé viée tang cho quyén st dung dat cho Uy
ban nhan dan cap xa noi c6 dat.

Truong hop c6 bién ban hop gitra Uy ban nhan din cip xd v&i nguoi sir
dung dat v€ vige tang cho quyén su dung dat thi nguoi sir dung dat khong phai
ndp gidy to quy dinh tai diém nay;

b) Uy ban nhan dan cap x& chuyén vin ban vé viéc ting cho quyén sir
dung dat dén co quan c6 chirc nang quan 1y dat dai cap huyén;

¢) Co quan c6 chtic nang quan 1y dat dai cap huyén co trach nhiém t6 chirc
thuc hién do dac chinh 1y ban d6 dia chinh hoac trich do ban d6 dia chinh thira dat;

d) Phan dién tich con lai cta thira dat (néu c6) thi nguoi str dung dét, chu
sO hiru tai san gan lién voi dat thyc hién tha tuc dang ky dat dai, tai san gan lién
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v6i dét theo quy dinh tai cac dleu 28, 31 va 32 cua Nghi dinh nay, truong hop
nguoi s dung dat c¢6 nhu cau cap Gidy chirng nhan quyén sur dung dat, quyén
s& hiru tai san gan lién v6i dat thi thue hién thu tuc cap Gidy chimg nhan quyén
str dung dat, quyén s hitu tai san gin lién voi dat theo quy dinh tai Diéu 36 cua
Nghi dinh nay.

Picu 41. Trinh ty, tha tyuc dang ky, cap Glay chirng nhin quyén sir
dung dat, quyen s0' hiru tai san gan lién véi dat cho nguwoi nhian chuyén
nhuwong quyén sir dung dat, quyén sé hiru nha &, cong trinh xay dung trong
dw 4n bat dong san

1. Trong thoi han theo quy dinh cta phap ludt vé nha & va phap luat vé
kinh doanh bat dong san, chu dau tu du 4n co trach nhiém nop 01 bo hd so dén
co quan tiép nhan hd so quy dinh tai khoan 1 Diéu 21 cta Nghi dinh nay.
Trudng hop co quan tiép nhan ho so quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 cta
Nghi dinh nay thi chuyén ho so dén Vin phong ding ky dét dai. H6 so gdbm co:

a) Van ban cua co quan c¢6 thim quyén quan 1y vé nha &, cong trinh xay
dung xac nhan nha ¢, cong trinh xay dung, hang muc cong trinh xay dung du
diéu kién duoc dua vao st dung theo quy dinh ctia phap luat vé xay dyng;

b) Van ban cua co quan co tham quyen quan ly vé kinh doanh bat dong
san xac nhan quyén su dung dét, tai san gan hen v6i dat du diéu kién duoc dua
vao kinh doanh theo quy dinh cta phép luat vé kinh doanh bat dong san;

¢) Pon ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau s6 11/DK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay do ngudi nhan chuyén nhuong quyén sir
dung dat, quyén so hitu nha &, cong trinh xay dyng, hang muc cong trinh xay
dung ké khai;

d) Hop ddng chuyén nhuong quyén str dung dat, quyén sé hitu nha &, cong
trinh xay dung, hang muc cong trinh xay dung theo quy dinh cia phép luat;

d) Bién ban ban giao nha, dat, cong trinh xay dung, hang muyc cong trinh
xay dung;

e) Gidy ching nhan d3 cap cho chii dau tu dy an;

g) Chimg tir chimg minh viéc hoan thanh nghia vy tai chinh d6i véi truong
hop Van phong dang ky dat dai nhan duoc van ban ciia co quan co tham quyén
vé viéc du 4n dugc diéu chinh quy hoach xay dung chi tiét ma lam phat sinh
nghia vu tai chinh theo quy dinh cua phap luét.

2. Truong hop nguoi nhan chuyén nhuong quyén st dung dat, quyén SO
hitu nha ¢, cong trinh xay dung, hang muc cong trinh xay dung truc tiép thuc
hién thu tuc dang ky, cap Gidy chiing nhan quyén st dung dat, quyén sd hitu
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tai san gan lién v4i dat thi ndp hd so dén co quan tiép nhan hd so quy dinh tai
khoan 1 Diéu 21 cua Nghi dinh nay, trudng hop co quan tiép nhén ho so quy
dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 cua Nghi dinh nay thi chuyén hd so dén Van
phong dang ky dat dai. HO so gdm céc gidy to theo quy dinh tai khoan 1 Diéu
nay hodc cac gidy to quy dinh tai cac diém c, d va d khoan 1 Diéu nay.

3. Van phong dang ky dat dai ¢ trach nhiém:

a) Kiém tra tinh ddy di caa thanh phan ho so theo quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Diéu nay.

Truong hop ngudi nhan chuyén nhuong quyén sir dung dat, quyén s& hiru
nha 6, cong trinh xay dung, hang myc cong trinh xay dung tryc tiép thyc hién
thu tuc dang ky, cap Glay ching nhan quyén st dung dat, quyén so hiru tai san
gan lién v6i dat ma chii dau tu chua ndp cac gidy to quy dinh tai khoan 1 Piéu
nay va ho so do nguoi nhan chuyen nhugng ndp chi gdm céc gidy to quy dinh
tai cac diém c, d va d khoan 1 Piéu nay thi trong thoi gian khong qua 03 ngay
lam vi¢c, Van phong déng ky dat dai thong bao cho chil dau tu cung cap céc
gidy to quy dinh tai cic diém a, b, e va g khoan 1 Diéu nay;

b) Gui Phiéu chuyén thong tin dé x4c dinh nghia vu tai chinh vé dat dai theo
Mau s6 12/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé xac dinh
va thong bao nghia vu tai chinh cho nguoi nhan chuyén nhuong quyén st dung
dat, quyén s hitu nha 6, cong trinh xay dung, hang muc cong trinh xay dung;

¢) Cép nhat, chinh 1y hd so dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai;

d) Cap Gidy chimg nhan quyen st dung dat, quyén so hiru tai san gin lién
v6i dat cho nguoi nhan chuyén nhuong quyén str dung dat, quyén so hitu nha
0, cong trinh xay dung, hang myc cong trinh xay dyng; xac nhan thay d6i trén
Gidy chung nhan di cap cho chi dau tu, trong d6 phan dién tich thudc quyén
str dung chung voi ngudi khac thi duge chinh 1y bién dong dé chuyén sang hinh
thirc st dung chung;

d) Trao Gidy chtng nhan quyén sir dung dét, quyén so hiru tai san gan lién
voi dat hodc chuyén Giay chung nhan cho chu dau tu dy 4n dé trao cho nguoi
duoc cap doi voi truong hop cha dau tu du an ndp hod so thuc hién thu tuc.

Picu 42. Trinh ty, thu tuc dang ky, cap Glay ching nhan quyén sir
dung dat, quyen s& hiru tai san gin lién voi dat doi véi trwong hop da
chuyén quyén sir dung dat nhung chwa thyuc hién thii tuc chuyén quyén
theo quy dinh

1. Cac trudng hop st dung dat sau day do nhan chuyén quyén st dung dat
khong dung quy dinh cia phap luat nhung c6 chit ky ctia cac bén li€én quan ma
chua duoc cap Gidy ching nhan va khong thudc truong hop quy dinh tai khoan 2
Diéu nay thi nguoi dang sir dung dat thuc hién thi tuc dang ky dat dai, cp Gidy
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chtng nhin quyén st dung dat, quyén s& hiru tai san gin lién v6i dat 1an dau
theo quy dinh cua Luat D4t dai va quy dinh tai Nghi dinh nay ma khong phai
lam tha tuc chuyén quyén st dung dat; co quan tiép nhan ho so khong duoc
yéu cau nguoi nhan chuyén quyén st dung dat ndp hop ddng, vin ban chuyén
quyén st dung dat theo quy dinh cua phap luat, trir truong hop gidy to vé viée
nhan thira ké quyén sir dung dat theo quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 28 cia
Nghi dinh nay:

a) Str dung dat do nhan chuyén quyén sir dung dat trudc ngay 01 thang 7
nam 2014 do6i vai truong hop khong co gidy to vé quyén st dung dat quy dinh
tai Diéu 137 cua Luat Dat dai;

b) Str dung dat do nhan chuyén quyén st dung dat trude ngay 01 thang 8
nam 2024 ma c6 gidy to v€ quyén st dung dat quy dinh tai Diéu 137 cua Luat
Dt dai;

¢) St dung dit do nhan chuyén quyén sir dung dét ctia ngudi nhén thira ké
quyén st dung dat quy dinh tai khoan 4 Dic¢u 45 cua Luat bat dai.

2. Trudng hop ngudi dang st dung dat do nhan chuyén quyén sir dung dat
trudc ngay 01 thang 8 nam 2024 ma thira dat d6 da c6 Gidy chimg nhan va bén
nhan chuyén quyén str dung dét chi co6 Gidy chimg nhan di cap cho thira dat kém
theo gidy t& vé viéc nhan chuyén quyén st dung dét hodc chi c¢6 hop dong, van
ban vé chuyén quyén sir dung dat da 1ap theo quy dinh thi thuc hién nhu sau:

a) Nguoi sir dung dat nop Pon diang ky bién dong dat dai, tai san gan lién
v6i dat theo Mau s6 11/PK ban hanh kém theo Nghi dinh nay va hop dong, van
ban vé chuyén quyén str dung dét da lap theo quy dinh d6i véi trudng hop chi co
hop ddng hodc vin ban vé chuyén quyén st dung dat da lap theo quy dinh nhung
bén chuyén quyén khong trao Gidy ching nhan cho bén nhan chuyén quyén.

Truong hop nhan chuyén quyén sir dung dat nhu’ng khong c6 hop dong,
van ban theo quy dinh thi nop Don dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién
v6i dat, ban gdc Gidy chimg nhan da cap, gidy to veé viéc chuyen quyen st dung
dat co du chir ky ctia bén chuyén quyén va bén nhan chuyén quyén;

_b) Van phong dang ky ; dat dai thong bao bang van ban cho bén chuyen
quyén va Uy ban nhan dan cap X noi co dat dé niém yet cong khai vé viéc lam
thu tuc cap Gidy ching nhan quyen sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién
v6i dat cho ngudi nhan chuyén quyén.

Truong hop khong rd dia chi cua ngudi chuyén quyén dé thong bao thi
Vin phong dang ky dat dai thuc hién dang tin 03 1an trén phuong tién thong tin
dai chung ¢ dja phuong, chi phi ding tin do ngudi dé nghi cip Gidy chimg nhan
quyén st dung dat, quyén s& hitu tai san gin lién véi dat tra;

¢) Sau thoi han 30 ngay, ké tir ngdy c6 thong bao hodc ding tin lan dau
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tién trén phuong tién thong tin dai ching & dia phuong ma khong c6 don dé
nghi giai quyét tranh chap thi Van phong ding ky dét dai thuc hién viéc cp
Gidy chtng nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién véi dat cho
bén nhén chuyén quyén; truong hop bén chuyén quyén khong ndp Gidy chimg
nhan da cap thi thuc hién viéc hity Gidy chtg nhan da cap.

Truong hop c¢6 don dé nghi giai quyét tranh chap thi Van phong dang ky
dat dai huéng dan cac bén nop don dén co quan nha nude c6 tham quyén giai
quyét tranh chap theo quy dinh.

Piéu 43. Trinh ty, thi tuc ding ky dat dai ddi véi trweong hop chuyén
nhwong du an bat dong san

1. Nguoi yéu cau dang ky ndp 01 bo hd so tai co quan tiép nhan hd so quy
dinh tai khoan 1 Diéu 21 ctia Nghi dinh nay. Trudng hop co quan tiép nhan hd
so quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 21 ctia Nghi dinh nay thi chuyén hd so dén
Vin phong dang ky dat dai. HO so gom co:

a) Pon ding ky dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau sé 05/PK hoic
Pon ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau sé 11/PK ban
hanh kém theo Nghi dinh nay ddi véi trudng hop dién tich dat cia dy an da
duogc cap Gidy ching nhan;

b) Gidy chimg nhan di cip cho bén chuyén nhuong du an; trudng hop ¢o
thay d6i nghia vu tai chinh thi phai ndp chimg tir chirg minh viéc hoan thanh
nghia vu tai chinh ddi voi su thay doi do (tror truong hop duoc mién hodc cham
ndp theo quy dinh cua phép luat).

Truong hop quyén st dung dat dé thyc hién dy an chua duoc cap Gidy
chirng nhan thi ndp chirng tir chirng minh viéc hoan thanh nghia vu tai chinh
ctia bén chuyén nhugng va bén nhan chuyén nhuong dy an, quyét dinh giao
dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich sir dung dat dé thuc hién du an;

¢) Van ban cho phép chuyén nhuong du 4n hoac mot phﬁn du an cua co
quan c6 tham quyén;

d) Hop dong chuyén nhuong du 4n hoic mot phan du an theo quy dinh
cua phap luat;

d) Ban vé tach thia dat, hop thira dat theo Mau s6 02/PK ban hanh kém
theo Nghi dinh nay ddi v6i truong hop chuyén nhugng mdt phan dy an ma
quyén st dung dat dé thuc hién du an da dugc cap Giay chung nhan;

e) Manh trich do ban do dia chinh d6i v6i trudng hop chuyén nhugng mot
phﬁn du an ma quyén su dung dat dé thue hién du an chua duoc cép Giéy chung
nhan d3 duoc Van phong dang ky dat dai ky duyét theo quy dinh tai diém a
khoan 5 Diéu 9 cuia Nghi dinh nay.
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2. Truong hop bén nhan chuyen nhuong du an khong phai la t6 chtrc kinh
té c6 von dau tu nude ngoai va dat dé thyc hién du 4n di duoc cap Gidy chimg
nhan thi Van phong ding ky dét dai thuc hién cac cong viée quy dinh tai khoan
3 Diéu 37 ciia Nghi dinh nay.

3. Trudng hop bén nhin chuyén nhuong du 4n khong phai 14 to chirc kinh
té ¢c6 von dau tu nudc ngoai va dat dé thuc hién du an chua duoc cap Giay
chirng nhan thi thyc hién nhu sau:

a) Giri Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai
theo Mau s6 12/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé xac
dinh va thong bao thu nghia vu tai chinh;

b) Sau khi nhan duoc théng béo ciia co quan thué vé viéc hoan thanh nghia
vu tai chinh, Véan phong dang ky dat dai hoan thién ho so, trinh co quan c6 chirc
nang quan ly dat dai cap tinh;

¢) Co quan co chirc nang quan ly dat dai cap tinh trinh Uy ban nhan dan
cap tinh ky Gidy ching nhan quyén su dung dat, quyen sO htru tai san gin hen
v6i dat hodc ky Gidy chirmg nhan quyeén sir dung dat, quyen sO hiru tai san gan
lién véi dat d6i voi trudng hop duoc ty quyén va chuyén ho so dén Vin phong
dang ky dat dai;

_d) Van phong dang ky dat dai trao Gidy ching nhan quyen st dung dat,
quyén so hitu tai san gan lién v6i dat hodc chuyén co quan tiép nhan ho so dé
trao cho ngudi dugc cap; thuc hién viéc 1ap, cap nhat, chinh ly ho so dia chinh,
co s& dit liéu dat dai.

4. Truong hop bén nhan chuyén nhuong du an 13 t6 chirc kinh té c6 von
dau tu nude ngoai thi viéc dang ky dét dai dugc thuc hién trong trinh ty, tha
tuc giao dat, cho thué dat theo quy dinh tai Nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh
mdt s6 diéu cua Luat Dat dai.

Diéu 44. Giai quyét ddi véi truong hop ca nhan, hd gia dinh da duoc cap
Gidy chirng nhan mot phan dién tich vao loai dat & trudc ngay 01 thang 7 nam
2004, phan dié¢n tich con lai ciia thira dat chua dwoc cap Gidy chitng nhan

1. Nguoi str dung dat dugc cip Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén
so hitu tai san gin lién véi dat cho toan bo dién tich cua thira dat dang st dung
nhu sau:

a) Truong hop tai thoi diém cép Glay chirng nhan trudc day ma nguoi s
dung dat c6 gidy to vé quyén st dung dat quy dinh tai Diéu 137 cua Luat Dt
dai thi dién tich dat & duoc xac dinh theo Giay chimg nhan di cap, néu nguoi
st dung dét c6 nhu cau thi duoc xac dinh lai dién tich dat & theo quy dinh tai
khoan 6 Diéu 141 cua Luat Dat dai, phén dién tich con lai duoc xac dinh theo
quy dinh tai cac diém a, b va ¢ khoan 4 Piéu 141 cua Luat Dat dai;
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b) Truong hop tai thoi dlem cap Gidy chung nhén trude day ma nguoi sur
dung dat khong c6 glay t& vé quyén sir dung dat quy dinh tai Diéu 137 cua Ludt
Dit dai thi dién tich dit & duge xac dinh theo Glay chirng nhan da cap, phan
dién tich con lai dugc xac dinh theo quy dinh tai céac diém a, b va ¢ khoan 4
Diéu 141 cua Luat Dét dai.

2. Hb so thue hién thu tuc cap Gidy ching nhan quyen st dung dat, quyén
s& hitu tai san gin lién véi dat quy dinh tai khoan 1 Diéu ndy gom:

a) Pon dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat theo Mau s6 11/DK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay;

b) Gidy chimg nhan da cap.

3. Trinh ty, thu tyc dang ky, cap Gidy chting nhan quyén st dung dat,
quyén s hiru tai san gan lién véi dat:

a) Nguoi su dung dat, chu so hiru tai san gin ljén v6i dat nop ho so quy
dinh tai khoan 2 Diéu nay dén co quan tiép nhan ho so quy dinh tai khoan 1
Diéu 21 cua Nghi dinh nay;

b) Co quan tlep nhan ho so cip Giay tlep nhan ho so va hen tra két qua
cho nguoi sir dung dat, cha sd hitu tai san gin lién véi dat.

Trudng hop co quan tiép nhan ho so quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 ciia
Nghi dinh nay thi chuyén hé so dén Van phong dang ky dat dai.

4. Vin phong dang ky dat dai thuc hién:

‘a) Cong viée quy dinh tai diém b khoan 3 Piéu 37 ciia Nghi dinh nay; lay
y kién cua Uy ban nhan dan cap xa noi co dat vé hién trang str dung dat, tinh
trang tranh chap dat dai;

b) Truong hop dat khong c6 tranh chap va nguoi st dung dat khong co
glay to vé quyén sur dung dat quy dinh tai Diéu 137 cta Luat Dat dai hodc c6
gidy to vé quyén sur dung dat quy dinh tai Diéu 137 cua Luat Dat dai nhung
khong c6 nhu cau xac dinh lai dién tich dat ¢ thi Van phong dang ky dat dai gui
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai theo Mau s6
12/DK ban hanh kém theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé xac dinh va thong
bao nghia vu tai chinh cho ngudi sir dung dat.

Sau khi nhan dugc thong béo cta co quan thué vé viéc hoan thanh nghia
vu tai chinh, Van phong dang ky dat dai thue hién viéc cap Gidy chung nhan
quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat cho toan bo dién tich
ctia thira dét theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay;

¢) Truong hop nguoi st dung dat c6 nhu cé,u xéac dinh lai dién tich dat &
theo quy dinh tai khoan 6 Diéu 141 cua Luat Dat dai thi Van phong dang ky
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dat dai kiém tra hd so cdp Gidy chung nhan trude day, néu du diéu kién xéac
dinh lai dién tich dat & thi chuyén hd so quy dinh tai khoan 2 Diéu nay kém
theo hd S0 cap Glay chtng nhén trude ddy dén co quan co chic nang quan ly
dat dai cdp huyén dé thuc hién cong viéc quy dinh tai khoan 5 Piéu nay.

5. Co quan c6 chuc niang quan 1y dat dai cap huyén thuc hién:

a) Xac dinh dién tich, loai dét theo quy dinh tai cac diém a, b va ¢ khoan 4
va khoan 6 Diéu 141 cua Luat Dat dai;

b) Giri Phicu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai
theo Mau s6 12/DK ban hanh kem theo Nghi dinh nay dén co quan thué dé xac
dinh va thong bao thu nghia vu tai chinh cho ngudi st dung dat;

¢) Sau khi nhan dugc thong bao cua co quan thué vé viéc hoan thanh nghia
vy tai chinh, co quan co6 chirc nang quan ly dat dai cap huyén trinh Uy ban nhan
dan cap huyén ky Glay ching nhan quyén sir dung dat, quyen s0 hiru tai san
gan lién voi dat; chuyen ho so va Glay ching nhan quyén sir dung dat, quyén
so hiru tai san gan lién voi dat da cap dén Van phong dang ky dét dai dé chinh
1y, cap nhat bién dong vao ho so dia chinh, co s dit liéu dat dai va trao Giéy
chtng nhan quyén st dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi dat cho nguoi
duoc cap.

Pi¢u 45. Trinh ty, thii tuc dinh chinh Gidy chirng nhan da cip
1. Viéc ndp hd so duge thuc hién nhu sau:

a) Truong hop co quan c6 tham quyen quy dinh tai Piéu 136 cua Luat Pat
dai phat hién Gidy chimg nhan da cép co sai sot thi thong bao cho nguoi duoc
cap Gidy chung nhén va dé nghi ndp lai ban gdc Gidy ching nhan da cap dé
thuc hién dinh chinh;

b) Truong hop nguoi duoc cap Glay chtng nhan phat hién Giay chung
nhan cép lan dau c6 sai sot thi ndp ho so theo quy dinh tai khoan 2 Piéu nay
dén co quan tiép nhan hd so quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 ctia Nghi dinh
nay. Co quan tiép nhan ho so cap Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua cho
ngudi ndp ho so va chuyén hd so dén co quan c6 chirc ning quan 1y dat dai;

¢) Truong hop nguoi dugce cap Giay ching nhan phat hién Gidy chung
nhan da cap khi thyc hién thi tuc ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién
vOi dat co sai sot thi ndp ho so theo quy dinh tai khoan 2 Diéu nay dén co quan
tiép nhan ho s0 quy dinh tai khoan 1 Piéu 21 cua Nghi dinh nay. Co quan tiép
nhan ho so cap Gidy t1ep nhan ho so va hen tra két qua cho nguoi nop hd so.
Truong hop co quan tiép nhan hd so quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 21 cta
Nghi dinh nay thi chuyén hd so dén Van phong ding ky dét dai.

2. Hd so nop khi thyc hién thi tuc dinh chinh Gidy ching nhén da cp doi
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v0i truong hop ngudi str dung dat, chi sO hiru tai san gin lién voi dét phat hién
Gidy chung nhan da cip co sai sot bao gdm:

a) Pon ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién véi dat theo Mau s6 11/DK
ban hanh kém theo Nghi dinh nay;

b) Ban gbc Gidy chimg nhan da cap;

¢) Gidy to chimg minh sai sot thong tin cua ngudi duge cap Gidy chung
nhén so voi thong tin tai thoi diém dé nghi dinh chinh hodc sai sot thong tin vé
thira dét, tai san gan lién véi dat so v6i thong tin trén Gidy chimg nhan da cap;

d) Truong hop nguoi st dung dét, chu s6 hitu tai san gén lién v6i dat thuc
hién thu tyc thong qua ngudi dai dién theo quy dinh cua phap luat vé dan sy thi
phai c6 vin ban vé viéc oty quyén theo quy dinh ctia phap lut vé dan su.

3. Trudng hop Gidy ching nhén cap 1an dau ¢ sai sot thi co quan c6 chic
nang quan ly dat dai thuc hién:

a) Thong bao cho Van phong dang ky dat dai chuyén ho so cap Gidy ching
nhan dén co quan c6 chirc nang quéan 1y dét dai;

b) Kiém tra ho so, 1ap bién ban két luan vé ndi dung va nguyén nhan sai sot;

¢) Trinh co quan c6 thadm quyén quy dinh tai khoan 1 Piéu 136 ctia Luat
bat dai xac nhan ndi dung dinh chinh trén Giay ching nhan da cap hoac cap
maoi1 Giay chirng nhan quyén st dung dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat;

d) Chuyen ho so dén Van phong dang ky dat dai dé chinh 1y, cap nhat bién
dong vao hod so dia chinh, co so dir li¢u dat dai; trao Gidy ching nhan quyén sir
dung dit, quyén so hitu tai san gan lién v6i dat hodc giri co quan tiép nhan hd
so dé trao cho ngudi dugc cép.

4. Truong hop Glay chimg nhén da cap khi thyc hién thu tuc dang ky bién
dong dat dai, tai san gan lién voi dat c6 sai sot thi Van phong diang ky dat dai
thuc hién:

a) Kiém tra, 1ap bién ban két luan vé noi dung va nguyén nhan sai sot;

b) Xac nhan noi dung dinh chinh trén Gidy ching nhan da cap hoic cap
maoi Gidy chirng nhan quyén st dung dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat;

c¢) Chinh ly, cap nhat bién dong vao hd s0 dia chinh, co s¢ dit ligu dat dai;
trao Giay chimg nhén quyén sir dung dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat
hodc giri co quan tiép nhan hd so dé trao cho ngudi duogc cap.

Piéu 46. Trinh ty, thi tuc thu h01, huy Glay chiung nhén da cap va
cap Giay chirng nhin quyen sir dung dat, quyen s& hiru tai san gin lién voi
dit sau khi thu hdi Glay chirng nhan da cap
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Viéce thu h01 hay Gidy ching nhén da cap, cap Gidy ching nhan quyén
st dung dat quyen s& hitu tai san gan lién voi dat sau khi thu hoi Gidy chumg
nhan di cap d6i vi cac truong hop quy dinh tai cac khoan 2, 5, 6 va 7 Biéu 152
cua Luat DAt dai duoc thuc hién nhu sau:

1. Truong hop Nha nu6e thu hdi dat quy dinh tai cac diéu 78, 79, 81 va 82
cua Luat bat dai:

a) Nguoi sir dung dat, chu sé hitu tai san gan lién voi dat ndp Gidy ching
nhan da cép cho don vi, to chtrc thuc hién nhiém vu bdi thuong, ho tro, tai dinh
cu theo quy dinh cta phap luat dat dai hodc co quan duoc quy dinh tai quyét
dinh thu hoi dat;

b) Van phong dang ky dat dai tiép nhan Gidy chung nhan cua ngudi st
dung dat, chu so hitu tai san gan lién véi dat tir co quan, don vi quy dinh tai
diém a khoan nay kém theo quyét dinh thu hoi dat.

Truong hop Nha nudc thu hoi toan bo dién tich cua thira dat ghi trong
Giay ching nhan thi thuc hién cap nhat, chinh 1y ho so dia chinh, co s¢ dir 1iéu
dat dai.

Truong hop Nha nude thu héi mot phan dién tich cua thira dat ghi trong
Gidy chtng nhan hodc trudong hop Gidy chung nhén da cap cho nhiéu thtra dat
ma Nha nuoc thu hoi mot, mot s thura dat thi thuc hién xac nhan trén Glay
chirng nhan da cap hoac cap méi Gidy ching nhan quyén st dung dat, quyén
sO htru tai san gan lién voi dat dbi véi phan dién tich hodc cac thura dat con lai
néu ngudi str dung dat, chu so hiru tai san gan lién véi dat c6 nhu cau; trao Gidy
chtng nhan quyén st dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi dat cho nguoi
duoc cép; cap nhat, chinh ly ho so dia chinh, co s& dit liéu dat dai.

2. Viéc thu hdi Gidy chimg nhan da cap quy dinh tai cac diém a, b va ¢ khoan
3 Piéu 152 cua Luat Dit dai thi co quan co tham quyén quy dinh tai Piéu 136 cta
Luat DBat dai quyét dinh thu hoi Glay chimg nhén da cap; Van phong dang ky dat
dai thuc hién cap nhat, chinh 1y ho so dia chinh, co s& dit liéu dt dai.

3. Truong hop nguoi str dung dat, chi s¢ hitu tai san gan lién Vo1 dat phat
hién Gidy ching nhan da cap khong dung quy dinh cua phap luat vé dat dai
quy dinh tai diém d khoan 3 Diéu 152 cua Luét DAt dai thi thuc hién nhu sau:

a) Nguoi st dung dat, chi s hiru tai san gan lién véi dat giri kién nghi
bang van ban keém theo Gidy chimg nhan da cap dén co quan tieép nhin ho so
quy dinh tai khoan 1 Pi€u 21 ctia Nghi dinh nay;

b) Co quan tiép nhan hd so cip Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
cho nguo1 ndp ho so va chuyén ho so dén co quan c6 tham quyén quy dinh tai
biéu 136 cua Luat bat dai dé kiém tra, xem xét, quyét dinh thu hoi Gidy chung
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nhan d céap, cip Gidy ching nhan quyén st dung dat, quyén s hitu tai san gin
lién v&i dat theo quy dinh tai khoan 9 Diéu nay, chi dao, thuc hién viéc cap
nhat, chinh 1y ho so dia chinh, co s& dit li¢u dat dai.

4. Viéc thu hdi Gidy ching nhén quy dinh tai diém d va diém e khoan 2
va khoan 5 Diéu 152 ctia Luat Dét dai nhu sau:

a) bdi véi Glay chung nhén da cap lan dau thi co quan ¢6 thAm quyen quy
dinh tai khoan 1 Diéu 136 ctia Luat Dat dai quyét dinh thu hdi va chuyen quyét
dinh dén Vin phong ding ky dat dai dé thyuc hién viéc thu hdi Gidy chimg nhan
da cap, cap nhat, chinh 1y hd so dja chinh, co s& dit liéu dat dai;

b) Déi voi Gidy chimg nhan da cap khi thuc hién thu tuc dang ky bién
dong dat dai, tai san gan lién voi dat thi co quan co tham quyén quy dinh tai
khoan 2 Piéu 136 ctia Luat Pat dai quyét dinh thu hoi va cap nhat, chinh 1y hd
so dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai.

5. Van phong dang ky dat dai c6 trach nhiém quan 1y Gidy chimg nhan
trong truong hop thu hdi Gidy chimg nhan quy dinh tai khoan 2 va khoan 5
Piéu 152 cua Luat Bt dai.

6. Cac trudng hop thu hoi Giéy ching nhan quy dinh tai cac khoan 1, 2 va
4 Piéu ndy ma ngudi st dung dat, chu so hitu tai san gan hen v6i dat khong
dong ¥y v6i viée giai quyét ctia co quan nha nude co tham quyén thi c6 quyén
khiéu nai theo quy dinh cta phép luat vé khiéu nai hodc khai kién tai Toa an
nhan dan theo quy dinh cua phap luat vé t6 tung hanh chinh.

7. Béi voi truong hop c6 nhiéu thira dat cdp chung 01 Gidy ching nhan
ma c6 mot hodc mot sb thira dat thudoc mot trong cac truong hop thu hoi Giéy
ching nhan quy dinh tai cac diém d, d, e khoan 2 va khoan 5 Piéu 152 ctia Luat
Pt dai thi thyc hién thu hoéi Gidy chimg nhén da cp, cép Gidy chung nhan
quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién voi dat theo dung quy dinh
cua phap luat d6i voi cac thira dat nay; cap d6i Giay chung nhan quyén su dung
dat, quyén so hitu tai san gin lién voi dat doi véi cac thira dat da duogc cap Glay
chtng nhén theo ding quy dinh ctia phap luat. Viéc cip Gidy chimg nhan quyén
sir dung dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién v6i dat quy dinh tai khoan nay duoc
thuc hién theo quy dinh tai khoan 9 Diéu nay.

8. Truong hop thu hoi Gidy ching nhan quy dinh tai khoan 2 va khoan 5
Diéu 152 cia Luat Dat dai ma nguoi sir dung dat, chu s¢ hiru tai san gan lién
v6i dat khong nop Gidy ching nhan thi viée hity Gidy chting nhan duoc thuc
hién nhu sau:

a) Bdi v6i Gidy chung nhan da cép 1an dau thi co quan c6 chtic nang quan
1y dat dai trinh co quan ¢6 tham quyén quy dinh tai khoan 1 Piéu 136 ciia Luat
Pat dai quyét dinh hiy Gidy chimg nhan da cip;
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b) Dbi voi Gidy chung nhén da cap khi thuc hién thu tuc ding ky bién
dong dat dai, tai san gin hen v6i dat thi Van phong ding ky dat dai quyét dinh
huy Gidy chtng nhén da cap;

¢) Trudng hop quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 152 ctia Luat Dat dai thi
thuc hién theo quy dinh tai diém d khoan nay;

d) Vian phong dang ky dat dai c6 trach nhiém cép nhat, chinh 1y ho so dia
chinh, co s dir liéu dat dai; 1ap danh sach Gidy chung nhan di bi hity guri co
quan c6 chtic nang quan ly dat dai cip tinh, BO Tai nguyén va Moi truong dé
thong bao cong khai trén trang thong tin dién tur.

9. Cap Gidy chtrng nhan quyén sir dung dit, quyén s hiru tai san gan lién
véi dat sau khi thu hoi Gidy chirng nhan quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 152
cua Luat Dat dai nhu sau:

a) Truong hop Gidy chimg nhan bj thu hoi la Gidy chimg nhan cap lan dau
thi Van phong dang ky dat dai chuyén ho so cap Giay chung nhan dén co quan
co chuc nang quan 1y dat dai.

Co quan c6 chirc ning quan 1y dét dai kiém tra ho so, x4c dinh lai théng
tin quy dinh tai diém d khoan 2 Piéu 152 ciia Luat Pt dai theo dung quy dinh
ctia phap luat dit dai tai thoi diém cap Gidy ching nhan; chuan bi hd so dé co
quan c6 tham quyén quy dinh tai khoan 1 Piéu 136 cua Luat Dat dai cap Gidy
chtng nhan quyén st dung dét, quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat; chuyén
ho so di giai quyét dén Van phong dang ky dat dai dé thuc hién cong viéc tai
diém d khoan nay;

b) Truong hop Gidy ching nhan bi thu héi 1a Gidy ching nhan duoc cap
trong truong hop ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat thi Vin
phong ding ky dat dai kiém tra hd so dd cip Gidy chimg nhan dé xac dinh lai
thong tin quy dinh tai diém d khoan 2 Piéu 152 cta Luat Dat dai theo ding quy
dinh cta phap luat dat dai tai thoi diém cap Gidy ching nhén; thyc hién viéc
cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién v4i dat
theo tham quyén quy dinh tai khoan 2 Piéu 136 ctia Luat Dat dai va cong viéc
quy dinh tai diém d khoan nay;

¢) Co quan c6 chiic ning quan ly dat dai, Van phong dang ky dat dai khong
xac dinh lai cac thong tin khac trén Gidy chimg nhan da duoc co quan c¢6 tham
quyén xac lap pht hop véi quy dinh cuia phap luat;

d) Béi véi Glay chimg nhan da cap khong diing quy dinh cua phép luat do
18i ctia co quan c6 tham quyén cap Giay chimg nhén thi nghia vy tai chinh duoc
xéac dinh theo chinh sach thu tién str dung dat, tién thué dat tai thoi diém cap
Gidy chimg nhan trudc day; d6i véi truong hop do 18i cua nguoi st dung dat
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thi nghia vu tai chinh dugc xac dinh theo chinh sach thu tién st dung dat, tién
thué dat tai thot diém cap Giay chung nhan quyén st dung dat, quyén s& hiru
tai san gan lién voi dat;

d) Van phong dang ky dat dai thue hién chinh ly hd so dia chinh, co so dir
lidu dat dai; trao Gidy ching nhén quyen su dung dat, quyén s6 hiru tai san gan
lién voi dat hodc chuyén co quan tiép nhan ho so dé trao cho ngudi duogc cap.

10. Béi voi trudng hop tai thoi diém thu hoi Gidy ching nhan di cip ma
quyén st dung dat, quyén s& hitu tai san gin lién véi dat dang duoc thé chap
va bén nhan thé chap dang giir Gidy chirng nhan thi co quan c6 thim quyén thu
héi Gidy chimg nhéan c6 trach nhiém thong bao cho ngudi sir dung dat, cha s
hiru tai san gn lién voi dat va bén nhan thé chap. Bén nhan thé chap ¢6 trach
nhiém ndp Gidy ching nhan da cap cho co quan co tham quyen cap Gidy chtng
nhan quyén st dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién voi dat.

Piéu 47. Hity két qua ding ky bién dong trén Gidy chig nhan da cap

1. Két qua dang ky bién dong dat dai da dugc Van phong ding ky dét dai
thue hién ding quy dinh cua phap luat chi duge huy khi Van phong dang ky
dat dai nhan duoc vin ban cla cic co quan c6 thaim quyén sau day:

a) Ban an, quyet dinh ctia Toa an c6 hiéu lyc phap luat co quyét dinh vé
viéc dang ky bién dong dat dai phai bi huy toan bd hodc mot phan;

b) Quyét dinh cta co quan nha nude co thaim quyén vé giai quyét tranh
chap dat dai, khi€u nai, t6 cdo vé dat dai c6 nd1 dung phai huy toan bd hodc mot
phan két qua dang ky bién dong dat dai;

©) Quyét dinh hodc phan quyét cta Trong tai thuwong mai Viét Nam vé giai
quyet tranh chap gitta cac bén phat sinh tir hoat dong thuong mai lién quan dén
dat dai c6 ndi dung phai hity toan bo hodc mot phan két qua dang ky bién dong
dat dai.

2. Van phong ding ky dat dai c6 trach nhiém thuc hién:

a) Thong bao bang van ban vé viéc huy ding ky cho nguoi st dung dat,
chu s& hitu tai san gan lién voi dat va cac bén co lién quan. Vin ban thong béo
phai néu rd can cu hay két qua dang ky va thé hién ndi dung yéu cau ngudi
dang giir Gidy chung nhan ndp lai gidy nay dé Van phong dang ky dat dai thuc
hién viéc huy két qua diang ky bién dong.

Truong hop Gidy chimg nhan khong duoc ndp lai thi viéc hiy két qua

dang ky dat dai van c6 hiéu luc;

b) Cép Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién
v6i dat hodc xac nhan bién dong vao Gidy ching nhan di cap theo nodi dung
huy két qua ding ky bién dong;
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c¢) Chinh ly, cap nhat b1en dong vao hod s0 dia chinh, co 8¢ dir liéu dat dai;
trao Gidy chung nhén quyén st dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat
hodic giri co quan tiép nhan hd so dé trao cho ngudi dugce cap.

3. Trudng hop két qua dang ky bién dong dat dai da bi huy ma Van phong
dang ky dat dai nhén dugc van ban cua cac co quan c6 tham quyén quy dinh tai
khoan 1 Piéu nay vé viéc khoi phuyc lai két qua ding ky bién dong dat dai da bi
huy thi Vian phong dang ky dat dai thuc hién cac cong viée sau:

a) Thong bao bang vin ban vé viéc khoi phuc két qua dang ky cho ngudi
str dung dat, chu sé hitu tai san gan lién v6i dat va cac bén co lién quan; van
ban thong bao phai néu 16 can cur khoi phuc két qua dang ky va thé hién noi
dung yéu cau ngudi dang giit Gidy ching nhan nop lai gidy nay dé Vin phong
dang ky dat dai thuc hién viéc khoi phuc két qua ding ky bién dong.

Truong hop Gidy chimg nhan khong dugc nop lai thi viéc khoi phuc két
qua dang ky dat dai van co hi¢u lyc;

b) Thuc hién cac cong viéc quy dinh tai diém b va diém ¢ khoan 2 Diéu nay.

4. Trudng hop thue hién viéc hay diang ky bién dong dat dai theo quy dinh
tai khoan 2 Piéu nay ma ndi dung bi hity chua duoc xac nhan trén Giay chimg
nhén va Van phong dang ky dat dai nhén dugc van ban cua cac co quan co tham
quyén quy dinh tai khoan 1 Piéu nay vé viéc khoi phuc lai két qua dang ky bién
dong dat dai thi Vin phong dang ky dat dai thong bao bang van ban cho ngudi
sir dung dat, chu so hitu tai san gan lién véi dat, nguoi dang gitr Glay ching
nhan va cac bén lién quan biét vé viéc két qua diang ky bién dong dat dai ghi
trén Giay chimg nhan khong bi thay doi hodc khong bi cham dut hiéu luc cua
dang ky.

Muc 5
~ DANG KY DAT DAL TAI SAN GAN LIEN VOI PAT VA
CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG PAT, QUYEN SO
HU'U TAI SAN GAN LIEN VOI PAT BANG PHUONG TIEN PIEN TU

Diéu 48. Ding ky dit dai, tai san giin lién véi dat 1in diu bang phwong
tién dién tr

1. HO so dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat 1an dau dién tir 1a cac van
ban di¢n tir, dit liu dién tir da dugc xac thyc thé hi¢n day du thanh phan, ndi
dung ctia cac giay to theo quy dinh tai Diéu 28 cua Nghi dinh nay.

2. Pang ky dat dai, tai san gan lién voi dat 1an dau bang phuong tién dién
tur thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé dat dai va giao dich dién tu.

3. Trinh ty, thu tuc dang ky dit dai, tai san gin lién v6i dat 1an dau bang
phuong tién dién tu:
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a) Nguoi st dung dat, chi s& hitu tai san gan lién véi dat, nguoi dugc glao
quan |y dat nhap thong tin vao Don dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat
dién tir, d6ng thoi gin kém theo hd so ding ky dat dai, tai san gin lién véi dat
dién tir trén Cong dich vu cong Quoc gia hodc Cong dich vu cong cép tinh;

b) Hé thong tiép nhan hd so cla Cong dich vu cong Qudc gia hoic Cong
dich vu cong cép tinh giri phan hoi két qua tiép nhan ho so cho ngudi yéu cau
ding ky qua Cong dich vu cong hodc thu dién tir hodc cac phuong tién dién
tur khéc;

¢) Co quan giai quyét thu tuc dang ky dat dai, tai san gan lién voi dat kiém

tra ho so, giai quyét thu tuc hanh chinh theo quy dinh tir Piéu 31 dén Diéu 36
cua Nghi dinh nay;

d) Co quan giai quyét thu tuc dang ky dat dai, tai san gan lién véi dat giri
ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh cho nguoi str dung dat, chu so hitu tai san
gan lién véi dat, nguoi duoc giao quan Iy dét theo quy dinh tai khoan 5 va khoan
6 Diéu 21 ctia Nghi dinh nay.

Picu 49. Diing ky bién dong dat dai, tai san gin lién voi dat, cap Giay
chirng nhan quyén sir dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién véi dat bang
phwong tién dién tir

1. Ho6 so dang ky bién dong dat dai, tai san gin lién voi dat, cap Gidy
chtmg nhin quyén str dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat dién tir 13
cac van ban dién tir, dir liéu dién tir 43 dugc xac thuc thé hién day di thanh phan,
ndi dung ctia cac gidy to theo quy dinh tai Biéu 29 va Piéu 30 cua Nghi dinh nay.

2. Trinh ty, thu tuc dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat, cap
Gidy chimg nhin quyén sir dung dat, quyén s hitu tai san gan lién voi dat bang
phuong tién dién tir nhu sau:

a) Nguoi str dung dat, chu sé hitu tai san gin lién v6i dat nhap thong tin
vao Pon ding ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat dién tir, dong thoi
gan kém theo ho so dang ky bién dong dat dai, tai san gan lién voi dat dién tir
trén Cong dich vu cong Qudc gia hodc Cong dich vu cong cap tinh;

b) Hé thong tiép nhan hd so cla Cong dich vu cong Quéc gia hoac Cong
dich vu cong cap tinh gui phan hoi két qua tiép nhan cho ngudi yéu cau ding
ky qua Cong dich vu cong hodc thu dién tir hodc cac phuong tién dién tir khac;

¢) Co quan giai quyét thu tuc déng ky dét dai, tai san gan lién voi dat kiém
tra ho so, giai quyét thu tuc hanh chinh theo quy dinh tir Diéu 37 dén Diéu 45
cua Nghi dinh nay;

d) Co quan giai quyét tha tuc dang ky dat dai, tai san gan lién vé6i dat gui
ket qua giai quyet thu tuc hanh chinh cho nguoi str dung dat, chu so hitu tai san
gan lién voi dat theo quy dinh tai khoan 5 va khoan 6 Piéu 21 ctia Nghi dinh nay.



76

Piéu 50. Gidy chirng nhin quyén sir dung dit, quyén sé hiru tai sin
gan lién voi dat dién tir

1. Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén sé hitu tai san gan lién voi
dat dién tir 1a van ban dién tu dugc xac thuc trong Hé thong thong tin quoo gia
vé dat dai co gia tri phap ly nhu Glay ching nhan quyén str dung dét, quyén so
hiru tai san gan lién véi dat dang gidy.

2. Gidy chirg nhan quyén sir dung dat, quyen so hitu tai san gan lién vOi
dat dién tr dugce quan ly tap trung, théng nhit trong Hé thong thong tin qudc
gia vé dat dai trén pham vi ca nudc.

3. Uy ban nhan dén cép tinh t6 chirc thuc hién viéc cip Gidy chimg nhan
quyén str dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién véi dat dién tir khi dam bao
cac diéu kién vé phan mém, ha tang k¥ thuat cong nghé thong tin, an toan thong
tin va cac diéu kién khac theo quy dinh phap luat vé giao dich dién ti.

: _ ChuonglV ,
XAY DUNG, QUAN LY, VAN HANH VA KHAI THAC
HE THONG THONG TIN QUOC GIA VE PAT PAI

Piéu 51. Hoat dong xay dung, quan ly, van hanh va khai thac H¢
thong thong tin quoc gia vé dat dai

1. Ban hanh quy ché, co che quy dinh vé xay dung, quan 1y, khai thac va
str dung Hé thong thong tin qubc gia vé dat dai.

2. Thiét lap, duy tri van hanh, bao tri, nang cap ha tang k¥ thuat cong nghé
thong tin ciia Hé thong thong tin qudc gia vé dat dai.

3. X4y dung, nang cap, duy tri phan mém cua Hé théng thong tin qudc gia
ve dat dai.

4. Xay dung, cap nhat co s& dit liéu quoc gia vé dat dai; quan ly, quan tri,
két nd1, chia sé co s& dir li¢u quoc gia vé dat dai.

5. Luu trir, bao mat, bdo ddm an toan thong tin, an ninh mang cho Hé
thong thong tin quoc gia vé dat dai.

6. Thanh tra, kiém tra, giam sat viéc chap hanh cac quy dinh cia phap luat
vé x@y dung, quan ly, van hanh, khai thac va su dung H¢ thong thong tin quoc
gia vé dat dai.

7. Quan ly cac hoat dong dich vu trong viéc xay dung, cung cap dich vu

ha tang ky thuat cong nghé thong tin, phan mém, xay dung co s& dir liéu va

cung cap cac san pham dich vu gia tang st dung thong tin tir co sé dir li¢u, hé
thong thong tin dat dai.
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8. Huéng dan, trién khai viéc cung cap dich vu cong truc tuyén va giao
dich dién tir vé dat dai.

9. Do tao, tip huin, bdi dudng nang cao nang luc xay dung, quan ly, van
hanh, khai thac va str dung Hé thdng thong tin qudc gia vé dat dai.

10. Céac ndi dung hoat dong khac theo quy dinh cia phép luat.
Piéu 52. Xay dung, cip nhit va quén ly co sé dir liéu qudc gia vé dit dai

1. Co s¢ dir lidu quéc gia vé dat dai theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 165
cua Luat bat dai dugc phéan cap quan ly gom:

a) Co so dir liéu do trung wong quan ly: Co s& dit liéu dat dai do trung
vong xay dung va co sé dit liéu dat dai cua cac tinh, thanh pho tryc thude trung
uong duoc dong bg, tich hop 1én trung wong;

b) Co so dit liéu do cac tinh, thanh phé trice thudc trung wong quan ly: Co
so dir licu dat dai do dia phuong xay dung trong pham vi tinh, thanh pho truc
thudc trung wong.

2. Co so dir ligu quoc gia vé dat dai du’oc xdy dung, két néi, chia sé phu
hop v&i Khung kién trac tong thé quoc g1a sO, dap tng vé tiéu chuan, quy chuin
k¥ thuat cua co so dit lidu qudc gia vé dat dai.

3. Viéc xay dung co so dit lidu quoc gia vé dat dai phai dam bao tinh day
du, chinh xac, phu hgp véi ho so, tai liéu quan ly dat dai da dugc cac co quan
c6 tham quyén phé duyét, ky duyét, xac nhan theo quy dinh ctia phap luat.

4. Co so dir liéu qubc gia vé dat dai chta dir liéu phuc vu luu trit, chia sé
theo quy dinh cta Chinh phu vé quan 1y, két n6i va chia sé dit liéu sd cta co
quan nha nudc gém dir liéu chu, dit liéu m¢, dit licu danh muc dung chung, dir
liéu dia chi s6 cua thira dét, tai san gin lién voi dat va dir liéu két ndi, chia sé.

a) Dir 1i€u chu 1a dir li€u chira thong tin co ban nhat vé dat dai, 1am co s&
tham chiéu, dong bd dir licu dat dai voi cac co sé dir liéu quoc gia khac, co so
dir liéu cua cac bo, nganh, dia phuong;

b) Dit liéu mé 1a dir li¢u dat dai duoc cong bd rong rai cho co quan, td
chtrc, ¢4 nhan tu do str dung, tai sir dung, chia sé va mién phi. Co quan, t6 chirc,
ca nhan duogc tu do truy cap st dung dit li¢u mo, khong yéu cau khai béo dinh
danh khi khai thac, str dung dir liéu mo;

c) Dt liéu danh muc dung chung 1a dir liéu vé cac danh muc, bang ma
phan loai thudc linh vuc dat dai do co quan nha nudc c6 tham quyén ban hanh,
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dugc sir dung chung trong céac h¢ théng thong tin, co s& dir li¢u bao dam viéc
tich hop, trao doi, chia s¢ dir li€u dong bg, thong nhat;

d) Dit liéu dija chi s6 cua thira dt, tai san gan 1ién voi dat 1a tap hop thong
tin vé vi tri, toa d6 va cac thong tin lién quan khéc cua thira dat hodc tai san gan
lién vé6i dat dé phuc vu vi¢c xac dinh vi tri ctia thira dat hodc tai san gan lién
v6i dat thong qua phuong tién dién tu;

d) Dir lidu két ndi, chia sé 1a dit liéu dat dai duoc chia sé véi bd, nganh,
dia phuong phuc vu hoat dong cua cac co quan nha nudc va giai quyet thu tuc
hanh chinh, don gian hoa thu tuc hanh chinh cho nguo61 dan, doanh nghiép.

5. Poi v6i thanh phan co so dir liéu vé van ban quy pham phép luat vé dat
dai theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 165 ctua Luat Bat dai dugc két ndi, chia sé
tr co so dir liéu quoc gia v€ van ban phap luat dé khai thac, st dung.

6. D6i v4i thanh phan co so dit liéu vé thanh tra, kiém tra, tiép cong dan,
giai quyét tranh chap, khiéu nai, t6 cao vé dat dai theo quy dinh tai khoan 1
Diéu 165 cua Luat Dat dai duge két ndi, chia sé tir co sé dit liéu vé thanh tra,
kiém tra va co so dit liéu vé khiéu nai, t6 cao dé khai thac, str dung theo quy dinh.

7. Viéc cap nhat co sé dit liéu qudc gia vé dat dai phai duoc thuc hién
thuong xuyén, dam bao tinh phap ly, chinh xac, tinh duy nhat cua d6i tuong,
day du, kip thoi trong qua trinh giai quyet thu tuc hanh chinh vé dat dai thong
qua phan mém cua Hé thong thong tin quéc gia vé dat dai; ddi véi cac truong
hop c6 thay doi, bién dong vé thong tin, dir liéu duoc co quan co tham quyén
phé duyét ma khong gan voi viée thyc hién thu tuc hanh chinh vé dat dai cta
nguoi str dung dat, chu sé hiru tai san gan lién v&i dat thi phai cap nhat, chinh
1y, bo sung vao co sd dir liéu qudc gia vé dat dai.

8. BO truong B Tai nguyén va Moi truong quy dinh chi tiét quy trinh ky
thuat xay dung co s¢ dit liéu qubc gia vé dat dai.

Diéu 53. Dia chi so cua thira dat, tai san gan lién véi dat

1. Dt li¢u dia chi so cua thira dat, tai san gan lién véi dat bao gom dir li¢u
vi tri dia 1y, dir liéu thudc tinh duoc luu trit trong co s& dir liéu quoc gia veé dat
dai dé lam co sé tham chi€u, két no1, chia sé dir liéu dat dai voi co sé dir liéu
cua cac b, nganh, dia phuong.

2. Noi dung thong tin dia chi sé cua thira dat, tai san gin lién véi dat

a) M dia chi s6: Tap hop cac ky tu s6 dé xac dinh d6i tuwong (thira dét, tai
san gan lién vo1 dat) dugce gan dia chi s6 duy nhat trén pham vi ca nudc;

b) Tén hodc dau hi€u nhan biét déi tugng: Tén hoac mi€u ta dic diém, dau
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hi¢u nhan biét cua doi twong dugc gan dia chi so;

c) bia chi hanh chinh hodc khu vuc hanh chinh cua ddi tuong: Pia chi
hanh chinh hodc thong tin khu vyc hanh chinh cua dbi twong nhu thon, x4,
huyén, tinh; thong tin vé s phong, tén tang, tén toa nha trong truong hop la
cin ho chung cu; mi buu chinh cta thira dat, tai san gin lién voi dat (néu co);

d) Vi tri dia ly: Toa dg vi tri cua ddi tuong dugc gan dia chi $0;

d) Cac truong thong tin lién quan khac: Ho va tén, s6 dinh danh c4 nhan,
s0 dién thoai di dong, dia chi thu dién tir... cua nguoi st dung dat, chu sé hiru
tai san gan lién vaoi dat dugce gan dia chi so.

3. B0 Tai nguyén va Moi truong xdy dung, cung cap, chia sé dir liéu dia
chi sb cua thua dat, tai san gin hen v6i dat cho Bo Cong an dé xdy dung, cap
nhat vao co so dir lidu tong hop qudc gia.

Picu 54. Két noi lién thong, chia sé co s& dir liéu quoc gia vé dat dai

1. Co s¢ dir licu quéc gia vé dat dai duoc déng b0, cap nhat vé Trung tam
dir liéu qubc gia va két nbi lién théng véi cac co sd dit liéu qudc gia khac, co
so dit liéu cua cac bo, nganh, dia phuong dé chia sé thong tin, dir liéu dat dai
phuc vu hoat dong ctia cac co quan nha nude va giai quyét thu tuc hanh chinh,
don gian hoéa thu tuc hanh chinh cho ngudi dan, doanh nghiép theo quy dinh
ctia phap luat vé quan 1y, két ndi va chia sé dit liéu s6 ctia co quan nha nudc.

2. Viéc chia sé thong tin, dir li¢u dét dai thuc hién thong qua cac dich vu
trén nén tang tich hop, chia sé dit liéu qudc gia (NDXP) nén tang tich hop, chia
s¢ dwr liéu cua Bo Tai nguyén va m01 truong, nén tang tich hop, chia s¢ dir lidu
cap tinh (LGSP) duoc quy dinh vé Khung kién tric tong thé quoc gia s6 va cac
nén tang chia sé khac theo quy dinh cua phap luat. Cac tiéu chuan k¥ thuat dich
vu chia sé thong tin, dir liéu dat dai thuc hién theo quy dinh vé két néi ctia co so
dit liéu qudc gia véi cac hé thdng thong tin co s& dit liéu khéc.

3. Co s¢ dir liéu quoc gia khac, co s¢ dir liéu cua b, nganh, dia phuong
dugc két no1 véi co sé dir ligu quoc gia vé dat dai néu dép tng du cac diéu kién
sau day:

a) Dap tmg tiéu chuan két noi va tuan thi cac quy dinh, huéng dan ky

thuat vé trao doi dit li¢u, quy dinh quan 1y, két n61 va chia sé dir li€u so cua co
quan nha nudc;

b) Pép tng cac quy dinh vé an toan, bao mat thong tin, cac quy dinh vé
quyén s¢ hitu tri tu€ 1i€n quan dén dir li€u va quyén riéng tu cta to chirc, ca nhan.
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4. B6 Tai nguyén va Moi trudng chi tri thuc hién quan 1y, két ndi, chia sé
co s& dir liéu qudc gia vé dit dai v6i cac co so dir liéu qubc gia khac, co so dit
lidu ctia cac bd, nganh, dia phuong theo quy dinh ctia Chinh pha vé quan 1y,
két ndi va chia sé dir liéu sb cia co quan nha nudc.

5. Uy ban nhén dén céc tinh, thanh phd truc thudc trung wong chi tri thuc
hién viéc quan ly, két ndi, chia sé co s dit liéu dit dai cua dia phuong véi cac
co s& dir liéu cta cac sd, ban, nganh ¢ dia phuong theo quy dinh cua Chinh phu
vé quan 1y, két nbi va chia sé dit liéu s6 cta co quan nha nudc.

Piéu 55. Dich vu cong true tuyén vé dat dai

1. Dich vu cong truc tuyén vé dat dai duoc thuc hién qua Céng dich vu
cong Quoc gia, Cong dich vu cong Bo Tai nguyén va Mo6i truong va Cong dich
vu cong cua tinh.

2. Co quan quan 1y Cong dich vu cong xac dinh va cong bd quy dinh vé
dinh danh va x4c thuc dién tir ciia cha thé tham gia giao dich dich vu cong truc
tuyén vé dat dai trén cong dich vu cong va tuan thi quy dinh cta phap lut vé
dinh danh va xac thuc dién tir.

3. B6 Tai nguyén va Moi truong cong bo cong khai danh muc dich vu
cong tryc tuyén veé dat dai, mic do cung cap dich vu cong truc tuyén toan trinh
hoac mét phan dé cho cac co quan, t6 chirc, ca nhan duoc biét.

4. Can ctr diéu kién cu thé vé ha tang ky thuat cong ngh¢ thong tin va co
so dit liéu dat dai dang quan ly, co quan tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét
thu tuc hanh chinh vé dat dai c¢6 trach nhiém t6 chire viée tlep nhan hd so va tra
két qua giai quyét thii tuc hanh chinh trén moi truong dién tir theo quy dinh cta
Chinh phu.

5. Viéc két ndi, chia sé dit liéu, lién thong dién tir giita cac co quan dé giai
quyét thu tuc hanh chinh thyc hién theo quy dinh cta phap luat vé thuc hién thu
tuc hanh chinh trén méi trudng dién tir va phap luat vé thuc hién co ché mot
ctra, mot cura lién thong.

Piéu 56. Giao dich dién tir vé dat dai

1. Giao dich dién tir vé dat dai gom cac giao dich vé dat dai dugc thuc hién
bang phuong tién dién tir thong qua hé thdng thong tin phuc vu giao dich dién
tir. Giao dich dién tir vé dat dai duoc thyc hién khi dép ung cac diéu kién cho
phép cac bén thyc hién cac giao dich theo quy dinh cua phap luat vé giao dich
dién tur.

2. Céc co quan, td chirc, c4 nhan tham gia thuc hién cac giao dich dién tu
vé dat dai phai tuan thu quy dinh cua phap luét vé giao dich dién tur, phap luat
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vé an toan thong tin mang, phap lut vé an ninh mang va quy dinh khac cua
phap luat.

Piéu 57. Bao dam an toan va ché d bao mat thong tin, dir liéu dat dai

1. Hé thong thong tin quéc gia vé dat dai phai dap ing theo yéu cau bao
dam an toan hé thong thong tin theo quy dinh cua phap luét vé bao dam an toan
hé thong thong tin theo cap dd duoc cip ¢ tham quyén phé duyét va cac phap
luat khéc c6 lién quan.

2. B0 Tai nguyén va Moi truong 13 co quan cht quan Hé thong thong tin
qudc gia vé dat dai, chiu trach nhiém chi dao, don dbc, t6 chirc thuc hién bao
dam an ninh thong tin va an toan thdng tin theo cap do; dinh ky hang nam chi
dao thyc hién kiém tra, danh gia an toan thong tin va dién tap tng cuu sy cd
cho hé thong; chi dao t6 chic ddo tao, bdi dudng, tuyén truyén, pho bién va
nang cao nhan thirc vé an toan thong tin cho ngudi sir dung hé thong.

3. Pon vi chuyén trach vé cong ngh¢ thong tin thuoc Bo Tai nguyén va
Méi truong 1am nhiém vy tham muu, t6 chirc thuc thi, don déc, kiém tra, giam
sat cong tac bao dam an toan thong tin theo cap do cho hé thong.

4. Pon vi van hanh Hé thng thong tin quéc gia vé dat dai c6 trach nhiém
xéac dinh cap do va thyc hién bao dam an toan thong tin theo cap do; lap ho so
va thuc hién dang ky He thong thong tin quoc gia vé dit dai vao Danh muc hé
théng thong tin quan trong vé an ninh qudc gia; dinh ky danh gia hiéu qua cua
cac bién phap dam bao an toan thong tin va dé xuat diéu chinh kip thoi; phdi
hop v61 cac don vi va co quan chure nang thuc hién danh gia, gidm sat va ing
ctru sy ¢d theo quy dinh.

5. Ché d6 bao mat thong tin, dir liéu dat dai phai thyc hién theo quy dinh
cua phap luat vé bao vé bi mat nha nudc. Danh muc bi mat nha nuéc vé dat dai
duogc quy dinh tai Quyét dinh cua Thu tuéng Chinh phu vé ban hanh danh muc
bi mat nha nudc linh vyc tai nguyén va moi truong.

Pi¢u 58. Cong bo thong tin, dir liéu dat dai

1. Cong thong tin qudc gia vé dat dai 1a mot bo phan cua H¢ thong théng
tin qudc gia vé dat dai, duoc sir dung dé cong b, chia sé, cung cip cac dich vy
dé khai thac va st dung thong tin, dir liéu dat dai tir co so dir lidu qudc gia vé
dat dai. Cuc Pang ky va Dit liéu thong tin dat dai, B6 Tai nguyén va Méi trudng
cong bo trén Cong thong tin qubc gia vé dat dai cac thong tin, dit lidu:

a) Danh muc cac thong tin, dit li¢u thudc co s& dir liéu quoc gia vé dat dai;

b) Thong tin Vé quy hoach, ké hoach str dung dat; bang gia dat da duoc
cong bo; thong tin vé géc ,thﬁ tuc hanh chinh trong linh vuc dat dai; cac van ban
quy pham phap luét vé dat dai;
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c¢) Dt li¢u mo cua co sé dir ligu qudc gia vé dat dai.

2. Uy ban nhan dén cap tinh c6 trach nhiém cong bd trén trang thong tin
dién tir cua Uy ban nhan dan cap tinh hoac trang thong tin dién tir ciia S¢ Tai
nguyén va Moi truong cac thong tin, dit ligu:

a) Danh muc cac thong tin, dir li¢u thudc pham vi co sé dir li¢u dat dai &
tinh, thanh pho truc thudc trung uong;

b) Théng tin Ve quy hoach, ké hoach str dung dat; bang gia dat da duoc
cong bd; thong tin vé cac thu tyc hanh chinh trong linh vuc dat dai; cac van ban
quy pham phép luat vé dat dai;

¢) Dir liéu mé thude pham vi co so dit licu d4t dai cua tinh, thanh phé truc
thudc trung wong.

3. Viéc cong bd danh muc thong tin, dir licu dat dai phai tuan thu theo cac
quy dinh v€ bao v¢& bi mat nha nudc trong linh vuc dat dai va theo quy dinh ctua
phép luat khac co6 lién quan.

Piéu 59. Cac hinh thirc khai thac va sir dung thong tin, dir liéu dat dai

Viéc khai thac va st dung thong tin, dir li¢u dat dai duoc thuc hién theo
cac hinh thirc sau:

1. Khai thac truc tuyén trén Cong thong tin dat dai quéc gia, Cong dich vu
cong quéc gia, Cong dich vu cong ctia Bo Tai nguyén va Mdi truong, Cong
dich vu cong cap tinh, qua dich vu tin nhdn SMS, qua dich vu web service va
API; khai thac qua céc tién ich, tmg dung tao ra san pham, gia tri gia ting tir co
so dit lidu qudc gia vé dat dai theo quy dinh.

2. Khai thac truc tiép tai tru s¢ co quan cung cap dir liéu dat dai hodc Bo
phan Ti€p nhan va Tra két qua giai quyé€t thu tuc hanh chinh.

3. Khai théac qua cac hinh thirc khac theo quy dinh ctia phap luét.
Piéu 60. Trinh tw, thi tuc cung cip thong tin, dit liéu dit dai

1. T6 chirc, c4 nhan c6 nhu cau khai thac thong tin, dir lidu dat dai theo
hinh thtc truc tiép ndp phiéu yéu cau theo Mau s6 13/DK ban hanh kém theo
Nghi dinh nay hodc guri van ban yéu cau cho co quan cung cap thong tin, dir
lidu dat dai hodc hop dong. Thong tin, dir liéu dat dai chi dugc sir dung ding
muc dich nhu d4 ghi trong phiéu yéu cau cung cip thong tin hodc vin ban yéu
cau hodc hop dong va khong duoc cung cap dé sir dung vao muc dich khac.

2. Viéc ndp vin ban, phiéu yéu cau cung cap thong tin, dit liéu dat dai toi
co quan cung cap thong tin, dir liéu dat dai theo mot trong cac phuong thire sau:
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a) Nop trén Cong thong tin dat dai qudc gia, Cong dich vu cong qudc gia,
Cong dich vu cong Bo Tai nguyén va Moi truong, Cong dich vu cong cap tinh;

b) Nop tryc tiép hodc giri qua dudng cong van, dién tin, qua dich vu buu chinh;
c¢) Nop thong qua cac phuong tién dién tir khac theo quy dinh cua phap luat.

3. Co quan cung cap thong tin, dit liéu dat dai tiép nhéan, xtr Iy va théng
bo phi, gia san pham, dich vu cung cip thong tin dat dai cho t6 chtrc, ca nhan.
Truong hop tir chdi cung cap thong tin, dir liéu thi phai néu rd 1y do va tra 10
cho t6 chirc, c4 nhan yéu cau cung cap thong tin, dit liéu dat dai biét trong 02
ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc yéu cau.

4. Sau khi t6 chirc, c4 nhan thuc hién nodp phi, gia san phém, dich vu cung
cap thong tin dat dai, co quan cung cap thong tin, dit liéu dat dai thyc hién cung
cap thong tin, dir li¢u dat dai theo yéu cau.

5. Thoi gian cung cép thong tin, dit lig¢u d4t dai thuc hién theo quy dinh sau:

a) Déi voi thong tin, dir liéu c6 san trong co so dit liéu qubc gia vé dat dai
thi cung cap ngay trong ngay lam viéc. Truong hop nhan dugc yéu cau sau 15
gi0 thi cung cap vao ngay lam viéc tiép theo;

b) P6i voi thong tin, dit liéu khong ¢ sin trong co so dit liéu qudc gia vé
dat dai thi cham nhét 14 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc yéu cau hop 18
co quan cung cap thong tin, dir liéu dat dai phai thyc hién cung cap thong tin,
dir liéu hodc guri thong bao vé viéc gia han thoi gian cung cap thong tin, dir liéu
dat dai cho to chirc, ca nhan yéu cau cung cap thong tin, dir liéu dét dai.

Trudng hop co quan cung cap thong tin, dir liéu dat dai can thém thoi gian
dé xem xé&t, tim ki€ém, tap hop, tong hop, phan tich hodc lay y kién cua cac co
quan, don vi c6 lién quan thi c6 thé gia han nhung t61 da khong qua 15 ngay
lam viéc;

¢) Truong hop co quan cung cap thong tin, dit liéu dat dai va to chuc, ca
nhan c6 thoa thuan riéng vé vi¢c khai thac va st dung thong tin, dir liéu dat dai
thi thoi gian cung cap thong tin, dit li€u dat dai dugc xac dinh theo thoa thuan.

6. Co quan cung cap thong tin, dit liéu dat dai

a) Co quan cung cip thong tin, dit liéu dat dai & trung wong 1a Trung tim
Dir 1iéu va Thong tin dat dai truc thudc Cuc Pang ky va Dir li¢u thong tin dat
dai, B§ Tai nguyén va Moi truong;

b) Co quan cung cip thong tin, dit liéu dat dai ¢ dia phuong 13 Vian phong
dang ky dat dai. Dbi voi dia phuong chua xay dung co so dir liéu dit dai, Van
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phong dang ky dat dai, Uy ban nhan dan cap xa co trach nhiém cung cip thong
tin, dit liéu dét dai tir ho so dia chinh theo phan cdp quan 1y ho so dja chinh.

Diéu 61. Nhitng truwong hop khong cung cip thong tin, dir liéu dit dai

1. Thong tin, dir liéu dét dai thudc bi mat nha nude theo quy dinh ctia phap
luat. Khi thong tin thudc bi mat nha nudc dugce giai mat thi cong dan duoc tiép
can theo quy dinh cua phap luat vé tiép can thong tin va quy dinh ctia Nghi dinh
nay.

2. Nhiing thong tin, dir liéu dat dai gy nguy hai dén loi ich cuia Nha nudc,
anh huong xau dén qudc phong, an ninh qubc gia, quan hé qudc té, trat tu, an
toan xa hd1 ma phap luat quy dinh.

3. Thong tin vé ngudi stt dung dat, chi s¢ hiru tai san gin lién voi dat ma
chua dugc sy déng ¥ cia ngudi stir dung dat, chi sé hitu tai san gan lién véi dat
do, trur truong hop phuc vu hoat dong diéu tra, thi hanh 4n dan sy, x4c minh xu
1y hanh vi vi pham phap luat va phuc vu cong tdc quan 1y nha nude cua co quan
c6 tham quyén.

4. Vin ban, phiéu yéu cau cung cap thong tin, dit liéu khong hop 1¢ theo
quy dinh.

5. T6 chirc, ca nhan yéu cau cung cip thong tin, dir liéu dat dai nhung
khong thuc hién ndp phi khai thac, sir dung tai liéu dét dai hodc gia san phém,
dich vu gia tang sir dung thong tin tir co s dit lidu, Hé thong thong tin qubc gia
vé dat dai theo quy dinh.

Diéu 62. Phi khai thac va sir dung tai liéu dat dai va gia cung cip dich
vu thong tin, dir li¢u dat dai tir H¢ thong thong tin quoc gia veé dat dai

1. Phi khai thac va st dung tai liéu dat dai tur He thong thong tin qudc gia
vé dat dai dugc thuc hién theo quy dinh vé murc thu, ché do thu, nop, quan ly,
su dung phi khai thac va st dung tai li¢u dat dai tir Hé thdng thong tin qudc gia
vé dat dai do B6 Tai chinh ban hanh.

Truong hop khai thac va str dung tai liéu dat dai chua co trong He théng
thong tin quoc gia ve dat dai thi phi khai thac va st dung tai liéu dat dai thyc
hién theo quy dinh ctia phap luat vé phi va 1€ phi.

2. Gia cung cap dich vu thong tin, dir liéu dit dai tir Hé thdng thong tin
qudc gia vé dit dai dugc thyc hién theo quy dinh vé gia san pham, dich vu gia
tang st dung thong tin tir co so dit liéu, Hé thong thong tin qubc gia vé dat dai
do Bo Tai nguyén va M6i truong ban hanh.

3. Viéc khai thac va st dung thong tin, dir liéu dét dai duoc cong bd theo
quy dinh tai Nghi dinh nay thi khong phai tra phi khai thac va sir dung tai liu
dat dai.
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4. Viéc mién, giam phi khi khai thac va sir dung tai liéu dat dai tir Hé thong
thong tin qudc gia vé dat dai duoc thue hién theo quy dinh phap luat vé phi va
1€ phi.

Truong hop phuc vu cho muc dich qudc phong, an ninh, phong, chéng
thién tai thi dugc mién, giam theo quy dinh ctia phap luat; mién phi cho cac b9,
nganh, dia phuong khi két ndi, chia sé co sé dit liéu quéc gia vé dat dai véi cac
co so dir liéu qué)c gia khac, co s¢ dit li€u cua céc bg, nganh, dia phuong dé
chia sé thong tin, dir li¢u dat dai phuc vu hoat dong cta cac co quan nha nudc
va giai quyét thi tuc hanh chinh, don gian hoa thu tuc hanh chinh cho ngudi
dan, doanh nghiép theo quy dinh ctia Chinh phii vé quan 1y, két ndi va chia sé
dix liéu s6 cua co quan nha nudc.

5. Viéc khai thac va su dung tai liéu dat dai theo yéu cﬁu thi phéi trd phi
khai thac va st dung tai liéu dat dai hodc phai tra gia cung cap san pham dlCh
vu gia tdng su dung thong tin tir co s& dit liéu, Hé théng thong tin quoc gia vé
d4t dai. Viéc mién, gidm phi, 1€ phi khai thac va st dung tai liéu dat dai dugc
thue hién theo quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

Picu 63. Trach nhiém ciia co quan, to chirc, ¢4 nhin trong viéc cung
cap va khai thac, sir dung thong tin, dir li¢u dat dai

1. Trach nhiém cta co quan, t6 chirc, ca nhan trong viéc cung cip thong
tin, dir li¢u dat dai:

a) Thuc hién day du cac trach nhiém theo quy dinh cua phéap luat vé tiép
can thong tin va quy dinh ctia phap luat vé bao v¢ bi mat nha nudc;

b) Bdo dam cho t6 chirc, ca nhan truy cap thuan tién; c6 cong cu tim kiém
dir liéu thuong xuyén dugc nang cap, cai tién theo hudng than thi€n véi nguoi
dung, dé str dung va chinh x4c;

¢) Bao dam khuon dang dit liéu theo quy dinh k¥ thuat dé dé dang tai
xuodng, hién thi nhanh chéng va in an bang cac phuong tién dién tir pho bién;

d) H tro t6 chirc, ca nhan truy cap Hé thong thong tin quéc gia vé dat dai;

d) Bao dam tinh chinh xéc, thong nhét vé ndi dung, cip nhat thudng xuyén
va kip thoi cua dir 1i€u trong Hé thong thong tin quoc gia vé dat dai;

e) Truong hop tam ngimg cung cap dir liéu, dich vu c6 lién quan trén moi
truong mang thi phai c¢é trach nhi€ém thong bao cong khai trude 07 ngay lam
viéc, trur truong hop bat kha khang;

) Ngudi cung cip thong tin ¢6 mot trong cac hanh vi quy dinh tai Diéu 11
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Luat Tiép cén thong tin ma gay thiét hai thi co quan cung cap dit liéu dat dai
phai boi thuong thié€t hai, ¢4 nhan c6 hanh vi vi pham c6 trach nhiém hoan tra
theo quy dinh cua phap luat vé trach nhi¢m boi thuong ciia Nha nudc.

2. Trach nhi€m ctia co quan, to chirc, cd nhan trong viéc khai thac va su
dung thong tin, dit liéu dat dai:

a) Khong duogc cung cip cho bén th ba dit liéu do co quan nha nude c6
tham quyén cung cap cho minh dé khai thac, sir dung déi voi cac thong tin, div
liéu mat, han ché ti€p can theo quy dinh ctia phap luat;

b) Théng bao kip thoi cho co quan cung cap dit liéu dat dai vé nhimng sai
sot cua thong tin, dit liéu da cung cap;

c) Truy cap ding dia chi, ma khoa; khong dugc lam 10 dia chi, ma khoa
truy cap da dugc cap, khi bi mat quyén truy cap can bao ngay cho co quan quan
1y h¢ thong thong tin dat dai kip thoi xu ly;

d) Khai thac dir li¢u trong pham vi dugc cép, st dung dir liéu dang muc
dich, khong xam nhép trai phép co so dir liu dat dai;

d) Khong dugc thay d6i, x6a, huy, sao chép, tiét 16, hién thi, di chuyén trai
phép mot phan hodc toan bd dir liéu; khong duoc tao ra hoac phat tan chu’ong
trinh phan mém 13m rdi loan, thay d6i, pha hoai hé thong théng tin qudc gia vé
dat dai.

Picu 64. Trach nhiém quén 1y nha nwéc vé Hé thong thong tin quoc
gia vé dat dai

1. B6 Tai nguyén va Méi truong co6 trach nhi¢m sau day:

a) Co quan chil quan ctia Hé théng thong tin qudc gia vé dat dai, chiu trach
nhiém trude Chinh phu thyc hién chirc nang quan 1y nha nudc d6i véi Hé thong
thong tin qudc gia vé dat dai dé quan 1y tp trung va phan cp, phan quyén
théng nhat tir trung wong dén dia phuong;

b) Quan Iy tap trung, thong nhat co s dir liéu qudc gia vé dat dai, phan
quyén quan ly cho Uy ban nhéan dan céc tinh quan ly co s¢ dir liéu dat dai trong
pham vi dia phuong;

¢) Chu tri, phdi hop véi cac co quan c6 lién quan trinh, ban hanh céc van
ban quy pham phap luat, co ché, chinh sach vé xay dung, quan ly, khai thac, su
dung H¢ thong thong tin qudc gia vé dat dai;

d) T6 chic xdy dung co so dir liéu dat dai do trung wong xay dung; tich
hop co s dit liéu dat dai thudc pham vi cia dia phuong vao co sé dit lidu qubc



87

gia vé& dat dai; quan 1y co s& dir liéu dat dai do trung wong xay dung va co s&
dit liéu dat dai caa 63 tinh, thanh phé da duoc tich hop 1€n trung wong; cap nhat
két qua diéu tra co ban va cac dir liéu, thong tin co lién quan dén dat dai clia cac
bo, nganh, co quan c6 lién quan vao co so dit liéu quc gia vé dét dai;

d) T6 chtic xay dung, quan 1y, van hanh, bao tri, nang cép ha tang k¥ thuat
cong ngh¢ thong tin tai trung uong va phan mém cua Hé thong thong tin quoc
gia veé dat dai bao dam quan tri, van hanh hé thong co so dit liéu qudc gia vé
dat dai tap trung, thong nhat, dén nam 2025 dua Hé thong thong tin qubc gia
vé dét dai vao van hanh, khai thac;

e) Chiu trach nhiém bao dam an toan va bdo mat thong tin cia He théng
thong tin qudc gia vé dat dai, co cac bién phap t chirc, quan 1y van hanh, nghiép
vu va k¥ thuat nham bao dam an toan, bao mat dit liéu, an toan théng tin mang;
thuc hién kiém tra, danh gid an toan thong tin, quan 1y rdii ro va cac bién phap
pht hop dé bao dam an toan thong tin;

g) Két ndi, chia s¢ thong tin tur co s¢ dir liéu quéc gia vé dat dai voi Cong
dich vu cong qudc gia, cac hé thong thong tin, co so dir liéu cac bo, nganh, dia
phuong va cung cip thong tin dt dai cho céc t chiic, ¢4 nhan theo quy dinh
cua phap luat;

h) T chre, thue hién dich vu cong truc tuyén, giao dich di¢n tu trong linh
vuc dat dai theo quy dinh ctia phap luat;

i) Thanh tra, kiém tra viéc xdy dung, quan 1y, van hanh, khai thac va s
dung H¢ thong thong tin qudc gia vé dat dai;

k) Xay dung cac bao ce’lo‘tér’lg hop, dinh ky cong bd cac thong tin co ban
trong co s& dir liéu quoc gia veé dat dai theo quy dinh;

1) Xay dung, dao tao, boi dudng, nang cao niang luc, trinh d6 can b, cong
chure, vién chirc va nguoi lao dong dap tmg yéu cau xay dung, quan ly, van
hanh, khai thac va stir dung H¢ thong thong tin quoc gia vé dat dai;

m) Huéng d(?m, hd trg k§ thuat cho cac dia phuong sir dung He thong thong
tin qudc gia vé dat dai dé quan ly co s¢ dir liéu dat dai thuoc pham vi cua dia
phuong;

n) B Tai nguyén va Méi trudong co6 trach nhiém bao dam nhan lyc, duogc
thué cac t6 churc, chuyén gia theo quy dinh cua phép luat dé thuc hién cac hoat
dong xay dung, quan ly, van hanh va khai thac H¢ thong thong tin quoc gia vé
dat dai.

2. Cac bg, nganh, co quan c6 lién quan c6 trach nhiém cung cap két qua
dié€u tra co ban va céac dir li€u, thong tin ¢6 lién quan dén dat dai cho Bo Tai
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nguyén va Mo6i truong trong thoi han khong qua 30 ngay ké tir ngay duoc co
quan c6 thim quyén nghiém thu hodc cac n6i dung blen dong so voi két qua da
nghiém thu dé cap nhat vao co so dir liéu qudc gia vé dat dai.

3. Cac bo, nganh theo chirc nang nhiém vu dugc giao va theo quy dinh cua
phap ludt chuyén nganh c6 lién quan thuc hién két ndi, chia sé dir liéu tir cac
co so dit liéu qudc gia va cac co so dit liéu chuyén nganh do co quan lam chu
quan véi co s6 dit liéu qubc gia vé dat dai, cu thé nhu sau:

a) B6 Tu phap két nodi, chia sé dit li€u tir co so dir li€u qudc gia v€ van ban
phap luat va co s¢ dit liéu vé cong chung, chirng thuc;

b) Bo Ké hoach va Pau tu két ndi, chia sé dit lidu tir co s6 dit liéu vé quy
hoach va co s¢ dit liéu quoc gia vé dang ky doanh nghiép;

c) Bo Tai chinh két nd1, chia sé dit li€u tir co s¢ dir liéu ve thué, phi va dir
liéu tai chinh khac lién quan dén dat dai;

d) Bo6 Cong an két noi, chia s¢ dir li€u tir co s¢ dit liéu quoc gia vé dan cu;

d) Bo Xay dung két ndi, chia sé dir liéu tir co so dit liéu vé nha & va thi
trudong bat dong san;

e) Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon két ndi, chia sé dit liéu tir co
s¢ dir liéu vé ndng nghiép, 1am nghiép;

g) Thanh tra Chinh phu ket ndi, chia s¢ dir licu tur co sO dir licu vé thanh
tra va co so dir liéu quoc gia vé cong tac tiép cong dan, xtr 1y don, giai quyét
khiéu nai, td céo, kién nghi, phan anh;

h) Cac bg, nganh khéc theo chirc ndng, nhiém vu duoc giao két ndi, chia
s¢ dir licu tur co so dir licu quoc gia, co sO dir liéu chuyén nganh do co quan lam
cht quan véi co so dir liéu quéc gia vé dit dai.

4. Uy ban nhan déan cac tinh, thanh phé tryc thudc trung uong co trach
nhiém sau day:

a) Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phd truc thudc trung wong trong pham
vi nhiém vy, quyén han dugc giao co6 trach nhi¢m quan Iy nha nudc vé H¢ thong
thong tin quoc gia vé dat dai tai dia phuong theo tham quyén;

b) To chire xdy dung, cap nhdt, quan ly, khai thac co s¢ dit ligu dat dai
trong pham vi dia phuong, bao dam dén nam 2025 két ndi, tich hop véi co sé
dir liéu quéc gia vé dit dai;

g) Chi dao thuc hjén va kjém tra viéc quan ly, van hanh, khai thac, st dung
hé thong thong tin quoc gia dat dai ¢ dia phuong;
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d) T6 chtrc quan 1y, van hanh, bao tri, nang cap, bd sung tién ich, bao dam
ha tang ky thuat cong ngh¢ thong tin va phan mém trong pham vi tinh, duong
truyén két ndi tir dia phuong voi trung uong, cac trang thiét bi dau cudi phuc
vu xay dung, van hanh, cap nhat co s¢ dir licu dat dai & dia phuong;

d) T6 chire thuc hién viéc quan 1y, két ndi, chia sé co so dit liéu dat dai
cua dia phuong véi cac co sé dit liéu cua cac sé, ban, nganh & dia phuong va
cung cap thong tin dat dai cho céc t6 chiic, ca nhan theo quy dinh cta phap luat;

e) T chtre, thue hién dich vu cong tryc tuyén, giao dich dién tir trong linh
vuc dat dai theo quy dinh ctia phap luat;

g) Pam bao an toan hé thdng thong tin cho co s& dit liéu qubc gia vé dat
dai trong pham vi dia phuong theo quy dinh cua phéap luat vé bao dam an toan
hé thong thong tin theo cap do;

h) Xay dung, dao tao, boi dudng, nang cao nang lyc, trinh do can bo, cong
chtre, vién chirc va nguoi lao dong cua tinh, thanh phé truc thudc trung uong
dap ung yéu cau xdy dung, quan ly, van hanh, khai thac va str dung H thong
thong tin qudc gia vé dat dai.

) ChwongV
PIEU KHOAN THI HANH

Diéu 65. Diéu khoan chuyén tiép

1. Bi voi céac du an, cong trinh do dac ban dd dia chinh di duoc duyét,
thuc hién trudc ngay Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh ma c6 hang muyc cong
viéc da thuc hién va san phém da duoc nghiém thu cép don vi thi cong thi tiép
tuc thuc hién ndi1 dung cong viéc d6 theo Du an, thiét ké ky thuat - du toan cong
trinh, phuong an thi cong di dugc phé duyét ma khong phai diéu chinh lai theo
quy dinh tai Nghi dinh nay.

2. Pbi véi truong hop Gidy ching nhan da cap c6 ndi dung chimg nhan
quyén sé hitu rung san xuat 1a rimg trong, quyén so hitu cdy lau ndm trén Gidy
ching nhan dé cap ma nguoi st dung dat thuc hién thi tuc dang ky bién dong
dat dai, tai san gan lién vOi dat va cap moi Glay ching nhan quyén st dung dat,
quyen sO hiru tai san gan lién véi dat hodc cap doi, cap lai Gidy chimg nhan
quyén sur dung dat, quyén so hitu tai san gn lién véi dat thi co quan c6 thim
quyén quy dinh tai khoan 2 Dleu 136 ctia Luat Pat dai thuc hién theo quy dinh tai
khoan 21 Piéu 3 cua Luat Dat dai.

3. Doi véi truong hop dang ky, cap Gidy chung nhan quyén st dung dat,
quyén s& hitu tai san gan lién véi dat cho ngudi nhan chuyén nhuong quyén st
dung dit, quyén so hitu nha ¢, cong trinh xay dung, hang muyc cong trinh xay
dung trong dy an bét dong san quy dinh tai Diéu 41 cua Nghi dinh nay ma chu
dau tu da nop gidy to dé thuc hién thi tuc dang ky, cap Gidy chimg nhan theo
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quy dinh trude ngay Nghi dinh nay c¢6 hiéu lyc thi hanh va S Tai nguyén va
Moi truong da gori thong bao cho Vian phong ding ky dat dai dé 1am thu tuc
dang ky nha, dat cho bén mua thi chii dau tu khong phai nop gidy to quy dinh
tai cac diém a, b va e khoan 1 Piéu 41 cua Nghi dinh nay.

4. B6i v6i trudng hop di co6 quyét dinh giao dat dé quan 1y trude ngay
Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh thi co quan c¢6 chic ning quan 1y dat dai c6
trach nhiém chuyén ho so giao dat dé quan 1y dén Vian phong ding ky dat dai
dé thyc hién cac cong viée quy dinh tai khoan 2 Diéu 35 ctia Nghi dinh nay.

5. Pbi véi cac du an diéu tra, danh gia dat dai da duoc duyét, thuc hién
trude ngay Nghi dinh nay co6 hi¢u lyc thi hanh ma c6 hang muc cong viéc da
thuc hién va san pham da dugc nghiém thu cip don vi thi cong thi tiép tuc thuc
hién noi dung cong viéc d6 theo Dy an, thiét ké k¥ thuat - du toan da dugc phé
duyét ma khong phai diéu chinh lai theo quy dinh tai Nghi dinh nay. Truong
hop san pham chua dugc nghiém thu phai diéu chinh, phé duyét lai theo Nghi
dinh nay va cac vin ban hudng dan Luat Dat dai 2024.

6. Viéc cap ma Gidy ching nhén theo quy dinh tai Dleu 27 cua Nghi dinh
nay duogc thuc hién khi Hé théng thong tin quéc gia vé dat dai duoc dua vao
van hanh, khai thac chinh thtrc.

Piéu 66. Pam bao kinh phi hoat dong diéu tra co ban dat dai, ding
ky dat dai, cap Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyen s6' hiru tai san
gin lién véi dat va hé thong thong tin, co s& dir liéu quoc gia vé dat dai

1. Kinh phi hoat dong diéu tra co ban dat dai, dang ky dat dai, cap Gidy
ching nhén quyén str dung dat, quyen sO hiru tai san gan lién voi dat va hé
théng thong tin, co so dit liéu qudc gia vé dat dai do ngan sach nha nude bao
dam va cac ngudn kinh phi hop phap khac theo quy dinh cta phap luét.

2. Kinh phi hoat dong do dac lap ban dd dia chinh do ngan sach dja phuong
dam bao va cac nguon kinh phi hop phap khac theo quy dinh cua phép luat.

3. Kinh phi hoat dong diéu tra, danh gia dat dai; bao vé, cai tao, phuc hoi dat

a) Cac hoat dong khao sat, 1ap, diéu chinh, thim dinh thiét ké k¥ thuat du
toan va trién khai diéu tra, danh gia dat dai; bao vé, cai tao, phuc hoi dat ca
nude, cac ving kinh té - xa hoi do ngan sach trung wong bao dam tir kinh phi
chi thuong xuyén nguén su nghiép bao vé méi trudng va cc hoat dong kinh té;

b) Cac hoat dong diéu tra, danh gia dat dai; bao vé, cai tao, phuc hoi dat
cap tinh do ngan sach dia phuong dam bao tir kinh phi chi thuong xuyén ngudn
su nghiép bao v€ moi trudng va cac hoat dong kinh té.

4. Kinh phi cho viéc xay dung, quan ly, van hanh, bao tri, nang cap He
thong thong tin qubc gia vé dat dai va co so dit liéu quoc gia vé dat dai dugc
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thue hién tir ngudn chi dau tu phat trién, kinh phi thudng xuyén cta ngin sach
nha nude theo phan cap ngan sach; tir ngudn thu phi khai thac va st dung tai
lidu vé dat dai theo quy dinh cia Luét Phi va 1¢ phi; tir nguon thu gi4 san pham

dich vu gia tang sir dung thong tin tur co' so dit li¢u, He thong thong tin quoc gia
vé dat dai theo quy dinh cta phap luat vé gia va cac ngudn kinh phi khéc theo
quy dinh cta phap luat. Viéc bd tri tir ngudn ngan sach nha nude duoc thyc hién
theo quy dinh ctia Luat Ngan sach nha nude va Lut Dau tu cong.

Diéu 67. Hiéu lwc thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hi€u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 8 nam 2024.

2. Cac nghi dinh sau day hét hiéu luyc ké tir ngay Nghi dinh nay c6 hiéu
luc thi hanh:

a) Nghi dinh 5O 43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu cua Luat Dt dai;

b) Nghi dinh sO 01/2017/ND-CP ngay 06 thang 01 ndgm 2017 cua Chinh
phu stra doi, bo sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat bat dai;

¢) Nghi dinh sO 148/2020/ND-CP ngay 18 thang 12 nam 2020 cta Chinh
phu stra doi, bo sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat bat dai;

d) Nghi dinh sO 10/2023/ND-CP ngay 03 thang 4 ndm 2023 cua Chinh
phu stra doi, bo sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat bat dai.

3. Bii bo mot s6 diéu, khoan cua cac Nghi dinh sau day:

a) Khodn 1 va 2 Diéu 1 Nghi dinh s6 136/2018/ND-CP ngay 05 thdng 10
nam 2018 cta Chinh phu stra d61 mot s6 diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén
diéu kién dau tu kinh doanh thudc linh vuc tai nguyén va moi truong;

b) Bicu 11 Nghi dinh s6 104/2022/ND-CP ngay 21 thang 12 nim 2022
ctia Chinh phu stra d6i, bo sung mot sé diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén
viéc ndp, xudt trinh s6 ho khau, s6 tam tr gidy khi thue hién thi tuc hanh chinh,
cung cap dich vu cong.

Pi¢u 68. Trach nhiém thi hanh

1. Céc bg, Uy ban nhén dan cap tinh c6 trach nhiém huéng dan thi hanh cac
diéu, khoan dugc giao trong Nghi dinh nay va ra soat cac van ban da ban hanh dé
stra d6i1, bo sung hodc thay thé cho phu hop véi quy dinh tai Nghi dinh nay.
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2. Cac B¢ truong, Thu truong co quan ngang by, Thu truong co quan
thudc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac cap va to chirc, ca nhan khéc
c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay.

Noi nhén: TM. CHINH PHU
- Ban Bi thu Trung uwong Pang; KT.THU TUONG

- Tha tudéng, cdc Pho Thu tudng Chinh phu; x > ,
- Cac bo, co quan ngang bd, co quan thuoc Chinh phi; PHO THU TUONG

- HDND, UBND cac tinh, thanh phé tryc thude trung wong;
- Van phong Trung wong va cac Ban cua Dang;
- Vin phong Téng Bi thu;
- Van phong Chu tich nudc;
- HoO1 déng Dan toc va cac Uy ban cua Quéc hoi;
- Van phong Quéc hoi; . .
- Tda 4n nhan dan t6i cao; Tran Hong Ha
- Vién kiém sat nhan dan ti cao;
- Kiém toan nha nudc;
- Uy ban Giam sat tai chinh Quéc gia;
- Ngén hang Chinh sach xa hoi;
- Ngén hang Phat trién Viét Nam;
- Uy ban trung wong Mit tran T6 quoc Viét Nam,;
- Co quan trung wong cua cac doan thé;
- VPCP: BTCN, cic PCN, Tro Iy TTg, TGP Cong TTDT,
cac Vuy, Cuc, don vi truc thude, Cong bao;
- Luu: VT, NN (2).
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	Điều 12. Tổ chức thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
	Điều 13. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
	Điều 14. Hồ sơ lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt, công bố và lưu trữ kết quả điều tra, đánh giá đất đai
	Điều 15. Nội dung góp ý kiến, thẩm định kết quả điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
	Điều 16. Quy định về hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt, công bố và lưu trữ kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
	1. Hồ sơ trình thẩm định kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất:
	2. Hồ sơ trình phê duyệt:
	3. Hồ sơ công bố kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất:
	4. Hồ sơ lưu trữ kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất:

	Điều 17. Điều kiện về năng lực của tổ chức dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

	Chương III
	ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT,
	CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
	QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	Mục 1
	QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI,
	TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	Điều 18. Một số quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm:
	2. Nội dung đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất gồm:
	3. Hình thức đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.
	4. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý, người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trực tiếp thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liề...
	5. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 142 của Luật Đất đai mà quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản công theo quy đ...
	6. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì các cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm liên thông với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
	7. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 của Luật Đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư đư...
	8. Đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận đã cấp thì khi giải quyết thủ tục đăng ký biến động, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đ...
	9. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có quyền và nghĩa ...
	10. Đối với thửa đất của cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 của Luật Đất đai quyết định diện tích đấ...
	11. Quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau:

	Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này chịu trách nhiệm:
	2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục không tiếp nhận hồ sơ hoặc dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký, trừ trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà không cấp Giấy chứng ...
	3. Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này mà quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản hủy ...
	4. Đối với trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản thì Văn phòng đăng ký đất đai,...

	Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
	2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai đăng ký đất đai; hằng năm chỉ đạo rà soát và tổ chức đăng ký đất đai đối với các trường hợp chưa thực hiện đăng ký trên địa bàn; chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý các trường hợp không đăng ký đất đai t...
	3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

	Điều 21. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
	2. Hình thức nộp hồ sơ:
	3. Đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu thì người yêu cầu đăng ký lựa chọn nơi nộp hồ sơ như sau:
	4. Đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký lựa chọn nơi nộp hồ sơ như sau:
	5. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục cho người yêu cầu đăng ký:
	6. Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quy...

	Điều 22. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc.
	2. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian thực hiện như sau:
	3. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp thì thời gian thực hiện như sau:
	4. Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại Điều 7 của Nghị định này là không quá 15 ngày làm việc.
	5. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp do bị mất là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận đã cấp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thời gian đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng.
	6. Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng trong dự án bất động sản là không...
	7. Trường hợp xác định lại diện tích đất ở là không quá 20 ngày làm việc.
	8. Trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp là không quá 10 ngày làm việc.
	9. Trường hợp thu hồi và hủy Giấy chứng nhận đã cấp là không quá 25 ngày làm việc; trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu thì thời gian thực hiện đăng ký, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo...
	10. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 của Nghị định này; không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xá...
	11. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định này chịu trách nhiệm giải quyết không quá thời gian quy định do cơ quan mình thực hiện, không chịu trách nhiệm về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan khác.
	12. Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện từng thủ tục đó.


	Mục 2
	QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	Điều 23. Các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	1. Hợp thửa đất hoặc tách thửa đất.
	2. Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.
	3. Dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp Giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp Giấy chứng ...
	4. Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
	5. Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai.
	6. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu ...

	Điều 24. Xử lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp
	1. Trường hợp thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích tăng thêm) có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì xử lý như sau:
	2. Trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận thì xử lý như sau:
	3. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, chuyển mục đích ...

	Điều 25. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 139 của Luật Đất đai
	1. Trường hợp đất đã được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhà ở, nhà ở và công trình xây dựng phục vụ đời sống thì diện tích đất ở được công nhận ...
	2. Trường hợp đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhà ở, nhà ở và công trình xây dựng phục vụ đời sống nếu...
	3. Đối với phần diện tích đất còn lại (nếu có) sau khi đã được xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.
	4. Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất t...
	5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp có nguồn gốc lấn đất, chiếm đất, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở ...
	6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạ...

	Điều 26. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường
	Căn cứ vào phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:
	1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 137 của Luật Đất đai thì diện tích, mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện...
	2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 139 của Luật Đất đai và người đang sử dụng đất có nguồn gốc được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn đất của nông, lâm trường quy định tại điểm a khoản 2 Điều 181...
	3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 139 của Luật Đất đai mà trong khu vực đất lấn, chiếm không có ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn li...
	4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất trước ngày giao đất, giao rừng cho các nông, lâm trường, ban quản lý rừng, khu bảo tồn, vườn quốc gia, công ty nông, lâm nghiệp thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qu...

	Điều 27. Quản lý mã Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

	Mục 3
	HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	Điều 28. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu
	1. Đối với người đang sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì hồ sơ gồm:
	2. Đối với người đang sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ ...
	3. Trường hợp được giao đất để quản lý thì nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Nghị định này.
	4. Trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có thỏa thuận cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Đ...
	5. Trường hợp người yêu cầu đăng ký quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự thì phải có văn bản về việc đại diện theo...

	Điều 29. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này.
	2. Giấy chứng nhận đã cấp.
	3. Một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này.
	4. Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua người đại diện.

	Điều 30. Các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
	1. Trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đ...
	Trường hợp có nhiều người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp thêm văn bản thỏa thuận đó.
	2. Trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm mà bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thì nộp hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy đ...
	3. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì nộp văn bản về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
	4. Trường hợp xóa cho thuê, xóa cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì nộp văn bản về việc xóa cho thuê, xóa cho thuê lại quyền sử dụng đất.
	5. Trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp thì việc nộp giấy tờ như sau:
	6. Trường hợp có thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề thì nộp văn bản về việc thay đổi quyền của người có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật dân sự; trườ...
	7. Trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì nộp giấy tờ như sau:
	8. Trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về tình trạng sạt lở tự nhiên để chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai và người sử dụng đất.
	9. Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký thì nộp giấy tờ như sau:
	10. Trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức thì nộp giấy tờ như sau:
	11. Trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng thì nộp văn bản thỏa thuận về việc thay đổi đó.
	12. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai thì nộp một trong các văn bản sau:
	13. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhá...
	14. Trường hợp có sự thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm thì nộp văn bản về việc cho phép thay đổi của cơ quan, người có thẩm quyền.
	15. Trường hợp bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì nộp giấy tờ như sau:
	16. Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có diện tích tăng thêm quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định này thì nộp giấy tờ như sau:
	17. Trường hợp xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ thì nộp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	18. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết quy định tại khoản 3 Điều 23 của Nghị định này thì nộp quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết v...
	19. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình mà thực hiện quyền của người sử dụng đất thì trong hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất phải thể hiện thông tin thành viên của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm được Nhà nư...
	20. Các trường hợp đăng ký biến động đất đai quy định tại Điều này mà phải tách thửa đất, hợp thửa đất thì người sử dụng đất nộp Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.
	21. Trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25 của Nghị định này thì nộp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký đất đai; chứng từ nộp phạt của người sử dụng đất.


	Mục 4
	TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI,  TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	Điều 31. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất
	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.
	2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết quy định tại khoản 3 Điều này.
	3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc quy định tại Điều 33 của Nghị định này.
	4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện thực hiện các công việc sau:

	Điều 32. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.
	2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện:
	a) Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
	b) Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất để thực hiện công việc quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này đối với tổ chức đang sử dụng đất.
	Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này nhận hồ sơ của người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất đai thì chuyển hồ sơ đ...
	3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 của Luật Đất đai.
	4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện:
	a) Lập tờ trình theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định hình thức sử dụng đất của tổ chức như trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo Mẫu số 14/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này;
	b) Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì xác định giá đất và gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan thuế để xác địn...
	5. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất đai:
	a) Gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các công việc quy định tại Điều 33 của Nghị định này;
	b) Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính;
	c) Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính theo quy định tại đ...
	d) Trường hợp có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng mà không có giấy tờ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 28 của Nghị định này thì gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện về đủ điều kiện tồn...
	đ) Kiểm tra việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có ...
	e) Chuyển Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mẫu số 03/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký đối với trường hợp không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản g...
	g) Trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ qua...

	Điều 33. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu
	1. Xác nhận hiện trạng sử dụng đất có hay không có nhà ở, công trình xây dựng; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.
	2. Ngoài nội dung xác nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung sau:
	3. Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 1, đi...
	4. Niêm yết công khai các nội dung xác nhận quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 06/ĐK ban hành kèm theo Nghị ...
	5. Hoàn thiện hồ sơ và lập tờ trình theo Mẫu số 08/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện.

	Điều 34. Căn cứ để xác nhận các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của Nghị định này
	1. Việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được căn cứ vào biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai hoặc xác minh thực địa nếu cần thiết.
	2. Việc xác nhận tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện căn cứ vào việc Ủy ban nhân dân cấp xã đang thụ lý đơn yêu cầu hoà giải tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất hoặc đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai...
	3. Việc xác nhận sử dụng đất ổn định đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 137 của Luật Đất đai được căn cứ vào biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai.
	4. Việc xác nhận sử dụng đất ổn định đối với các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai được căn cứ vào thời gian và mục đích sử dụng đất tại một trong các giấy tờ sau đây:
	5. Trường hợp thời điểm bắt đầu sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ hoặc thông tin quy định tại khoản 4 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất được xác định theo giấy tờ hoặc thông tin có ngày, tháng, năm sử dụng đất ...
	6. Việc xác nhận sự phù hợp với quy hoạch được thực hiện căn cứ vào các quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

	Điều 35. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được giao đất để quản lý
	1. Hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp đất được giao quản lý quy định tại Điều 217 của Luật Đất đai như sau:
	2. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

	Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu
	1. Đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất:
	2. Đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 28 của Luật Đất đai:
	3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thực hiện như sau:

	Điều 37. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	1. Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại Điều 29 của Nghị định này.
	2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
	4. Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại khoản 3 Điều này.
	5. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
	6. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
	7. Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
	8. Các trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại điểm b và điểm đ khoản 3 Điều này.
	9. Trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại điểm b và điểm đ khoản 3 Điều này.
	10. Trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại điểm c và điểm đ khoản 3 Điều này.
	11. Trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 30 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
	12. Trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 30 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
	13. Các trường hợp quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14 và 15 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, d và đ khoản 3 Điều này.
	14. Trường hợp quy định tại khoản 16 Điều 30 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
	15. Trường hợp quy định tại khoản 17 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
	16. Trường hợp quy định tại khoản 18 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại các điểm b, d và đ khoản 3 Điều này.
	17. Trường hợp xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ tới cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện thực hiện các c...
	18. Đăng ký biến động theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Nghị định này đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thành viên của nhóm người sử dụng đất thực hiện quyền đối với một phần thửa đất mà không tách thửa hoặc một p...
	19. Trường hợp quy định tại khoản 21 Điều 30 của Nghị định này thì Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn và thực ...
	20. Trường hợp đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 121 của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công việc quy định tại các điểm b, d và đ khoản 3 Điều này.

	Điều 38. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp
	1. Các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp:
	2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp:
	3. Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp:
	4. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

	Điều 39. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp do bị mất
	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.
	Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

	Điều 40. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông
	1. Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:
	2. Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

	Điều 41. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản
	1. Trong thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ...
	2. Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp h...
	3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

	Điều 42. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	1. Các trường hợp sử dụng đất sau đây do nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử d...
	2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà thửa đất đó đã có Giấy chứng nhận và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa đất kèm theo giấy tờ về việc nhận chu...

	Điều 43. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp chuyển nhượng dự án bất động sản
	1. Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đa...
	2. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án không phải là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đất để thực hiện dự án đã được cấp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 37 của Nghị định này.
	3. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án không phải là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đất để thực hiện dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:
	4. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì việc đăng ký đất đai được thực hiện trong trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ...

	Điều 44. Giải quyết đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	1. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng như sau:
	2. Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều này gồm:
	3. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:
	4. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:
	5. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện thực hiện:

	Điều 45. Trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	1. Việc nộp hồ sơ được thực hiện như sau:
	a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 136 của Luật Đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận và đề nghị nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính;
	b) Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận cấp lần đầu có sai sót thì nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định này. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ c...
	c) Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất có sai sót thì nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tạ...
	3. Trường hợp Giấy chứng nhận cấp lần đầu có sai sót thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện:
	4. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất có sai sót thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

	Điều 46. Trình tự, thủ tục thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
	1. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại các điều 78, 79, 81 và 82 của Luật Đất đai:
	2. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 152 của Luật Đất đai thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 136 của Luật Đất đai quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cậ...
	3. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai quy định tại điểm d khoản 3 Điều 152 của Luật Đất đai thì thực hiện như sau:
	4. Việc thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 và khoản 5 Điều 152 của Luật Đất đai như sau:
	b) Đối với Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 136 của Luật Đất đai quyết định thu hồi và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệ...
	5. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm quản lý Giấy chứng nhận trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 152 của Luật Đất đai.
	6. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của ...
	7. Đối với trường hợp có nhiều thửa đất cấp chung 01 Giấy chứng nhận mà có một hoặc một số thửa đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại các điểm d, đ, e khoản 2 và khoản 5 Điều 152 của Luật Đất đai thì thực hiện thu hồi...
	8. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 152 của Luật Đất đai mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không nộp Giấy chứng nhận thì việc hủy Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:
	đ) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.
	10. Đối với trường hợp tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đang được thế chấp và bên nhận thế chấp đang giữ Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận có trách...

	Điều 47. Hủy kết quả đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp
	1. Kết quả đăng ký biến động đất đai đã được Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đúng quy định của pháp luật chỉ được hủy khi Văn phòng đăng ký đất đai nhận được văn bản của các cơ quan có thẩm quyền sau đây:
	2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:
	3. Trường hợp kết quả đăng ký biến động đất đai đã bị hủy mà Văn phòng đăng ký đất đai nhận được văn bản của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này về việc khôi phục lại kết quả đăng ký biến động đất đai đã bị hủy thì Văn phòng đăng k...
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	Điều 65. Điều khoản chuyển tiếp
	1. Đối với các dự án, công trình đo đạc bản đồ địa chính đã được duyệt, thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà có hạng mục công việc đã thực hiện và sản phẩm đã được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì tiếp tục thực hiện nội dung cô...
	2. Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có nội dung chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, quyền sở hữu cây lâu năm trên Giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đ...
	3. Đối với trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng trong dự án bất động sản ...
	4. Đối với trường hợp đã có quyết định giao đất để quản lý trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển hồ sơ giao đất để quản lý đến Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện các công việc ...
	5. Đối với các dự án điều tra, đánh giá đất đai đã được duyệt, thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà có hạng mục công việc đã thực hiện và sản phẩm đã được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì tiếp tục thực hiện nội dung công việc đ...
	6. Việc cấp mã Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này được thực hiện khi Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được đưa vào vận hành, khai thác chính thức.
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